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MỞ ĐẦU
I. SỰ CẦN THIẾT LẬP ĐỀ ÁN VÙNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO HUYỆN TÂN CHÂU, TỈNH TÂY NINH
1. Bối cảnh hình thành  

- Thực trạng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNUDCNC) trên thế giới đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần làm thay đổi nền sản xuất truyền thống trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển nhanh và liên tục. Ở Việt Nam, từ những năm 90 của thế kỷ trước đã bắt đầu phát triển NNUDCNC, trước hết là các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về rau, hoa và nấm tại Lâm Đồng. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là xu thế phát triển tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường với các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, ngoài mang lại hiệu quả kinh tế cao, còn sử dụng tài nguyên tiết kiệm, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo sự phát triển bền vững.

- Luật Công nghệ cao (CNC) được Quốc hội khóa XII thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 phê duyệt Chương trình phát triển NNUDCNC thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng CSVN khóa XIII, đối với kinh tế nông nghiệp, xác định cần thiết phải phát triển theo hướng NNUDCNC.
- Đầu tư vào NNUDCNC gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ theo chuỗi giá trị thúc đẩy xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Hiện nay nhiều địa phương đã xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phát triển NNUDCNC, với những cách thức, quy mô đầu tư và kết quả đạt được ở các mức độ khác nhau. Một số địa phương bước đầu thành công trong kêu gọi đầu tư NNUDCNC và trở thành điểm sáng như TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bạc Liêu và trong đó có cả tỉnh Tây Ninh đã kêu gọi một số doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất NNUDCNC trên địa bàn tỉnh.

- Để đẩy nhanh, thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2030, trên cơ sở khai thác hợp lý và có hiệu quả các nguồn tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, đồng thời tận dụng tốt nhất lợi thế về vị trí địa lý kinh tế, thị trường, để nâng cao thu nhập cho người dân. Ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh đã lựa chọn giải pháp then chốt là đầu tư ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

- Huyện Tân Châu là trọng điểm và có tiềm năng đầu tư phát triển sản xuất NNUDCNC, gắn với xây dựng NTM, do còn quỹ đất từ các công ty nông nghiệp, đồng thời chủ trương mời gọi các doanh nghiệp có vốn, công nghệ và thị trường tiêu thụ vào đầu tư sản xuất kinh doanh nông nghiệp UDCNC. 

- Mục tiêu hình thành vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu đối với tỉnh Tây Ninh, nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp với chức năng, nhiệm vụ đặt ra cho vùng SXNNUDCNC huyện Tân Châu là vùng sản xuất NNUDCNC tập trung để lan tỏa đến sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh theo hướng hiện đại hóa, công nghiệp hóa. Hoạt động chính là ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực sản xuất và chế biến các đối tượng nông sản có tiềm năng, lợi thế của tỉnh Tây Ninh với chất lượng cao và cung cấp giống cây trồng, vật nuôi toàn tỉnh. Ngoài ra còn có các hoạt động chuyển giao về khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực và kinh doanh dịch vụ khác.

2. Sự cần thiết phải lập đề án vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh
- Nghị quyết số 01-NQ/ĐH của Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ một trong những nhiệm vụ trọng tâm là chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, trong đó nhấn mạnh phải phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao (ở mục 2.2.1): “Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên. Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch”. Về giải pháp thực hiện Nghị quyết cũng nhấn mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng cần thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chương trình đột phá, trong đó có chương trình về phát triển nông nghiệp công nghệ cao;

- Việc lập Đề án là cần thiết nhằm:
+ Xác định quy mô sản xuất chế biến sản phẩm NNUDCNC và có thể xem xét kết hợp phát triển dịch vụ nông nghiệp: chuyển giao công nghệ, tạo môi trường đào tạo huấn luyện nguồn nhân lực, cung ứng giống, các chế phẩm sinh học cho NNUDCNC và một số dịch vụ khác. 

+ Định hướng rõ không gian phát triển vùng NNUDCNC, quy hoạch sử dụng đất, để xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật (đặc biệt là hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, …) phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đề án, của địa phương và của các doanh nghiệp trong khu vực. 

+ Xác lập các căn cứ pháp lý để mời gọi các dự án đầu tư vào sản xuất, chế biến, xây dựng cơ sở hạ tầng.

+ Đề án thực hiện có tác động lan tỏa góp phần chuyển đổi nền nông nghiệp truyền thống của tỉnh Tây Ninh sang nền nông nghiệp hiện đại, phù hợp với tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.
II. CĂN CỨ LẬP ĐỀ ÁN
1. Căn cứ pháp lý

- Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;
- Luật đất đai năm 2023;

- Luật Bảo vệ môi trường 2020;

- Luật Đầu tư công 2019;
- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.
- Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển;
- Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao GTGT và phát triển bền vững”;
- Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng NNUDCNC;
- Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/04/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, trình tự và thủ tục công nhận doanh nghiệp NNUDCNC;
- Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg ngày 18/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh UDCNC trong nông nghiệp và bổ sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển.

- Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2045.
- Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025;
- Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 22/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021 - 2030”.

- Quyết định 1736/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 1384/QĐ-BNN-KH ngày 18/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Chương trình hành động thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; 
- Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/03/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
- Quyết định số 1368/QĐ-BNN-CN ngày 01/4/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045.
- Chương trình số 13-CTr/TU ngày 22/12/2020 của Tỉnh ủy Tây Ninh về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao GTGT và phát triển bền vững tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025;
- Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt Đề cương lập Đề án Vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh;

- Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025;
- Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt Phương án sử dụng quỹ đất Công ty Cổ phần Cao su 1-5 Tây Ninh bàn giao về địa phương quản lý;
- Kế hoạch số 3625/KH-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045;
- Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt Đề án vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Tây Ninh;
- Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 14/5/2024 của UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt sửa đổi, bổ sung nội dung Đề án vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh;

- Quyết định số 3735/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh;
- Các Quyết định, báo cáo quy hoạch, dự án trên địa bàn huyện Tân Châu có liên quan đến khu vực lập quy hoạch;

- Văn bản số 629/VP-TH Ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về chủ trương giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập Đề án Vùng sản xuất NNUDCNC gắn với XDNTM huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Thông báo số 2206-TB/VPTU ngày 16/5/2024 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đề án Vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

2. Các nguồn tài liệu, số liệu và bản đồ

- Quy hoạch tổng thể phát triển khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cả nước đến năm 2020;

- Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của huyện Tân Châu;

- Quy hoạch chung xây dựng đến năm 2025 huyện Tân Châu; 

- Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Tân Châu;

- Quy hoạch xây dựng xã NTM của xã Suối Dây;

- Số liệu, tài liệu về khí tượng, thủy văn, địa chất, địa hình; số liệu điều tra, khảo sát về hiện trạng kinh tế – xã hội và các tài liệu, số liệu có liên quan khác;

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất vùng nghiên cứu lập Đề án tỷ lệ 1/5.000.

- Bản đồ HTSX của Công ty Cổ phần Cao su 1-5 Tây Ninh.

3. Thời kỳ lập Đề án
Thời kỳ lập Đề án: từ 2024 đến 2030.
III. MỤC TIÊU LẬP ĐỀ ÁN
- Xây dựng Đề án vùng sản xuất NNUDCNC với các nội dung về quy mô, đối tượng, mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, nội dung, quy chế đầu tư, cũng như các giải pháp tổ chức thực hiện để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Làm cơ sở cho việc thực hiện các bước thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng tiếp theo cũng như hoạt động của vùng NNUDCNC sau này.

- Kết quả xây dựng đề án nhằm UDCNC trong SXNN góp phần nâng cao sản lượng và chất lượng hàng hóa sản phẩm nông nghiệp, tạo liên kết chuỗi giá trị trong SXNN, nâng cao GTGT và phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, định hướng phát triển NN trong cơ cấu kinh tế của tỉnh thành ngành hàng ổn định, bền vững.


PHẦN THỨ NHẤT

VỊ TRÍ, QUY MÔ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI  VÙNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO HUYỆN TÂN CHÂU, TỈNH TÂY NINH
I. VỊ TRÍ - QUY MÔ VÙNG LẬP ĐỀ ÁN 
Căn cứ đề cương lập Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 25/06/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt đề cương lập “Đề án vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh”, vị trí, phạm vi, ranh giới nghiên cứu lập Đề án như sau:  

1. Vị trí, ranh giới vùng nghiên cứu lập Đề án
- Vị trí nghiên cứu lập đề án vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu là khu vực đất trồng cao su của Nông trường cao su Suối Dây trước đây, đang được Công ty Cổ phần Cao su 1-5 Tây Ninh bàn giao về địa phương quản lý, với tổng diện tích tự nhiên 1.986,4 ha (trong đó phần mở rộng thị trấn Tân Châu là 195 ha, Vùng Đề án NNUDCNC huyện Tân Châu (gọi tắt là vùng Đề án) là 1.791,4 ha. Tuy nhiên, trước mắt quản lý tổng thể Vùng Đề án NNUDCNC huyện Tân Châu có diện tích là 1.986,4 ha cho đến khi địa phương có nhu cầu triển khai thực hiện đồ án Quy hoạch chung thị trấn Tân Châu.
- Khu vực Đề án thuộc ấp 4 xã Suối Dây với ranh giới:
+ Phía Bắc một phần giáp với suối Tha La (là ranh với xã Tân Hội), một phần còn lại là nhánh suối cạn vẫn nằm trong xã Suối Dây.

+ Phía Nam giáp đường ĐT.795, có 1 đoạn giáp khu dân cư (đất khu dân cư đã giao đất ở nông thôn cho các hộ dân).

+ Phía Đông giáp với đất sản xuất của người dân và 1 đoạn giáp khu dân cư nông trường Suối Dây (thuộc ấp 4 xã Suối Dây).  

+ Phía Tây 1 đoạn giáp với hồ Tha La và với đất sản xuất của người dân.

 (Vị trí và ranh giới xem Bản đồ 1 hiện trạng tổng hợp vùng Đề án). 
- Địa điểm lựa chọn xây dựng Vùng Đề án có mối liên hệ đối ngoại khá thuận lợi, ở vị trí địa lý tiếp giáp với đường tỉnh ĐT.795, liền kề với thị trấn Tân Châu, cách đô thị trung tâm hành chính tỉnh là TP. Tây Ninh khoảng 50 km và chỉ cách đô thị lớn nhất nước TP. Hồ Chí Minh 140 km theo đường bộ, cách cửa khẩu Kà Tum đi Campuchia khoảng 30 km. Có thể nói Vùng Đề án nằm trong thị trường rộng lớn, có hệ thống giao thông đường bộ phát triển, khả năng giao thương thuận lợi với các địa phương trong tỉnh, với vùng kinh tế trọng điểm phía nam (KTTĐPN) và cả nước thuận lợi sản xuất, chế biến và xuất nhập khẩu nông sản.  

- Vùng Đề án ở không xa TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, khoa học - công nghệ, nên kêu gọi vốn đầu tư, tiếp cận khoa học công nghệ thuận lợi. Đặc biệt là tuyển dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp.

- Vị trí Đề án cũng có một số hạn chế là thiếu nguồn nước tưới (do ở thượng lưu hồ chứa Dầu Tiếng và hồ Tha La, muốn cấp nước tưới phát triển sản xuất phải đầu tư xây dựng công trình và vốn đầu tư khá lớn, đồng thời phải tưới bằng động lực (bơm tưới), làm tăng giá thành nông sản. Song vùng Đề án được đầu tư theo hướng ứng dụng CNC (công nghệ tưới tiết kiệm) nên có thể khắc phục hạn chế khi vùng Đề án đi vào hoạt động sẽ tạo nên bước đột phá với lợi ích gấp nhiều lần so với hiện tại.

2. Quy mô

Quy mô diện tích sử dụng đất của Đề án là 1.791,4 ha. Trước mắt duy trì quản lý tổng thể toàn bộ 1.986,4ha; trong đó, phần diện tích 195ha đất thuộc phạm vi mở rộng quy hoạch thị trấn Tân Châu được tiếp tục thực hiện chủ trương cho thuê ngắn hạn; đến khi địa phương có nhu cầu triển khai thực hiện đồ án Quy hoạch chung thị trấn Tân Châu thì báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định.
Đảm bảo diện tích bố trí các tiểu vùng sản xuất, chế biến các đối tượng sản phẩm chủ lực, phù hợp với khoản 5 điều 2 Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng NNUDCNC. Đồng thời quy mô lớn nên đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư lớn, chiến lược.

II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÙNG ĐỀ ÁN
1. Đặc điểm địa hình
- Vùng Đề án có đặc điểm địa hình đồi thấp lượn sóng nhẹ đặc trưng vùng đất phù sa cổ, với bề mặt đồi khá bằng phẳng, còn những khu vực chuyển tiếp và chân đồi có độ dốc cao hơn (ở phạm vi hẹp, hợp thủy). Cao trình đất tự nhiên cao nhất 38 m so với mực nước biển (điểm cao nhất ở lô H1), cao trình phổ biến vùng Đề án 25m – 35m, điểm thấp nhất được ghi nhận dưới 23,30 m ở tại khu vực giáp với hồ Tha La. Chia theo cấp địa hình gồm 2 cấp, cấp địa hình trung bình (từ 23,0m – đến 30,0m: 653,0 ha chiếm 32,97 % DTTN toàn đề án, cấp địa hình cao từ 30,0m đến 38,0m diện tích 1.331,40 ha chiếm 67,03% DTTN toàn Đề án. 

Cụ thể cấp địa hình theo từng khu vực (theo lô bản đồ hiện trạng) như sau:

+ Địa hình trung bình (cao trình trên 23,0 m đến 30 m) nằm trong 29 lô: Dãy lô A: có 5 lô từ A5 đến lô A9. Dãy lô B có 5 lô từ Lô B5 đến lô B9. Dãy Lô C có 4 Lô từ Lô C5 đến Lô C8. Dãy Lô D có 2 lơ D5, D6. Dãy Lô E có 1 Lô E5. Dãy Lô F có 1 Lô F5. Dãy Lô G có 2 Lô G5, G6. Dãy Lô H có 2 Lô H5, H6. Dãy Lô I có 1 lô I5. Dãy Lô K có 3 Lô K5, K6, K7. Dãy Lô L có 3 Lộ L5, L6, L7. 

+ Địa hình cao (cao trình trên 30,0 m đến dưới 38 m) nằm trong 59 lô: Dãy lô A: có 4 lô từ A1 đến lô A4. Dãy lô B có 4 lô từ Lô B1 đến lô B4. Dãy Lô C có 5 Lô từ Lô C0 đến Lô C4. Dãy Lô D có 5 lô từ Lô D0 đến Lô D4. Dãy Lô E có 5 Lô từ Lô E0 đến Lô E4. Dãy Lô F có 5 Lô từ Lô F0 đến Lô F4. Dãy Lô G có 5 Lô từ Lô G0 đến Lô G4. Dãy Lô H có 5 Lô từ Lô H0 đến Lô H4. Dãy Lô I có 5 Lô từ Lô I0 đến Lô I4. Dãy Lô K có 5 Lô từ Lô K0 đến Lô K4. Dãy Lô L có 5 Lô từ Lô L0 đến Lô L4. Dãy Lô M có 4 Lô từ Lô M0 đến Lô M4. Dãy Lô N có 2 Lô từ Lô N2 đến Lô 3. 

+ Việc phân địa hình theo từng lô nhằm sau này xây dựng bậc thang tưới phù hợp thực tế địa hình.

- Địa hình vùng đề án: với dạng đồi lượn sóng đặc trưng vùng đất phù sa cổ, hướng dốc chính của vùng Đề án từ Đông sang Tây, tức là dốc thấp dần ra hồ Tha La. Do vậy tiêu nước vùng Đề án là tự chảy, còn tưới lấy nước từ hồ Tha La lên cao phải bơm động lực. Địa hình vùng Đề án phần lớn diện tích bằng phẳng, thuận lợi cho xây dựng đồng ruộng để đưa tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. 

2. Đặc điểm đất đai (thổ nhưỡng)

Trên cơ sở kế thừa các tài liệu đất hiện có, tháng 03/2021 cơ quan tư vấn Phân viện Quy hoạch và TKNN khảo sát lấy 20 phẫu diện đất chỉnh lý, bổ sung xây dựng bản đồ đất vùng đề án tỷ lệ 1/5.000. Kết quả phân loại đất theo độ dốc, tầng dày tầng canh tác và cấp địa hình tương đối như sau (xem Bảng 1 và  Hình 2):

Bảng 1: Phân loại đất vùng Đề án theo độ dốc, tầng dày, địa hình tương đối

	Số 
TT
	Hạng mục
	Cộng
diện tích
(ha)
	Diện tích chia theo cấp độ dốc, tầng dày, địa hình tương đối (ha)

	
	
	
	Độ dốc cấp I 
(0o-3o)
	Độ dốc cấp II 
(3o-8o)

	
	
	
	Tầng dày 1
(> 100 cm), địa hình tương đối cao
	Tầng dày 1
(> 100 cm), địa hình tương đối trung bình
	Tầng dày 1
(> 100 cm), địa hình tương đối thấp

	 
	Diện tích tự nhiên của Đề án
	1.986,4
	1.331,4
	565,0
	90,0

	1
	Đất xám trên phủ sa cổ (X)
	1.986,4
	1.331,4
	565,0
	90,0

	 2
	Tỷ lệ DT đất theo địa hình
	100,0
	67,03
	28,44
	4,53


- Qua Bảng 1, tổng diện tích tự nhiên của Đề án là 1.986,4 ha, chỉ có 1 loại đất xám trên phù sa cổ (1 đơn vị chú giải trên bản đồ đất, ký hiệu X), 100% diện tích đất đều có độ dày tầng đất canh tác trên 100 cm. 

- Về độ dốc: chia theo 2 cấp độ dốc:

+ Độ dốc cấp I (0o-3o), diện tích 1.896,4 ha (chiếm 95,47% DTTN).

+ Độ dốc cấp II (3o-8o), diện tích 90,0 ha (chiếm 4,53% DTTN).

- Về địa hình tương đối: chia theo 2 cấp địa hình:

+ Địa hình cao (trên 30,0 m đến 38,0 m), diện tích 1.331,4 ha (chiếm 67,03% DTTN).

+ Địa hình trung bình (trên 23,0 m đến 30,0 m), diện tích 565,0 ha (chiếm 32,97% DTTN).

- Đặc điểm phát sinh của đất xám vùng Đề án:

+ Thuộc nhóm đất xám bạc màu, được hình thành trên phù sa cổ, phân bố trên địa hình cao thoát nước, có màu xám, xám sáng hoặc xám vàng chủ đạo, không có tầng glây và tầng loang lổ xuất hiện trong vòng 80 cm, được xếp vào đất xám điển hình trên phù sa cổ.

+ Về hình thái, đất xám trên phù sa cổ có hình thái đặc trưng kiểu A-AB-Bt. Trong đó tầng tích sét (Bt) có màu xám sáng, xám nâu hoặc xám vàng, được xem như tầng chẩn đoán chính cho loại đất này, nó thường xuất hiện trong khoảng độ sâu 30-40 cm. Ngoài ra, dưới hoặc phần dưới của tầng Bt trong vòng 90 cm có thể có kết von (tầng Btc) với mức độ và độ sâu khác nhau. Trong kiểu hình thái của vùng Đề án (A-AB-Bt), đất xám không có glây, không loang lổ và không có kết von nhẹ, có thể gọi là đất xám điển hình. 

- Tính chất vật lý, hóa học:

Kết quả nghiên cứu 20 phẫu diện đất được đào theo lưới phẫu diện đất trong phạm vi ranh giới Đề án, trong đó có 7 phẫu diện chính để phân tích gồm (phẫu diện số 1, số 3, số 8, số 9, số 12, số 15, số 17). Mỗi phẫu diện chính phân tích 3 tầng đất (tổng số phân tích 21 mẫu). 

Hiện trạng thảm thực vật 20 phẫu diện là đất trồng cây cao su 19 mẫu và 1 phẫu diện hiện trạng là trồng cây khoai mì, kết quả phân tích tính chất vật lý, hóa học 21 mẫu đất theo tầng của 7 phẫu diện chính như sau (Xem Phụ lục 1): 

+ Tính chất vật lý, hóa học: cả 20 mẫu đất đều có thành phần cơ giới nhẹ, đất chua và có hàm lượng dinh dưỡng thấp. Tỷ lệ cấp hạt cát ở tầng đất mặt trong các phẫu diện lên đến 58,0-62,0%, trong khi đó cấp hạt sét chỉ khoảng 33-37%. Độ chua hoạt tính (pHH2O) chỉ đạt 4,22-5,10 đơn vị pH. Mùn rất thấp chỉ khoảng 0,751-2,42%. Đạm, lân và kali cả tổng số và dễ tiêu đều nghèo; trong đó, ở tầng đất mặt đạm tổng số chỉ đạt 0,054-0,096%; lân tổng số: 0,015-0,048%; kali tổng số: 0,022-0,045%; lân dễ tiêu: 1,14-1,74 mg/100gđ và kali dễ tiêu là 1,90-3,50 mg/100gđ. Song đất xám có cơ giới nhẹ, thường dễ cải tạo, lại được phân bố ở địa hình khá bằng phẳng thuận lợi cho xây dựng đồng ruộng, cơ giới hóa sản xuất và việc xây dựng kênh mương cung cấp nguồn nước tưới cũng như thực hiện các biện pháp canh tác khác. Đất xám là đất có thể thích hợp với nhiều loại cây trồng cạn nhiệt đới. 

+ Đất vùng Đề án là loại đất được đánh giá là ít thuận lợi cho canh tác, do có độ phì nhiêu thấp, giữ nước, giữ phân kém. Chính vì vậy hiện nay diện tích đất này đang được trồng cây công nghiệp lâu năm (cao su, là cây trồng không cần tưới, ít kén đất). Để trồng nhóm cây như cây ăn quả thì vùng Đề án phải được cải tạo đất, đầu tư đưa khoa học công nghệ cao mới mong nông sản có chất lượng tốt. 
3. Đặc điểm địa chất
Căn cứ vào đặc điểm địa chất công trình huyện Tân Châu, cũng như các kết quả thăm dò địa chất phục vụ cho việc thiết kế xây dựng công trình trong những năm qua tại lân cận khu vực Đề án, theo quan điểm địa chất công trình nhận thấy: chủ yếu trên bề mặt vùng Đề án là các thành tạo đất xám trên phù sa cổ, mà đặc trưng của nó là đất địa thành, nhiều cát. Do vậy, khi xây dựng nền móng có khả năng chịu tải tốt, ít xảy ra sụt lún, tuy nhiên việc xây dựng kênh mương dẫn nước khó khăn do thấm, không thể tải nước đi xa vì vậy biện pháp công trình dẫn nước tưới thường chọn là kênh BTCT hay đặt ống dẫn nước. 

Địa chất công trình ở vùng Đề án không có đặc điểm bất lợi về mặt kỹ thuật và kinh tế. Nếu phải xử lý nền thì biện pháp thông thường là dùng cọc bê tông hay móng băng để đảm bảo cường độ chịu tải. 
4. Đặc điểm khí hậu, thời tiết 

Tham khảo số liệu quan trắc nhiều năm của trạm Dầu Tiếng, trạm Tây Ninh, tại (Bảng 2) nhận xét về chế độ khí hậu, khí tượng vùng đề án:
Bảng 2: Một số chỉ tiêu yếu tố khí hậu, khí tượng vùng Đề án

	Yếu tố quan trắc
	Trạm quan trắc

	
	Dầu Tiếng
	Tây Ninh

	1. Nhiệt độ (oC)
	 
	 

	  - Trung bình năm
	27,0
	26,9

	  - Tối cao trung bình năm
	32,7
	32,3

	  - Tối thấp trung bình năm
	22,8
	23,3

	  - Tối cao tuyệt đối
	-
	39,3

	  - Tối thấp tuyệt đối
	10,9
	19,6

	2. Tổng tích ôn trung bình năm (oC/năm)
	9.855,0
	9.684,0

	3. Số giờ nắng trung bình năm (giờ/năm)
	2.888,0
	2.756,0

	4. Mưa
	 
	 

	  - Trung bình năm (mm/năm)
	2.101,5
	1.712,0

	  - Năm cao nhất (mm/năm)
	2.683,0
	2.346,0

	  - Năm thấp nhất (mm/năm)
	1.637,0
	1.387,0

	  - Số ngày mưa (ngày/năm)
	141,0
	108,0

	5. Độ ẩm tương đối trung bình (%)
	80,0
	77,5

	6. Lượng bốc hơi trung bình (mm/năm)
	994,9
	984,0

	7. Gió
	 
	 

	  - Hướng thịnh hành [mùa mưa/khô]
	TN/Đ-ĐN
	T-TN/Đ-ĐN

	  - Tốc độ (m/s)
	2,8
	1,6

	  - Số cơn bão
	0
	0

	  - Số ngày có gió khô nóng (ngày)
	0
	0


- Về nhiệt độ, tổng tích ôn và số giờ nắng: Vùng Đề án có nền nhiệt độ cao đều quanh năm, nhiệt độ trung bình năm đạt trên dưới 27,0oC, giá trị trung bình cao thường xuất hiện vào các tháng III đến tháng VI, lên đến 27,9-29,2oC; nhiệt độ trung bình thấp thường xuất hiện trong tháng 12 đến tháng 2, giá trị trung bình thấp cũng chỉ xuống đến 24,8-25,5oC; biên độ nhiệt độ trung bình năm đạt 3,0-3,5oC. Tổng tích ôn hàng năm khá lớn, trung bình năm 9684-9.855oC/năm. Số giờ nắng 2.683-2.888 giờ/năm. Thời gian từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, trung bình mỗi tháng có 230-300 giờ nắng và như vậy mỗi ngày có đến 9,5-9,7 giờ nắng. Nhìn chung, nguồn nhiệt lượng và thời gian nắng của vùng Đề án là khá dồi dào, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển của các cây trồng nhiệt đới cũng như quá trình phân giải hữu cơ và biến đổi trạng thái vật chất trong đất. (xem chi tiết ở Bảng 2 và Phụ lục 2, 3).

- Chế độ bốc hơi, ẩm độ không khí: lượng bốc hơi hàng năm trung bình khoảng 995 mm/năm; đặc biệt trong các tháng mùa khô (tháng XI đến tháng V năm sau) bốc hơi mạnh do không có mưa, đây cũng là thời gian cây trồng cần tưới lớn nhất trong năm. Ẩm độ không khí khá cao, trung bình năm đạt 80%; tuy nhiên trong các tháng mùa khô, nhất là tháng 2-4, ẩm độ không khí xuống thấp, chỉ còn 69-73%.

- Chế độ gió: hướng gió thịnh hành vào mùa mưa là hướng tây nam, mùa khô là hướng Đông – Đông nam, tốc độ gió trung bình từ 1,6 đến 2,8m/s, tốc độ gió trung bình nhìn chung thuận lợi cho canh tác nông nghiệp. Về chế độ gió cực đoan như bão rất hiếm gặp, nhiều năm nay tỉnh Tây Ninh không có bão, giá trị cực đoan chỉ xảy ra giông lốc phạm vi hẹp. Song những năm gần đây do BĐKH-NBD toàn cầu, mật độ giông lốc xuất hiện nhiều hơn.

- Chế độ mưa: yếu tố khí hậu – thời tiết chi phối lớn nhất đến sản xuất của vùng Đề án là mưa. Lượng mưa ở mức trung bình biến động từ 1.700 mm/năm đến trên 2.000 mm/năm, được đánh giá là vùng có lượng mưa năm khá, song lại biến động mạnh qua các tháng trong năm và phân bố theo 2 mùa rõ rệt. Mùa mưa thực sự bắt đầu từ ngày 5 đến ngày 10 tháng V và kết thúc ngày 20 đến ngày 30 tháng X. Lượng mưa trong mùa mưa chiếm trên 90% lượng mưa cả năm. Mùa mưa sản xuất ít phải tưới nhưng gặp bất lợi do mưa lớn làm dập nát cây trồng như rau, nhất là rau ăn lá và hiện tượng dư thừa nước trong mùa mưa. Do vậy, cần có giải pháp về thủy lợi hợp lý, công trình bảo vệ (nhà lưới, nhà màng…) thì mới sản xuất chủ động trong mùa mưa, điều này đòi hỏi đầu tư lớn. Mùa khô vùng Đề án thiếu nước tưới, sản xuất gặp khó khăn nhất vào giữa đến cuối mùa khô (từ tháng I đến tháng V), lúc này nguồn nước cạn kiệt, nếu không có biện pháp bổ sung nước tưới thì phải ngừng canh tác.

Tóm lại, điều kiện khí hậu, thời tiết vùng Đề án có thuận lợi cho sản xuất với cây trồng nguồn gốc nhiệt đới. Song để sản xuất quanh năm ổn định, bền vững thì trước hết phải xây dựng hệ thống thủy lợi bổ sung nước tưới và các công trình bảo vệ đối tượng canh tác.

5. Nguồn nước 

a. Nguồn nước mặt

- Vùng Đề án, ranh phía bắc có dòng chính suối tự nhiên Tha La (lưu vực tính đến đập Tha La 218 km2, bắt nguồn từ Campuchia, suối có dòng chảy 10 tháng trên năm). Suối Tha La đổ vào hồ chứa Tha La, việc tận dụng nguồn nước suối cho sản xuất vùng Đề án khó khăn do lượng nước đến các tháng mùa khô nhỏ và cao trình nước dưới suối thấp so với vùng Đề án, muốn tưới phải bơm động lực.    

- Nguồn nước mặt từ các công trình thủy lợi cấp nước tưới cho Vùng Đề án phụ thuộc vào hệ thống các công trình hồ chứa nước, là hồ Tha La (dung tích với mực nước dâng gia cường: 27,50 triệu m3, hồ Dầu Tiếng (dung tích với mực nước dâng bình thường: 1,58 tỷ m3), các công trình này cung cấp đủ nước tưới cho một phần diện tích đất nông nghiệp tỉnh Tây Ninh, các đối tượng dùng nước từ các nguồn này đã ổn định. Khu vực Đề án do có địa hình cao và là vùng cao su không nằm trong hộ dùng nước của các công trình hồ chứa kể trên. Do vậy muốn sử dụng nguồn nước các hồ chứa này cần phải xin phép các cơ quan quản lý công trình và có các giải pháp cấp nước tưới phù hợp.

b. Nguồn nước ngầm 

- Trữ lượng nước ngầm: Hiện không có tài liệu nghiên cứu nước ngầm trong vùng Đề án chi tiết, chỉ có kết quả trích từ các kết quả nghiên cứu địa chất - địa chất thủy văn, điều tra đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tiềm năng nước dưới đất tỉnh Tây Ninh. Kết quả điều tra đánh giá hiện trạng khai thác và sử dụng tiềm năng tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tây Ninh và thành lập bản đồ địa chất thủy văn tỉnh Tây Ninh tỷ lệ 1:100.000 cho thấy, trong phạm vi tỉnh Tây Ninh đến chiều sâu từ 310 mét có 9 phân vị địa tầng địa chất thủy văn, theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau:

(1). Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Holocen (qh).

(2). Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Plelstocen trung - thượng (qp2-3).

(3). Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pleistocen hạ (qp1).

(4). Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pliocen thượng (m42).

(5). Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pliocen hạ (m41).

(6). Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Miocen (m33). 

(7). Phức hệ chứa nước khe nứt phun trào bazan Pleistocen (qp).

(8). Phức hệ chứa. nước khe nứt các trầm tích Mezozoi (ms).

(9). Phức hệ chứa nước khe nứt các trầm tích Paleozoi (ps).

Tất cả các tầng chứa nước đều có diện phân bố rộng trên khắp diện tích tỉnh. Mỗi tầng chứa nước đều có đặc điểm thủy hóa riêng. Trữ lượng tiềm năng ở 5 tầng chứa nước là 5.232.922 m3/ngày (trữ lượng cấp 2) đủ khả năng đáp ứng nhu cầu cấp nước phục vụ sinh hoạt nhân dân trong Tỉnh. Tuy nhiên nguồn nước ngầm phân bố không đều và được phân làm 4 vùng khác nhau và khu vực Đề án thuộc vùng III: Phân bố ở phía Đông Bắc Tỉnh gồm diện tích của các huyện Tân Châu, Dương Minh Châu các tầng chứa nước từ nghèo đến trung bình. Chiều sâu khai thác tầng dưới cùng từ 40 – 60m. Qua khảo sát thực địa, hiện nước ngầm ở vùng Đề án chia thành 2 dạng là nước ngầm tầng nông và nước ngầm tầng sâu. Nước ngầm tầng nông trữ lượng nghèo khai thác thuận lợi trong mùa mưa, mùa khô trữ lượng giảm nhanh, chất lượng ở mức khá có thể khai thác sử dụng (độ sâu khái tác tầng nông từ độ sâu từ 8 đến 10 m). Nước ngầm tầng sâu cũng có trữ lượng trung bình chất lượng tốt, được các hộ dân khoan để sử dụng trong sinh hoạt, độ sâu khoan từ 35 m đến 60 m. Thực tế nước khai thác cho sinh hoạt còn tưới cho cây trồng khá hạn chế.

- Chất lượng nước ngầm: theo Sở Tài Nguyên và Môi trường nồng độ các chất gây ô nhiễm như nitrit, nitrat, và tổng số chất cứng trong các mẫu nước ngầm đều thấp và đạt tiêu chuẩn cho nước sản xuất để sinh hoạt.

+ Nồng độ kim loại nặng trong nước ngầm qua phân tích các mẫu trong khu vực đề án và lân cận không quá giới hạn cho phép để sản xuất nước sinh hoạt.

Như vậy về trữ lượng nước ngầm khai thác cho nông nghiệp vùng Đề án rất hạn chế, còn chất lượng nước ngầm khá tốt. 

6. Chế độ thủy văn 

Vùng Đề án nằm ở vùng đồi (đồi thấp, lượn sóng) quanh năm không xảy ra ngập úng, song về mùa mưa, khi mưa nhiều nước từ đỉnh đồi ngấm xuống chân đồi (khu vực hợp thủy) tạo ra vùng đất bão hòa nước, nước ngấm ra từ chân đồi xuống vùng thấp hơn, gây úng cục bộ theo mùa bất lợi cho canh tác ở các thửa đất chân đồi.

7. Môi trường đất sản xuất nông nghiệp, nước tưới tiêu vùng Đề án

Tháng 3/2021 đơn vị tư vấn (Phân viện QH&TKNN) thăm dò lấy 20 phẫu diện chính, mẫu thăm dò về đất và 05 mẫu nước ngầm tại khu vực Đề án và khu vực lân cận. Cụ thể chọn 20 phẫu diện đất và 05 mẫu nước đã khảo sát. Các mẫu được phân tích tại Trung tâm Phân tích của Phân viện Quy hoạch và TKNN. Kết quả như sau:  

a. Môi trường Đất

Kết quả phân tích kim loại nặng 20 mẫu với 5 chỉ tiêu kim loại nặng (As, Cd, Pb, Cu, Zn). Kết quả phân tích (xem Phụ lục 4).
Với kết quả phân tích cho thấy hàm lượng kim loại nặng cao nhất trong các mẫu phân tích gồm asenic: (As) tất cả 20 mẫu đều không phát hiện, hàm lượng cadimi (Cd): ở mẫu cao nhất (mẫu số 9) là 0,0483 mg/kg đất, hàm lượng chì (Pb):  67,63 mg/kg đất (mẫu số 15), hàm lượng (Cu): 19,74 mg/kg đất ở mẫu số 13, hàm lượng kẽm (Zn) 89,88 mg/kg đất ở mẫu số 12. So sánh với quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam số (QCVN 03-MT: 2015/BTNMT) về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất sản xuất nông nghiệp với hàm lượng cho phép tối đa có trong 1 kg đất (AS: 15, Cd: 1,5, Pb: 70, Cu: 50, Zn: 200 mg/kg đất) thì tất cả các mẫu phân tích đều nằm dưới ngưỡng cho phép, đủ điều kiện để sản xuất an toàn. Chỉ có mẫu số 15 hàm lượng chì xấp xỉ ngưỡng cho phép (67,63 mg/kg đất so với ngưỡng cho phép là 70 mg/kg đất). 

b. Môi trường nước

Phân tích kim loại nặng trong 05 mẫu nước ngầm trong vùng đề án và khu vực lân cận với 4 chỉ tiêu (Hg, As, Cd, Pb). Kết quả phân tích (xem Phụ lục 5).

Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng thủy ngân (Hg), asenic (As), hàm lượng cadimi (Cd) ở cả 5 mẫu có kết quả là không phát hiện (KPH). Chỉ có 1 mẫu nước số 3 (trong khu nhà máy chế biến mủ cao su Suối Dây) có hàm lượng chì 0,00468 mg/lít nước. Theo Quy chuẩn 09-MT: 2015/BTNMT cho phép giới hạn (Hg: 0,001 mmg/l, As: 0,05 mg/l, Cd: 0,005 mg/l, Pb: 0,01 mg/l). Như vậy môi trường nước ngầm các mẫu có thể tưới bảo sản xuất an toàn.    
8. Tài nguyên, khoáng sản trong vùng Đề án

Qua khảo sát, tham khảo ý kiến của Phòng Tài nguyên – Môi trường và cán bộ chuyên môn xã Suối Dây và người dân khẳng định chưa phát hiện loại khoáng sản nào trong khu vực Đề án chỉ có nguồn đất đai có thể làm vật liệu san lấp trong xây dựng. Nên chọn vùng Đề án sản xuất NNUDCNC là hoàn toàn hợp lý, không tranh chấp với dự án khai thác khoáng sản.

9. Hiện trạng cảnh quan, môi trường và hệ sinh thái
Vùng Đề án đất đai mang đặc điểm của vùng đất xám trên phù sa cổ, có lịch sử khai thác từ sau 1980 (khoảng 40 năm), canh tác dựa vào nguồn nước mưa, sử dụng đất chủ yếu là trồng cây cao su (cao su của nông trường). 

Cao su được trồng hầu hết sau năm 1990, hiện nay phần lớn diện tích cao su đã khai thác tận thu, chỉ một phần diện tích nhỏ cao su tái canh đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản (chưa mở miệng cạo khai thác). Thực tế Công ty Cổ phần Cao su 1-5 Tây Ninh quản lý vùng Đề án đang trong quá trình giải thể, toàn bộ diện tích vùng Đề án đã giao đất về cho UBND huyện Tân Châu quản lý. Về môi trường đất, nước vẫn khá tốt, chưa có dấu hiệu ô nhiễm từ sản xuất công, nông nghiệp. 

III. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT và tình hình PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỀ ÁN
1. Đặc điểm chung của vùng đề án và hiện trạng phát triển sản xuất
a. Đặc điểm chung của vùng Đề án

Vùng Đề án đã được UBND tỉnh giao cho UBND huyện Tân Châu quản lý và thực hiện Phương án sử dụng quỹ đất Công ty Cổ phần Cao su 1-5 Tây Ninh bàn giao về địa phương quản lý tại Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 16/12/2021. Đến tháng 5/2024, đã xử lý diện tích đất đạt 52% tổng diện tích đất nông nghiệp cần phải xử lý.

b. Ảnh hưởng của thiên tai tới vùng Đề án

Vùng Đề án là hai vùng đồi cao, thoát nước nên không có thiên tai ngập úng. Thiên tai duy nhất gặp phải là có các trận giông lốc, gây ảnh hưởng gẫy đổ một số cây, song không nhiều, thiệt hại không đáng kể. 

2. Hiện trạng sử dụng đất vùng Đề án trong tháng 5 năm 2024
a. Hiện trạng sử dụng đất

- Hiện trạng sử dụng đất vùng đề án năm 2024 được tổng hợp như sau (xem Bảng 3)
Bảng 3: Hiện trạng sử dụng đất vùng đề án năm 2024
	Số TT
	Hạng mục
	Cộng toàn đề án
(ha)
	Cơ cấu
(%)
	Tiến độ sắp xếp, xử lý đất

	
	
	
	
	Đất trống
	Đất cho thuê 02 năm
	Đất đang xử lý hợp đồng 
	Đất cao su trồng tái canh
	Đất lấn, chiếm
	

	 
	Diện tích tự nhiên
	1.986,40
	100,00
	
	
	
	
	
	

	I
	 Đất nông nghiệp
	1.923,33
	96,82
	610,95
	163,1
	542,94
	601,63
	4,71
	

	1
	 Đất sản xuất N. nghiệp
	1.923,33
	100
	610,95
	163,1
	542,94
	601,63
	4,71
	

	1.1
	 Đất cây hàng năm 
	 0
	 0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.2
	 Đất cây lâu năm
	1.923,33
	 
	610,95
	163,1
	542,94
	601,63
	4,71
	

	II
	 Đất phi nông nghiệp
	63,07
	3,18
	
	
	
	
	
	

	1
	 Đất chuyên dùng
	63,07
	3,18
	
	
	
	
	
	

	 
	 Giao thông (đường lô cao su)
	54,74
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 Đất xây dựng trụ sở cơ quan (trụ sở công ty, nông trường CS Suối Dây cũ)
	2,33
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 Đất SXKD phi NN (nhà máy Latex)
	6,00
	 
	
	
	
	
	
	


Nguồn: Phòng Tài Nguyên – Môi Trường huyện Tân Châu
- Tổng diện tích tự nhiên vùng Đề án: 1.986,40 ha. Trong đó chia theo nhóm:

+ Nhóm đất nông nghiệp: 1.923,33 ha, chiếm 96,82% DTTN.

+ Nhóm đất phi nông nghiệp: 63,07 ha, chiếm 3,18% DTTN. 
- Nhóm đất nông nghiệp 1.923,33 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp: 1.923,33 ha, chiếm 100% nhóm đất nông nghiệp (tức không có các loại đất thủy sản, đất lâm nghiệp hay đất nông nghiệp khác); 100% diện tích là đất cây công nghiệp lâu năm (cây cao su). Hiện có 1.149,28 ha đất còn cây cao su và 774,05 ha đất cao su đã thanh lý, trong đó: đất trống 610,95 ha, đất trồng mì 163,1 ha (diện tích đấu giá cho thuê 02 năm). 

- Nhóm đất phi nông nghiệp 63,07 ha gồm (100% là đất chuyên dùng). Nhóm đất phi nông nghiệp chia ra:

+ Đất giao thông đường lô cao su: 54,74 ha.

+ Đất xây dựng trụ sở công ty (nông trường Suối Dây cũ): 2,33 ha.

+ Đất xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su (đất SXKD phi NN): 6,0 ha.

b. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất vùng Đề án hiện nay
- Đất có hợp đồng (1.264,91 ha/139 hợp đồng): đã thanh lý xong và đang quản lý 706,95 ha/76 hợp đồng; trong đó: 
+ Đã tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất diện tích 163,1 ha (bao gồm 15,9 ha đất trống), thời hạn cho thuê 02 năm. 
+Diện tích 543,85 ha đất thu hồi của các hợp đồng sau khi thanh lý hiện trạng đất trống, huyện đang quản lý. Trong diện tích 543,85 ha này, có 10 khu vực đất liền thửa có quy mô từ 20 ha trở lên, gồm: Khu 1 diện tích 22,2 ha (lô C0); Khu 2 diện tích 38,3 ha (gồm các lô B7, C8); Khu 3 diện tích 57,8 ha (gồm các lô D4, D5, D6); Khu 4 diện tích 174,7 ha (gồm các lô E0, F0, F1, G1, H0, H1, I0, I1); Khu 5 diện tích 45,4 ha (gồm các lô F3, F4); Khu 6 diện tích 35,4 ha (gồm các lô G2, H2); Khu 7 diện tích 30,4 ha (gồm cáclô: G5, G6); Khu 8 diện tích 45,3 ha (gồm các lô H3, H4, I3, I4); Khu 9 diện tích 49,93 ha (gồm các lô K1, L1); Khu 10 diện tích 20,2 ha (lô M2).
+ Đất đang xử lý hợp đồng: 542,94 ha.

- Đối với diện tích công ty trồng tái canh cây cao su (601,63 ha): đã tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mủ 251,19 ha, thu nộp ngân sách 20,835 tỷ đồng. Đồng thời, hiện đang làm rõ một số nội dung phương án đấu giá cho thuê quyền khai thác mủ 304,35 ha theo ý kiến góp ý của Sở Tài chính; 32,42 ha (thuộc lô C6 trồng cuối năm 2017 tại xã Suối Dây) dự kiến tiếp tục xây dựng phương án đấu giá quyền khai thác mủ cao su vào năm 2025; 13,67 ha hiện trạng cây kém phát triển, đang thực hiện quy trình thanh lý vườn cây theo chủ trương của tỉnh.
- Đất bị các hộ dân lấn chiếm (xã Suối Dây): rà soát thực tế có 23 hộ lấn chiếm đất/4,71 ha. Hiện có 14 hộ/1,67 ha đã đồng ý ký biên bản giao trả đất cho huyện quản lý. UBND huyện đã ban hành Thông báo bàn giao đất và thu dọn hoa màu, tài sản trên đất đã lấn chiếm 11 hộ/3,33 ha, còn lại 01 hộ/0,033 ha đang tiếp tục rà soát để xử lý theo quy định.

- Đất phi nông nghiệp 63,07 ha: 54,74 ha đất giao thông đã giao cho các xã quản lý, phục vụ chung cho nhu cầu của nhân dân; 8,33 ha đất trụ sở và nhà máy chế biến; hiện rà soát lại tài sản trên đất để xây dựng phương án đấu giá. 
3. Hiện trạng cơ sở hạ tầng và cung cấp một số dịch vụ thiết yếu vùng Đề án

a. Hiện trạng về giao thông

- Vùng Đề án có mối liên hệ vùng về giao thông thuận lợi, có hệ thống Đường tỉnh như ĐT.795 chạy qua, nối với hệ thống các đường huyện, đường xã, đường thôn ấp và đường trục nội đồng (đường lô cao su), đảm bảo vận chuyển hàng hóa nông sản, vật tư nông nghiệp cũng như cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho vùng Đề án. Hiện trạng giao thông đối ngoại và giao thông nội vùng Đề án được tổng hợp chi tiết được thể hiện tại (Bảng 4) của báo cáo.

Bảng 4: Hiện trạng đường giao thông vùng Đề án
	Số
TT
	Tên đường
	Ký hiệu
	Giới hạn trong vùng đề án
	Hiện trạng

	
	
	
	Điểm 
đầu
	Điểm 
cuối
	Chiều 
dài 
(m)
	Chiều rộng  nền 
(m)
	Chiều rộng  mặt 
(m)
	Kết cấu mặt

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhựa
	Cấp
phốí sỏi đỏ
	Đất

	 
	Toàn vùng đề án
	 
	 
	 
	82.650
	 
	 
	4.500
	6.000
	72.150

	I
	Đường liên hệ vùng (đối ngoại)
	 
	 
	 
	4.500
	 
	 
	4.500
	 
	 

	1
	 Đường tỉnh 795 (ĐT. 795) 
	ĐT. 795
	Đập Tha La
	Nhà máy  chế biến mủ cao su Suối Dây
	4.500
	12,0
	7,0
	4.500
	 
	 

	II
	Đường trong vùng đề án (cấp đường GTNT)
	 
	 
	 
	78.150
	 
	 
	 
	6.000
	72.150

	1
	Cấp đường xã, đường trục thôn ấp
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	1.000
	 

	1.1
	Đường Nông Trường 5
	Đ.NT5
	ĐT.795
	ĐNĐ-10
	1.000
	9,0
	6,0
	 
	1.000
	 

	2
	Cấp đường nội đồng (đường lô CS) 
	 
	 
	 
	77.150
	 
	 
	 
	5.000
	72.150

	2.1
	Đường nội đồng lô cao su 1
	ĐNĐLCS-1
	ĐNĐLCS-10
	Suối cạn (ranh ĐA)
	4.650
	 
	 
	 
	 
	4.650

	2.2
	Đường nội đồng lô cao su 2
	ĐNĐLCS-2
	ĐT.795
	Suối cạn (ranh ĐA)
	6.050
	7,0
	5,0
	 
	 
	6.050

	2.3
	Đường nội đồng lô cao su 3
	ĐNĐLCS-3
	ĐT.795
	Suối cạn (ranh ĐA)
	6.400
	7,0
	5,0
	 
	5.000
	1.400

	2.4
	Đường nội đồng lô cao su 4
	ĐNĐLCS-4
	ĐT.795
	ĐNĐLCS-19
	5.600
	7,0
	5,0
	 
	 
	5.600

	2.5
	Đường nội đồng lô cao su 5
	ĐNĐLCS-5
	ĐT.795
	Suối cạn (ranh ĐA)
	5.100
	7,0
	5,0
	 
	 
	5.100

	2.6
	Đường nội đồng lô cao su 6
	ĐNĐLCS-6
	ĐT.795
	Suối cạn (ranh ĐA)
	5.600
	7,0
	5,0
	 
	 
	5.600

	2.7
	Đường nội đồng lô cao su 7 (3 đoạn)
	ĐNĐLCS-7
	ĐT.795
	Đất của dân
	3.200
	7,0
	5,0
	 
	 
	3.200

	2.8
	Đường nội đồng lô cao su 8
	ĐNĐLCS-8
	Khu dân cư ấp 4 (sát đập ThaLa) 
	Đất của dân
	1.450
	7,0
	5,0
	 
	 
	1.450

	2.9
	Đường nội đồng lô cao su 9
	ĐNĐLCS-9
	Khu dân cư nông trường Suối Dây (ấp 4)
	Đất của dân, giáp hồ Tha La
	4.200
	7,0
	5,0
	 
	 
	4.200

	2.10
	Đường nội đồng lô cao su 10
	ĐNĐLCS-10
	Ranh giới Đề án phía đông
	ĐNĐLCS-7
	3.600
	7,0
	5,0
	 
	 
	3.600

	2.11
	Đường nội đồng lô cao su 11
	ĐNĐLCS-11
	Ranh giới Đề án phía đông
	ĐNĐLCS-7
	3.450
	7,0
	5,0
	 
	 
	3.450

	2.12
	Đường nội đồng lô cao su 12
	ĐNĐLCS-12
	Ranh giới Đề án phía đông
	Lô D6
	3.200
	7,0
	5,0
	 
	 
	3.200

	2.13
	Đường nội đồng lô cao su 13
	ĐNĐLCS-13
	Ranh giới Đề án phía đông
	ĐNĐLCS-6
	3.000
	7,0
	5,0
	 
	 
	3.000

	2.14
	Đường nội đồng lô cao su 14
	ĐNĐLCS-14
	Ranh giới Đề án phía đông
	Lô G6
	3.450
	7,0
	5,0
	 
	 
	3.450

	2.15
	Đường nội đồng lô cao su 15
	ĐNĐLCS-15
	Ranh giới Đề án phía đông
	Lô H7
	4.000
	7,0
	5,0
	 
	 
	4.000

	2.16
	Đường nội đồng lô cao su 16
	ĐNĐLCS-16
	Ranh giới Đề án phía đông
	Lô H7
	3.900
	7,0
	5,0
	 
	 
	3.900

	2.17
	Đường nội đồng lô cao su 17
	ĐNĐLCS-17
	Ranh giới Đề án phía đông
	Lô K7
	3.850
	7,0
	5,0
	 
	 
	3.850

	2.18
	Đường nội đồng lô cao su 18
	ĐNĐLCS-18
	Ranh giới Đề án phía đông
	Lô L7
	3.900
	7,0
	5,0
	 
	 
	3.900

	2.19
	Đường nội đồng lô cao su 19
	ĐNĐLCS-19
	ĐNĐLCS-1
	Suối Tha La
	1.600
	7,0
	5,0
	 
	 
	1.600

	2.20
	Đường nội đồng lô cao su 20
	ĐNĐLCS-20
	ĐNĐLCS-2
	Suối Tha La
	950
	7,0
	5,0
	 
	 
	950


- Giao thông đối ngoại có tuyến đường ĐT.795 là ranh giới phía nam của vùng Đề án, kết cấu mặt bê tông nhựa chất lượng tốt, giao thương thuận lợi. 

- Giao thông nội vùng Đề án (cấp giao thông nông thôn) có 78,150 km đường giao thông (với kết cấu cấp phối sỏi đỏ: 16,85 km và  đường đất 61,30 km), chia theo cấp đường:

+ Cấp đường trục ấp: có 1 tuyến đường Nông trường 5 (theo tên của bản đồ quy hoạch XDNTM xã Suối Dây), tuyến dài 1.000 m, mặt rộng 6 m kết cấu mặt trải cấp phối sỏi đỏ.

+ Cấp đường nội đồng (đường lô cao su) gồm 20 tuyến, chiều dài: 77,15 km, trong đó cấp phối sỏi đỏ có 1 tuyến ký hiệu ĐNĐLCS-3: 5,0 km và đường kết cấu đất 19 tuyến: 72,15 km. Đường giao thông nội vùng Đề án là đường lô cao su, phần lớn được san ủi khi lập vườn trồng mới cao su. Công ty đã đầu tư một tuyến ĐNĐLCS-3 trải cấp phối sỏi đỏ hiện đã xuống cấp (theo thẩm định chất lượng giá trị còn lại 30%). 19 tuyến đường kết cấu đất, Công ty đầu tư nâng cấp, san ủi qua nhiều thời kỳ, nay đã xuống cấp chỉ còn lại 1 số tuyến thẩm định chất lượng còn 20% (như tuyến ĐNĐLCS-1, ĐNĐLCS-6 với chiều dài thẩm định 6,15 km). Thực tế hệ thống đường phần lớn xây dựng khá hợp lý (cách nhau 500 m, phù hợp với nội đồng vùng trồng cây lâu năm), sẽ được tận dụng để làm đường giao thông phát triển vùng NNUDCNC sau này. Diện tích đường lô hiện tại là 54,74 ha (chiều rộng trung bình của nền đường lô 7,0 m). 

b. Hiện trạng thủy lợi, tưới tiêu

- Trong vùng Đề án không có công trình thủy lợi đầu mối tưới tiêu nào, việc canh tác trồng trọt hoàn toàn dựa vào nước mưa và khai thác nước ngầm để tưới bổ sung. 
- Trong vùng Đề án tuy không có công trình thủy lợi đầu mối nào song ngay ranh giới phía tây vùng Đề án là hồ chứa nước Tha La (do tỉnh Tây Ninh quản lý, khai thác) và ngay dưới đập (hạ lưu đập Tha La là lòng hồ Dầu Tiếng (Do Bộ NN-PTNT quản lý, khai thác). 

c. Hiện trạng hệ thống điện

- Nguồn cung cấp điện cho huyện Tân Châu trong đó có vùng Đề án từ trạm biến áp 110/22kV- (24+40 MVA) Tân Hưng. Hiện đường dây trung thế 3 pha 22kV chạy theo ĐT.795 đã có, với vùng Đề án sử dụng điện sẽ đấu nối trực tiếp vào đường dây này khá thuận lợi.  

- Hiện trạng vùng Đề án có 1 tuyến đường dây trung thế 3 pha (22 kv), với tổng chiều dài là 2.700 m, kéo theo ĐNĐLCS-6 vào cơ sở sản xuất của người dân. Còn thực tế Công ty Cổ phần Cao su 1-5 Tây Ninh trồng cao su nên không đầu tư đường dây nào.  
d. Hiện trạng mạng thông tin liên lạc, viễn thông

Do các khu vực của Đề án đều tiếp giáp với hệ thống đường tỉnh có hệ thống cáp viễn thông đi kèm, do vậy việc cung cấp mạng thông tin liên lạc viễn thông đối với Đề án thuận lợi.

e. Hiện trạng hệ thống cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải

- Do vùng đề án là khu vực sản xuất trồng trọt của nông trường cao su, nên không có hệ thống cấp nước sinh hoạt.

- Là vùng trồng cao su nên cũng không có hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường. Đối với nước mưa một phần tự thấm còn phần dư thừa chảy tràn, dồn theo các rãnh thoát nước 2 bên đường lô cao su chảy vào suối về hồ Tha La.

- Riêng đối với khu vực nhà máy chế biến mủ cao su Suối Dây Công ty đầu tư hệ thống xử lý nước ngầm để cấp nước cho chế biến và sinh hoạt của khu vực này.     

4. Hiệu quả các mô hình sử dụng đất nông nghiệp vùng Đề án và lân cận

 Vùng Đề án và lân cận có các loại hình sử dụng đất chính):

+ Trồng trọt: nhóm cây hàng năm gồm mía, khoai mì, bắp, rau thực phẩm, nhóm cây công nghiệp lâu năm gồm cao su, điều, nhóm cây ăn quả gồm xoài, mít, mãng cầu ta, chuối và cây dược liệu (cây hồng ngọc, cây đinh lăng…), hoa lan, hoa ngắn ngày, trồng cỏ cây TAGS, trồng nấm. 

Mô hình sử dụng đất xem xét đưa vào sản xuất trong vùng đề án hay mô hình để so sánh, quá trình lập báo cáo Đề án có điều tra và phân tích cụ thể 1 số mô hình trồng trọt như sau:

+ Trồng rau trong nhà màng nhà lưới.

+ Trồng dưa lưới trong nhà màng.

+ Trồng các loại CAQ (các loại xoài, mít, mãng cầu ta, chuối cấy mô).

+ Trồng hoa ngắn ngày, trồng phong lan cắt cành.

+ Trồng cỏ, cây TAGS.

+ Trồng nấm trong nhà.

- Về chăn nuôi: có mô hình chăn nuôi bò sữa, bò thịt, nuôi heo và nuôi gia cầm, đề án điều tra các mô hình chính:

+ Chăn nuôi bò thịt theo phương thức nuôi nhốt, bán nhốt.

+ Chăn nuôi bò sữa quy mô nhỏ.

+ Chăn nuôi gà thịt công nghiệp chuồng kín.

- Hiệu quả các mô hình sử dụng đất thể hiện ở (Bảng 5) như sau:

Bảng 7: Tổng hợp chỉ tiêu hiệu quả tài chính – kinh tế một số loại hình sử dụng đất vùng Đề án và vùng lân cận
	Số TT
	Hạng mục
	Cho 1 ha canh tác 1 năm, chăn nuôi tính 1 năm  (triệu đồng)
	Tỷ lệ (lãi/doanh thu)

	
	
	Giá trị sản lượng
	Chi phí
	Lợi nhuận
	Thu nhập
	

	A
	Mô hình trồng trọt
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Nhóm mô hình cây hàng năm, nấm
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Trồng rau  khổ qua (ngoài trời)
	520,6
	240,6
	280,0
	397,1
	0,54

	2
	 Trồng rau ăn lá trong nhà lưới
	1.216,8
	680,2
	536,6
	682,9
	0,44

	3
	 Trồng dưa lưới trong nhà màng
	2.610,0
	2.009,0
	601,0
	1.063,0
	0,23

	4
	Trồng mía
	74,8
	52,1
	22,6
	48,0
	0,30

	5
	Trồng khoai mỳ
	81,6
	30,9
	50,7
	61,8
	0,62

	6
	Trồng bắp sinh khối TAGS
	324,0
	159,8
	164,2
	244,2
	0,51

	7
	Trồng cỏ TAGS
	190,4
	88,7
	101,7
	120,7
	0,53

	8
	 Trồng nấm trong nhà
	7.004,3
	4.339,5
	2.664,8
	3.984,8
	0,38

	9
	 Trồng hoa ngắn ngày (hoa nền)
	1.500,0
	739,5
	760,5
	942,5
	0,51

	10
	 Trồng hoa phong lan cắt cành
	6.010,5
	3.620,0
	2.390,6
	2.590,6
	0,40

	II
	Nhóm mô hình cây CNLN
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Trồng cao su năm kinh doanh
	59,5
	28,2
	31,3
	39,3
	0,53

	2
	 Trồng điều 
	43,7
	12,1
	31,6
	37,6
	0,72

	3
	 Trồng điều hữu cơ
	60,4
	15,6
	44,8
	50,8
	0,74

	III
	Nhóm mô hình cây ăn quả LN
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Trồng xoài cát
	228,4
	91,0
	137,4
	176,4
	0,60

	2
	 Trồng xoài mủ (3 mùa mưa)
	171,0
	59,0
	112,0
	134,0
	0,65

	3
	 Trồng xoài keo
	220,0
	69,0
	151,0
	175,0
	0,69

	4
	 Trồng xoài lai (Thailan, Đài Loan, Úc)
	264,0
	102,0
	162,0
	192,6
	0,61

	5
	 Trồng mít lai
	189,0
	94,0
	95,0
	115,2
	0,50

	6
	 Chuối cấy mô
	180,8
	89,0
	91,8
	113,1
	0,51

	7
	 Trồng nhãn
	165,0
	77,0
	88,0
	108,2
	0,53

	8
	 Trồng mãng cầu ta
	252,0
	96,0
	156,0
	180,0
	0,62

	B
	Nhóm mô hình chăn nuôi khu vực lân cận Đề án
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Nuôi bò thịt (nuôi nhốt quy mô 20 con, tính trong 1 năm)
	361,2
	242,3
	118,9
	128,9
	0,33

	2
	 Nuôi bò sữa (quy mô 20 con) tính cho 1 năm 
	1.320,3
	917,5
	402,8
	504,8
	0,31

	3
	Nuôi gà thịt công nghiệp (chuồng kín, quy mô 10.000 con 1 lứa), tính 1 năm 6 lứa
	6.449,6
	5.454,0
	995,6
	1.079,6
	0,15


- Trong loại mô hình trồng trọt: 

+ Mô hình trồng trọt có giá trị sản lượng (GTSL) 1 năm trên 1 ha đất canh tác đạt thấp nhất ở mô hình trồng điều 44,0 triệu đồng/ha/năm, đến GTSL cao nhất trên 7.000 triệu đồng/ha/năm từ mô hình trồng nấm trong nhà, kế đến là mô hình lan cắt cành trên: 6.000 triệu đồng/năm, chi phí sản xuất dao động 12,0 triệu đồng/ha/năm đến 4.340 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận thấp nhất từ 23,0 triệu đồng/ha/năm (cây mía) đến 2.665 triệu đồng/ha/năm (nấm). Tỷ lệ lãi trên chi phí từ 0,23 đến 0,69.

+ Nhóm trồng rau, hoa khá hiệu quả, như lợi nhuận trồng dưa lưới 601 triệu đồng /ha/năm. Trồng rau trong nhà lưới cho lợi nhuận 683 triệu đồng/ha/năm.

+ Nhóm trồng cây ăn quả lợi nhuận 88-162 triệu đồng/ha và thu nhập ở mức 108-193 triệu đồng/ha. Các mô hình cây ăn quả nhiệt đới điều tra có khả năng mở rộng thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu khá tốt, song cần thiết phải có nhà máy chế biến để gia tăng giá trị, sản xuất theo chuỗi mới bền vững. 

+ Trong trồng trọt hiện tại có các mô hình trồng phong lan, trồng nấm, trồng rau trong nhà màng nhà lưới cho hiệu quả sử dụng đất cao, song mô hình này có hạn chế là đầu tư khá cao (khoảng 3 đến 5 tỷ đồng/ha) để xây dựng nhà lưới, nhà màng và trang thiết bị cho sản xuất, ngoài ra người sản xuất (các doanh nghiệp) phải làm tốt công tác kết nối thị trường, do sản phẩm các mô hình này thị trường khó mở rộng, nhất là thị trường xuất khẩu.

+ Trong các loại hình sử dụng đất nông nghiệp chính của vùng Đề án là trồng cao su, trồng điều truyền thống mang lại hiệu quả rất thấp, thu nhập khiêm tốn 38,0 đến 39,0 triệu đồng/ha. Do vậy việc chuyển đổi các mô hình sản xuất, gắn với UDCNC của vùng Đề án là bước đi cần thiết và đúng đắn. Nếu trồng điều theo phương thức hữu cơ hiệu quả sẽ nâng cao hơn song vẫn ở mức thấp thu nhập 51,0 triệu đồng/ha.
- Trong mô hình chăn nuôi:

+ Nuôi gà công nghiệp (gà thịt), gia công của các trại thành viên, công nghệ chuồng kín với quy mô đàn 10.000 con, GTSL đạt 6.450 triệu đồng/trại/năm. Lợi nhuận 996 triệu đồng/trại/năm, thu nhập 1.080 triệu đồng/trại/năm.

+ Nuôi bò thịt phương thức nuôi nhốt, với trại quy mô đàn 20 con, GTSL đạt 361 triệu đồng/trại/năm. Thu nhập 146,4 triệu đồng/trại/năm.

+ Nuôi bò sữa phương thức nuôi hộ gia đình, với trại quy mô đàn 20 con, GTSL đạt 1.320 triệu đồng/1 trại/năm. Lợi nhuận 403 triệu đồng/năm, thu nhập 505 triệu đồng/ năm.

IV. ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI CÓ LIÊN QUAN
1. Nguồn lực kinh tế xã hội của tỉnh Tây Ninh có liên quan 

a. Quy mô, tốc độ tăng trưởng và cơ cấu kinh tế tỉnh Tây Ninh

Giai đoạn 2020-2023, tổng sản phẩm (GRDP) toàn tỉnh tăng 5,34% cao hơn mức trung bình của cả nước. Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp – xây dựng cao nhất 7,36%/năm, kế đến là ngành thương mại, dịch vụ tăng 4,98%/năm, khu vực thuế sản phẩm tăng 3,82%/năm, thấp nhất là khu vực nông lâm thủy sản chỉ tăng 2,82%/năm (xem phụ lục 6). Theo số liệu ước tính của Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khóa XI (nhiệm kỳ 2021-2025), tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 7,5% trở lên, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 tăng khoảng 7,2%/năm). 

- Giá trị tổng sản phẩm theo giá thực tế (GRDP) và cơ cấu kinh tế địa bàn tỉnh (xem Bảng 6):

Bảng 6: Diễn biến giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá thực tế 

	Hạng mục
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

	Giá trị GDP (triệu đồng)
	87.218.358
	90.320.325
	102.059.793
	109.886.000

	- Nông lâm ngư nghiệp
	18.836.299
	20.120.005
	20.869.883
	21.726.000

	- Công nghiệp xây dựng
	37.525.023
	38.681.072
	46.078.202
	49.455.000

	- Thương mại dịch vụ
	26.516.796 
	27.013.077
	30.319.860
	33.548.000

	- Thuế sản phẩm (trừ trợ cấp SP)
	4.340.240
	4.506.171
	4.791.848
	5.154.000

	Tỷ trọng (%)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	- Nông lâm ngư nghiệp
	21,60
	22,28
	20,45
	19,77

	- Công nghiệp xây dựng
	43,02
	42,83
	45,15
	45,01

	- Thương mại dịch vụ
	30,40
	29,90
	29,70
	30,53

	- Thuế sản phẩm (trừ trợ cấp SP)
	4,98
	4,99
	4,70
	4,69


 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh 2022 và Báo cáo 574/BC-UBND.
+ Năm 2023, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh là 109.886 tỷ đồng; dân số trung bình 1.194.905 người; GRDP bình quân đầu người 91,96 triệu đồng/người/năm, tăng 6,11 triệu đồng so với năm 2022. 

+ Năm 2023, cơ cấu các khu vực trong nền kinh tế tỉnh là: Công nghiệp và XD (45,01%) - Dịch vụ (30,53%) - Nông nghiệp (19,77%) và thuế sản phẩm (4,69%). Sự chuyển dịch cơ cấu đúng hướng. Với cơ cấu này, tỷ trọng ngành nông nghiệp có xu hướng giảm theo đúng xu thế nhưng vẫn còn khá cao (19,77%) trong quá trình công nghiệp hóa nền kinh tế tỉnh Tây Ninh.

b. Thu, chi ngân sách và khả năng nguồn tài chính công 

Tình hình thu chi ngân sách và đầu tư phát triển tỉnh Tây Ninh giai đoạn năm 2021-2023 (xem Bảng 7):

Bảng 7: Diễn biến thu chi ngân sách và vốn đầu tư phát triển qua các năm

	Số
TT
	Hạng mục
	Năm 
2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

	1
	Thu ngân sách trên địa bàn (triệu đồng)
	19.895.935
	20.901.974
	22.500.083
	11.223.900

	2
	Chi ngân sách (triệu đồng)
	18.132.706
	18.864.620
	18.123.465
	10.049.500

	2.1
	Trong đó cho đầu tư phát triển (triệu đồng)
	4.672.797
	4.527.698
	4.296.838
	4.736.404

	2.2
	Cơ cấu chi đầu tư PT so với tổng chi (%)
	25,77
	24,0
	23,71
	47,13

	3
	Cân đối (triệu đồng)
	1.763.229
	2.037354
	4.376.618
	1.174.400


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh 2022, Thông cáo báo chí 2023

Cân đối thu chi: năm 2020 thu ngân sách cao hơn chi 1.763.229 triệu đồng và năm 2023 cao hơn 1.074.400 triệu đồng. Như vậy, tỉnh Tây Ninh có nguồn thu ngân sách luôn lớn hơn các khoản chi và tự cân đối thu chi. Đây là một thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nói chung và chương trình phát triển NNUDCNC.
Mặt khác cơ cấu vốn đầu tư cho phát triển của Tây Ninh cũng đạt tỷ lệ khá và tăng hàng năm. Năm 2020 vốn đầu tư phát triển chiếm 25,77% chi ngân sách, thì năm 2023 tỷ lệ này đã tăng lên 47,13%.  

c. Dân số - lao động tỉnh Tây Ninh

- Năm 2023, dân số trung bình toàn tỉnh là 1.194.905 người (đứng thứ 2 trong vùng ĐNB quy mô dân số lớn hơn tỉnh BRVT và tỉnh Bình Phước), trong đó dân số thành thị có 389.169 người chiếm 32,56%, dân số nông thôn 805.736 người, chiếm 67,44%.

- Chất lượng dân số: theo số liệu thống kê, nhóm dân số trên 15 tuổi: 680.609 người, chiếm 56,95%, nhóm dân số trên 15 tuổi đang làm việc trong các ngành kinh tế 669.765 người chiếm 56,05%. Dân số của tỉnh trẻ, đang là thời kỳ dân số vàng. 

- Nguồn lao động trên địa bàn tỉnh là khá dồi dào và ổn định. 

- Chất lượng lao động mặc dù luôn được xếp ở mức trung bình khá so với các tỉnh trong cả nước; Song, vấn đề chất lượng lao động vẫn đang là điều đáng phải quan tâm, bởi trong số lao động nông, lâm, ngư nghiệp đang làm việc, có rất ít người trong độ tuổi lao động qua đào tạo có chứng chỉ. Tuy nhiên nhóm lao động nông lâm nghiệp phần lớn được bồi dưỡng thông qua các lớp ngắn hạn từ chương trình khuyến nông và các chương trình xây dựng NTM. 

- Năm 2022 tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành nông, lâm nghiệp đã qua bồi dưỡng từ các chương trình là 41,6%.

Tóm lại, chất lượng nguồn nhân lực ở Tây Ninh có vấn đề hạn chế, thiếu lao động chất lượng cao, ảnh hưởng đến phát triển sản xuất nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

2. Kết quả sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2023, định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển NNUDCNC của tỉnh Tây Ninh có liên quan
a. Kết quả sản xuất nông nghiệp, thủy sản 2021-2023
Như nhận xét ở phần trên, khu vực I  (Nông lâm ngư nghiệp) tăng trưởng ở mức khá đạt 2,82%/năm. Điều này thể hiện khá rõ (xem Phụ lục 7).
a.1. Trồng trọt
- Nhóm cây hàng năm có DTGT năm 2023: 258.798 ha (tăng 2.646 ha so với năm 2020). Sản lượng của nhóm một số cây trồng tăng (Lúa tăng 0,59%/năm, khoai mì tăng 2,62%/năm, bắp tăng 3,02%/năm, mía tăng 1,18%/năm, thuốc lá tăng 7,31%/năm). Nhóm sản lượng cây hàng năm như sản lượng cây đậu phộng giảm 7,5%/năm.
+ Nhóm cây lâu năm, diện tích nhóm cây công nghiệp lâu năm giảm nhẹ, chỉ giảm 291 ha, giảm trung bình 0,08%/năm. Trong nhóm cây công nghiệp lâu năm tăng có cây dừa tăng  2.810 ha lên 2.926 ha, tức tăng TB: 1,36%/năm, tuy nhiên cây dừa có diện tích tăng không phải là cây chủ lực và cơ cấu diện tích rất nhỏ so với nhóm cây CNLN. Nhóm cây có diện tích, sản lượng giảm là cây cao su, diện tích giảm 1.040 ha (giảm 0,35%/năm) để chuyển đổi cây trồng khác, tuy nhiên sản lượng tăng do giảm diện tích sản xuất không hiệu quả, các cây trồng đều đã qua giai đoạn kiến thiết cơ bản cho sản lượng đạt 189.243 tấn (tăng bình quân 1,77%/năm). Ngoài ra cây có diện tích giảm là cây hồ tiêu từ 265 ha xuống 228 ha (giảm 37 ha), cây điều duy trì diện tích 1.570 ha.

+ Cây lâu năm có diện tích tăng là nhóm cây ăn quả (tăng từ 23.159 ha lên 23.829 ha, tức tăng 670 ha, trung bình tăng 0,95%/năm), nhìn chung diện tích tăng không đáng kể do chi phí đẩu tư ban đầu cao. Sản lượng cây ăn quả cũng tăng ở tất cả các cây thế mạnh (xoài, chuối, nhãn, mãng cầu...). 

+ Qua phân tích kết quả cho thấy, ngành trồng trọt đang chuyển đổi mạnh từ một  số cây hàng năm, cây CNLN sang nhóm cây ăn quả lâu năm. Nhóm CAQ trở thành nhóm cây chủ lực của Tỉnh. 

+ Trong những năm qua do nắm bắt thị trường khá tốt người sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Tây Ninh đã thành công trong chuyển đổi cây trồng, phát huy tối đa lợi thế của địa phương. Các vùng chuyên canh thành công như vùng Sầu riêng ở Gò Dầu, vùng chuyên rau ở Trảng Bàng, Châu Thành, vùng mãng cầu, nhãn ở TP. Tây Ninh, Dương Minh Châu, thị trường tiêu thụ nhìn chung ổn định, người sản xuất có lợi nhuận khá, một số vùng trồng đăng ký công nhận mã vùng trồng để truy xuất nguồn gốc, xuất khẩu chính ngạch và đưa sản phẩm vào các kênh tiêu thụ thế hệ mới.

a.2. Chăn nuôi
Có thể thấy quy mô đàn gia súc, gia cầm của tỉnh Tây Ninh khá lớn, tỉnh chú ý phát triển một số đối tượng thuận lợi như gia cầm, bò, heo). 

- Từ 2021-2023, một số vật nuôi tăng mạnh là:

+ Gia cầm tăng 2.344.690 con, trung bình 9,25%/năm. Thịt giết bán tăng 15.167 tấn, bình quân tăng 10,5%/năm).

+ Đàn bò tăng 3.322 con, trung bình tăng 1,59%/năm.

+ Đàn heo quy mô đàn tăng mạnh do thu hút được nhiều nhà đầu tư với quy mô đàn tăng 131.000 con (trung bình tăng 22,8%/năm).
- Đàn trâu giai đoạn 2021 – 2023 giảm khoảng 219 con, hiện quy mô đàn hiện đạt 9.000 con (giảm bình quân hằng năm 2,52%/năm).
a.3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
- Giai đoạn 2021-2023, tỉnh tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, kết quả là một số loại sản phẩm chủ lực của tỉnh Tây Ninh hình thành được chuỗi giá trị, dù ở quy mô nhỏ và diện tích hẹp như nhóm sản phẩm trồng trọt có các chuỗi: rau an toàn, mãng cầu ta, cao su, lúa; sản phẩm chăn nuôi với chuỗi bò sữa Vinamilk, chuỗi nuôi gia công thịt, trứng, giống gia cầm cho các công ty như: Công ty CP, Japfa, Emivest ở Tân Biên, Bến Cầu, Gò Dầu; Sản phẩm thuỷ sản có các chuỗi như cá huyện Dương Minh Châu... Tuy nhiên khối lượng nông sản hình thành chuỗi chưa nhiều, sản phẩm tiêu thụ qua thương lái là chính vẫn đang là nút thắt trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Tây Ninh.

- Việc xây dựng các chuỗi giá trị nông sản chủ lực sẽ mang lại diện mạo mới cho sản xuất nông sản ở tỉnh Tây Ninh theo hướng bền vững. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực, hiện tại mới ở giai đoạn đầu do vậy còn một số hạn chế đó là trong các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, thì chưa có chuỗi giá trị nào hoàn thiện. Các chuỗi chỉ dừng lại ở mức độ HTX hay nhà sản xuất với doanh nghiệp liên kết bằng hợp đồng bao tiêu sản phẩm, liên kết của các chủ thể trong chuỗi chưa có chiều sâu, chưa thực sự gắn kết chặt chẽ trên nguyên tắc giữa các chủ thể trong chuỗi “Lợi ích thì hài hoà, rủi ro thì chia sẻ”.

b. Định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển NNUDCNC của tỉnh Tây Ninh có liên quan
- Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐH của Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, trong định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp. 
- Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao GTGT và phát triển bền vững tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với quan điểm tập trung đầu tư phát triển một số cây, con ở vùng chuyên canh hàng hóa lớn, chủ lực và có lợi thế cạnh tranh; sử dụng tối ưu các nguồn vốn đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa, từng bước xây dựng và nhân rộng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo lợi thế các vùng nông nghiệp sinh thái.

- Trong giải pháp của Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025, có ưu tiên tạo điều kiện phát triển các mô hình NNUDCNC, thân thiện với môi trường, phù hợp với điều kiện sản xuất của nông dân; phát huy mạnh vai trò của các vùng NNUDCNC trong chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho nông dân nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, đảm bảo an toàn thực phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả của ngành. Đổi mới nội dung và phương pháp khuyến nông; tạo điều kiện cho nông dân học tập, nghiên cứu về lĩnh vực sản xuất, ứng dụng mạnh khoa học công nghệ, kỹ thuật tiến bộ, cơ giới hoá, công nghệ sinh học, vi sinh, công nghệ thông tin… vào các khâu trong sản xuất (trồng, chăm sóc, khai thác, thu hoạch, bảo quản, chế biến) và xử lý chất thải.

- Kế hoạch số 2384/KH-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, trong định hướng, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững có nêu: tập trung xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh đảm bảo tiêu chuẩn bền vững, đáp ứng theo từng nhóm thị trường, hình thành các vùng NNUDCNC, kết nối giao thông và logistic giữa các vùng sản xuất với thị trường hoặc cửa khẩu chính.

- Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp trên cơ sở quỹ đất hiện có theo hướng linh hoạt và tập trung vào các sản phẩm có lợi thế đã được lựa chọn; ưu tiên quỹ đất cho phát triển các vùng nông nghiệp UDCNC, sản xuất an toàn.
- Theo Đề án xây dựng vùng NNUDCN tỉnh Tây Ninh, dự kiến hình thành 20 vùng NNUDCNC, trong đó có vùng Suối Dây.
Tóm lại điều kiện kinh tế, xã hội tỉnh Tây Ninh có các thuận lợi và hạn chế tác động đến vùng Đề án như sau:

- Thuận lợi:

+ Là tỉnh vùng ĐNB và thuộc vùng KTTĐPN nên thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng lớn, dân số đông và đang là thời kỳ dân số vàng. Tình hình chính trị xã hội ổn định, Đại hội Đảng bộ các cấp và Tỉnh Đảng bộ Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, kiện toàn bộ máy lãnh đạo các cấp nên có sự thống nhất trong chỉ đạo, đầu tư. 

+ Tỉnh đã có kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp và định hướng phát triển nông nghiệp khá rõ ràng cho giai đoạn 2021-2025. Nguồn nước cung cấp tưới cho vùng Đề án có thể sử dụng nguồn nước hồ Dầu Tiếng, hồ chứa lớn trên địa bàn của tỉnh được bổ sung từ ngưồn nước hồ Phước Hòa (tỉnh Bình Phước). 

- Hạn chế và thách thức:     

+ Là tỉnh có nền kinh tế với cơ cấu ngành nông lâm nghiệp và thủy sản vẫn chiếm tỷ lệ cao, do vậy khả năng hỗ trợ cho nông nghiệp phát triển từ các ngành kinh tế khác hạn chế. 

+ Vùng Đề án thuộc địa bàn xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa, chi phí logistic cao hơn các vùng khác. Vị trí gần biên giới cũng tác động không nhỏ đến vùng Đề án. Chất lượng sản phẩm nông sản đưa ra thị trường đòi hỏi ngày càng cao cũng là thách thức với doanh nghiệp phải đưa quy trình sản xuất tiến bộ và việc tăng giá thành sản phẩm ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của nông sản.

+ Dù có nguồn nước và được sử dụng nước hồ Dầu Tiếng song đầu tư cho hệ thống tưới phức tạp, tốn kém, đòi hỏi doanh nghiệp đầu tư sản xuất phải thực sự có nguồn lực dồi dào.
3. Tình hình kinh tế xã hội và phát triển nông nghiệp của huyện Tân Châu 

- Tình hình kinh tế huyện Tân Châu:

+ Năm 2023, tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt 16.582 tỷ đồng (trong đó GTSX nông lâm ngư nghiệp: 5.241 tỷ đồng, công nghiệp, xây dựng: 9.982 tỷ đồng, dịch vụ, thương mại: 1.359 tỷ đồng). 

+ Trong cơ cấu nền kinh tế Tân Châu, tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp, xây dựng (KV-II) đứng thứ 1 chiếm 60,20%, lĩnh vực Nông lâm thủy sản (KV-I) đứng thứ 2 chiếm 31,60% và lĩnh vực Thương mại, dịch vụ (KV-III) nhỏ nhất chiếm 8,20%. Lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp cơ cấu còn khá lớn, xác định huyện Tân Châu là huyện trọng điểm về nông nghiệp. Những năm qua, sự chuyển dịch cơ cấu đúng hướng, tỷ trọng giá trị sản xuất lĩnh vực công nghiệp tăng dần, trong khi tỷ trọng giá trị sản xuất lĩnh vực nông nghiệp giảm dần. song tốc độ chuyển dịch vẫn chậm so với mong muốn.

- Thu chi ngân sách và đầu tư phát triển của huyện Tân Châu: 

+ Thu ngân sách nhà nước năm 2023: 1.056.729 triệu đồng (trong đó, thu cân đối ngân sách huyện là 430.270 triệu đồng, gồm: phần huyện quản lý thu 257.037 triệu đồng; tỉnh điều tiết cho huyện 145.963 triệu đồng).
+ Chi ngân sách năm 2023: 1.056.729 triệu đồng (trong đó, chi cân đối ngân sách huyện 558.797 triệu đồng).
+ Cân đối thu chi: huyện Tân Châu được tỉnh vẫn phải bổ sung cân đối thu chi cho huyện Tân Châu với số tiền 145.963 triệu đồng để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, do nguồn thu ngân sách địa bàn luôn nhỏ hơn các khoản chi. Đây là một khó khăn cho phát triển kinh tế - xã hội nói chung và chương trình phát triển NNUDCNC.

- Ngành nông nghiệp huyện Tân Châu giai đoạn 2020-2023:
+ Tốc độ phát triển khá chậm (GTSX của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp chỉ tăng 1,99%/năm), đây chính là nhược điểm cần khắc phục, mà giải pháp sản xuất nông nghiệp UDCNC sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất.

- Kết quả sản xuất một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực huyện Tân Châu năm 2023: 

+ Khoai mì: diện tích 21.769 ha (chiếm 35,2% toàn tỉnh), sản lượng: 732.300 tấn (chiếm 35,6% toàn tỉnh).

+ Mía: diện tích 978 ha (chiếm 13,6% toàn tỉnh), sản lượng: 78.877 tấn (chiếm 14,5% toàn tỉnh).

+ Cao su: diện tích 40.466 ha (chiếm 40,7% toàn tỉnh), sản lượng: 76.264 tấn (chiếm 40,3% toàn tỉnh). 

+ CAQ: diện tích 4.068 ha (chiếm 17,1% toàn tỉnh).

+ Quy mô đàn bò toàn huyện 5.948 con (chiếm 5,9% toàn tỉnh).

+ Quy mô đàn heo toàn huyện 70.634 con (chiếm 23,7% toàn tỉnh).   

+ Quy mô đàn gia cầm toàn huyện 1.870.550.000 con (chiếm 19,7% toàn tỉnh).
- Đánh giá về thuận lợi: thuận lợi lớn nhất của huyện Tân Châu với vùng Đề án là thống nhất trong hệ thống lãnh đạo huyện và người dân đồng thuận trong chủ trương đầu tư vùng NNUDCNC huyện Tân Châu. Đất đai thuộc quản lý của doanh nghiệp cổ phần nhà nước dễ dàng thu hồi hơn, để có đất sạch, kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp nông nghiệp UDCNC.

- Đánh giá về khó khăn: nguồn lực của huyện Tân Châu còn thấp, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, toàn huyện chỉ mới có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 09/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới (riêng xã Suối Dây đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021). Kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện phục vụ nông nghiệp được quan tâm đầu tư nhưng còn chưa đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp. Hệ thống cây trồng và các mô hình canh tác mới có hiệu quả kinh tế cao còn chưa nhiều, nông nghiệp vẫn phụ thuộc nhiều vào kinh tế cây cao su, mì. Việc tiêu thụ các sản phẩm nông sản của đa số hộ dân ở huyện Tân Châu chưa kết nối thành chuỗi, gây nhiều thiệt thòi về giá cho các hộ và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Do vậy cần đầu tư, cải thiện nhiều trong giai đoạn 2024-2030.

4. Tình hình kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới xã Suối Dây  
- Xã Suối Dây có tổng diện tích tự nhiên là 11.254,81 ha, với 3.175 hộ, 12.535 nhân khẩu, chia thành 08 khu dân cư, trong đó 01 khu dân cư là đồng bào dân tộc Chăm, xã có 05 tôn giáo. 
- Ngành kinh tế chính của xã là sản xuất nông nghiệp:
+ Tổng diện tích gieo trồng năm 2023: 9.801 ha, trong đó: cây lâu năm là 8.130 ha (gồm cây trồng chính là cao su 7.890 ha, cây lâu năm khác 240 ha); cây hàng năm 1.671 ha, kể cả trồng xen canh và đất bán ngập (gồm các cây trồng chính như khoai mì: 1.498 ha, cây mía 50 ha, cây hàng năm khác 123 ha).
+ Chăn nuôi: quy mô đàn trâu, bò: 980 con, đàn heo: 9.696 con, đàn gia cầm các loại 580.000 con, đàn dê: 720 con.

- Tài chính: tổng thu ngân sách hàng năm của xã không cân đối với tổng chi, phải nhờ ngân sách cấp trên cấp bù.

- Thực hiện chương trình MTQG XDNTM: đã thực hiện đạt và giữ được 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 tại Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 31/12/2021.
- Kế hoạch năm 2024: xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các giải pháp thực hiện nhằm đáp ứng theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 (đạt 19/19 tiêu chí). 

5. Khái quát về thực trạng ứng dụng khoa học - công nghệ và công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Tây Ninh

Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh: trồng trọt (lúa, rau, cây ăn quả, cây cao su và nông nghiệp đô thị như hoa, cây cảnh); chăn nuôi (nuôi bò, heo, gà, vịt); thuỷ sản (nước ngọt), đối với các ứng dụng khoa học – công nghệ cũng như công nghệ cao trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nói chung có thể được khái quát như sau:

a. Một số công nghệ cao hiện được ứng dụng ở tỉnh Tây Ninh

- Trồng trọt:

+ Ứng dụng một số kỹ thuật canh tác mới trên cây trồng, điển hình như sử dụng giá thể mới để trồng hoa lan, cây cảnh, rau mầm, rau thủy canh; xây dựng nhà lưới, nhà màng để sản xuất rau an toàn, sử dụng máng chắn mủ cao su trong mùa mưa… ở Trảng Bàng, Gò Dầu, Dương Minh Châu, TP.Tây Ninh… 

+ Công nghệ tưới tiết kiệm nước như hệ thống tưới phun, tưới nhỏ giọt sử dụng phổ biến, đặc biệt là trong các vườn cây ăn quả ở Tây Ninh, vườn rau ở Trảng Bàng, Gò Dầu, Dương Minh Châu, ruộng mía, khoai mì ở Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu…, góp phần làm giảm lượng nước tưới, giảm chi phí công lao động; đặc biệt là tăng đáng kể năng suất, chất lượng sản phẩm.

+ Canh tác trong nhà lưới, nhà màng có hệ thống điều khiển tự động, bán tự động thông qua sử dụng Smartphone nối mạng Internet. Canh tác trong nhà màng có hệ thống điều khiển bán tự động, hiện đang sản xuất nhân rộng ở Trảng Bàng, Dương Minh Châu, TP. Tây Ninh.

+ Về giống cây trồng thực tế chỉ mới bước đầu sử dụng một số công nghệ cao như sản xuất, trồng hoa phong lan nuôi cấy mô, chuối nuôi cấy mô … 
+ Sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý đất và phòng trừ sâu bệnh, một số loại phân bón lá và chế phẩm điều hòa sinh trưởng. Đây là “vấn đề” đáng quan tâm sớm có biện pháp góp phần ứng dụng CNC vào ngành trồng trọt đảm bảo phát triển bền vững.

+ Công nghệ vật liệu mới được ứng dụng trong sử dụng màng phủ thực vật, dàn leo polime cho rau quả, túi bao trái cho cây ăn quả, vật liệu cho nhà lưới, nhà màng.

+ Công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp còn hạn chế, chưa có mô hình nào dùng công nghệ thông tin để tự động hoá trong canh tác. Công nghệ thông tin chỉ mới dừng lại ở khâu quản lý các dữ liệu sản xuất và thông tin thị trường.

+ Về khâu cơ giới hóa, tự động hóa hoàn chỉnh chưa có mô hình nào áp dụng ở Tây Ninh.
- Chăn nuôi:

+ Chăn nuôi bò sữa: có trang trại bò sữa thuộc Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam (Vinamilk) ứng dụng CNC trong sản xuất thức ăn xanh, phối trộn thức ăn theo phần mềm, cơ giới hóa, tự động hóa trong các khâu, sản xuất khép kín, an toàn sinh học, phù hợp với sản xuất thực phẩm an toàn theo thông lệ quốc tế.
+ Chăn nuôi heo: các trang trại chăn nuôi heo có ứng dụng công nghệ “chuồng lồng”, chuồng kín có trang bị hệ thống phun sương, quạt hút làm mát, núm nước uống và có trang bị máng tự động. Mô hình này được khá nhiều trang trại, doanh nghiệp đầu tư ở Tân Biên, Châu Thành.

+ Chăn nuôi gà công nghiệp: các trại chăn nuôi gà gia công cho các công ty đều áp dụng chuồng kín có máng nước uống tự chảy và cấp thức ăn tự động, có hệ thống quạt thông gió và sử dụng đệm lót sinh học.

+ Về xử lý chất thải có mô hình với quy mô hộ ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi gà, vịt còn chăn nuôi heo xử lý chất thải bằng biogas.

Ngành chăn nuôi ở tỉnh Tây Ninh đã chủ động tiếp cận và nhận chuyển giao ứng dụng công nghệ cao đối với chăn nuôi heo, gà, nuôi vịt công nghiệp. Bước đầu tạo nên bước đột phá và mở ra hướng phát triển chăn nuôi có năng suất cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường,…

- Nuôi thủy sản:

Toàn tỉnh có diện tích nuôi đạt 560 ha, trong đó hình thành vùng nuôi tập trung ở huyện Dương Minh Châu diện tích 51,2 ha, huyện Châu Thành với diện tích 29,2 ha, thị xã Trảng Bàng với diện tích 26,5 ha, với thủy sản nuôi chủ yếu là cá lóc, cá tra, cá rô, ba ba…. Hiện đang triển khai Đề án phát triển vùng chuyên canh thủy sản theo Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh.

- Ứng dụng công nghệ cao trong chế biến, bảo quản:
+ Tỉnh Tây Ninh hiện có 02 nhà máy chế biến cây ăn quả:
Nhà máy Tanifood, nhà máy đầu tiên ở Việt Nam đạt chuẩn Lead Silver của Mỹ, áp dụng công nghệ 4.0 trong quản lý và vận hành. Nhà máy Tanifood áp dụng dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại nhập khẩu từ các quốc gia hàng đầu trên thế giới. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 15ha tại xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, vốn đầu tư khoảng 1.780 tỷ đồng. Đây là nhà máy chế biến trái cây đầu tiên tại Tây Ninh và là nhà máy lớn nhất cả nước, chuyên sản xuất các sản phẩm trái cây đông lạnh, nước ép, trái cây sấy khô, sấy dẻo, nước trái cây cô đặc đạt tiêu chuẩn quốc tế, xuất khẩu sang thị trường Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia. 

Nhà máy Thabico ở Khu công nghiệp Linh Trung, Trảng Bàng với diện tích 3,3 ha, sản xuất 7.000 tấn nước ép trái cây cô đặc/năm và các sản phẩm trái cây đông lạnh, xay nhuyễn khác, sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á. Nhà máy áp dụng công nghệ hiện đại và được chứng nhận đạt các tiêu chuẩn về HALAL, KOSHER, chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm FSSC22000.

+ Một số nhà máy giết mổ, chế biến sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh đã có dây chuyền giết mổ hiện đại, tự động và áp dụng công nghệ cao: cơ sở giết mổ, chế biến thịt bò của Công ty TNHH Pacow International công suất giết mổ 200 con bò/ngày, kho lạnh 160 tấn; cơ sở giết mổ gia cầm của Công ty TNHH Thanh Bảo Hân với năng suất 1.000 con/giờ…Tập đoàn Hùng Nhơn đang làm thủ tục đầu tư xây dựng dự án giết mổ, chế biến gia cầm ở Trảng Bàng với công suất giết mổ 52 triệu con/năm, chế biến thực phẩm 132.000 tấn sản phẩm/năm.

Ngoài ra tỉnh đã ký kết hợp tác với Tập đoàn Hùng Nhơn hình thành chuỗi chăn nuôi gà, Công ty Cổ phần BAF Việt Nam hình thành chuôi chăn nuôi heo và Công ty Cổ phần Sữa Vinamilk hình thành chuỗi bò sữa.   
- Tóm lại sản xuất NNUDCNC ở tỉnh Tây Ninh đang được đầu tư ngày càng  mở rộng quy mô và được áp dụng trong cả trồng trọt, chăn nuôi và chế biến nông sản, đồng thời được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các ban ngành và người sản xuất, đây chính là tín hiệu tốt cho việc phát triển NNUDCNC.

- Về hoạt động đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:

+ Đầu tư khu nông nghiệp công nghệ cao: theo quy hoạch khu NNUDCNC, tỉnh Tây Ninh không có quy hoạch khu NNUDCNC.

+ Vùng NNUDCNC: Tỉnh đã ban hành Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 14/5/2024 phê duyệt phê duyệt sửa đổi, bổ sung nội dung Đề án vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh; theo đó hình thành 22 vùng NNUDCNC. Hiện tỉnh đang hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX để đạt các tiêu chí công nhận vùng NNUDCNC theo Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg. 
+ Doanh nghiệp NNUDCNC: trên địa bàn tỉnh hiện chưa có doanh nghiệp NNCNC được Bộ Nông nghiệp và PTNT chứng nhận. Song thực tế trên địa bàn tỉnh cũng như huyện Tân Châu đã có một số doanh nghiệp áp dụng công nghệ cao và từng phần, tương lai gần sẽ có doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp NNUDCNC. 

b. Một số tiến bộ kỹ thuật được ứng dụng ở Tây Ninh

- Biện pháp “ba giảm, ba tăng”, mô hình “một phải, năm giảm” kỹ thuật bón phân so mầu lá, kỹ thuật kiểm soát nước trong ruộng lúa …

 - Cơ giới hóa trong các khâu sản xuất: tỷ lệ làm đất bằng máy 100%; tỷ lệ tưới nước bằng máy bơm 90%; tỷ lệ gieo xạ bằng máy 80%; xịt thuốc bằng máy có động cơ; thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp 95%. 

+ Sản xuất nông nghiệp an toàn theo hướng GAP ngày càng tăng.

V. MỘT SỐ DỰ BÁO CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH THÀNH vùng SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO HUYỆN TÂN CHÂU 
1. Dự báo về thị trường tiêu thụ các nông sản hàng hoá ứng dụng công nghệ cao và quy mô sản phẩm nông sản ảnh hưởng nhờ sự lan tỏa của Đề án
a. Dự báo nhu cầu, sản phẩm sản xuất ở Tỉnh Tây Ninh cho thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu 

- Thị trường trong nước:

+ Tỉnh Tây Ninh nằm trong vùng KTTĐPN, lại thuộc vùng đô thị TP. Hồ Chí Minh (theo Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 20/5/2008 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt quy hoạch vùng TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050); theo đó, đến năm 2030, dự kiến dân số vùng KTTĐPN lên đến 24 triệu người và là khu vực có công nghiệp chế biến nông sản lớn nhất nước. 
+ Thị trường tiêu thụ nông sản gồm tỉnh Tây Ninh nói riêng và vùng đô thị TP. Hồ Chí Minh nói chung là rất rộng lớn; nhóm các sản phẩm tiêu thụ trong nước của tỉnh Tây Ninh như lúa gạo, rau thực phẩm, nguyên liệu bắp chế biến TAGS, sản phẩm chăn nuôi (thịt, trứng sữa) và thủy sản có điều kiện vô cùng thuận lợi khi nằm ngay trong thị trường tiêu thụ lớn nhất nước; vấn đề là quy trình sản xuất sao cho hàng hóa nông sản bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng cao, giá thành hợp lý và nâng cao mức thu nhập của người sản xuất để họ an tâm sản xuất nông nghiệp trong điều kiện công nghiệp, đô thị và dịch vụ đang phát triển mạnh như hiện nay.

+ So sánh về sản lượng 1 số nông sản, sản xuất ở tỉnh Tây Ninh năm 2023 với các tỉnh trong vùng ĐNB và nhu cầu tiêu thụ đến năm 2030 các nhóm sản phẩm này để thấy các sản phẩm sản xuất ở tỉnh Tây Ninh và vùng Đề án có thể phát triển đáp ứng nhu cầu (xem Phụ lục 20): 
· Sản lượng rau các loại năm 2023: cả nước là 19.200.000 tấn, tỉnh Tây Ninh 358.811 tấn (1,87% so với cả nước). 
· Sản lượng trái cây các loại năm 2023: cả nước là 6.569.000 tấn, tỉnh Tây Ninh 320.655 tấn (chiếm 4,88% so với cả nước). 

· Sản lượng thịt hơi các loại năm 2023: cả nước là 7.600.000 tấn, tỉnh Tây Ninh 117.430 tấn (chiếm 1,54% so với cả nước).

· Sản lượng trứng gia cầm đáp ứng 4,1%, sản lượng sữa tươi mới chỉ đáp ứng 4,2% so với cả nước.
   Như vậy về dư địa phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Tây Ninh và vùng Đề án còn khá lớn.  

- Thị trường xuất khẩu một số sản phẩm của tỉnh Tây Ninh
+ Mủ cao su: hàng năm, thế giới sản xuất khoảng 8-9 triệu tấn cao su thiên nhiên; các nước sản xuất với khối lượng lớn gồm: Thái Lan 2,9 - 3,0 triệu tấn/năm, Indonesia: 1,8-2 triệu tấn/năm; Malaysia: 1,0-1,5 triệu tấn; Ấn Độ: 0,7-0,8 triệu tấn và Việt Nam: 0,6-0,7 triệu tấn. Giá cao su trong mấy năm gần đây có xu thế giảm, dự báo sản lượng cao su thiên nhiên thế giới cũng đang có xu thế giảm. Các nước nhập khẩu gồm: Trung Quốc 1,16 triệu tấn/năm, Hoa Kỳ 1,10 triệu tấn/năm, Nhật Bản 0,8 triệu tấn/năm, Hàn Quốc 0,34 triệu tấn/năm, Pháp 0,306 triệu tấn/năm, Đức 0,265 triệu tấn/năm… Dự báo ngành công nghiệp chế tạo ô tô phát triển mạnh nên nhu cầu cao su thiên nhiên ở các nước này tăng nhanh; điển hình là Trung Quốc tăng 8,23%/năm, Pháp tăng 9,83%/năm, Anh tăng 9,21%/năm…Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo giá cao su sẽ phục hồi từ nay đến năm 2025. 
+ Khoai mì: Việt Nam đứng thứ 10 trên thế giới với sản lượng khoảng 11 triệu tấn. Khoai mỳ dùng làm lương thực, hóa chất, chế biến thức ăn chăn nuôi, sản xuất ethanol để sản xuất xăng sinh học. Việt Nam xuất khẩu khoai mì nhiều thứ hai thế giới sau Thái Lan, thị trường chính là Trung Quốc và 1 số nước như Hàn Quốc, Philippin, Đài Loan, trong đó Trung Quốc nhập khẩu tới 85,6% tổng sản lượng khoai mỳ của Việt Nam xuất khẩu. Nhu cầu tiêu thụ khoai mì và sản phẩm từ khoai mì còn rất lớn, ngành hàng khoai mỳ Việt Nam ngoài thị trường Trung Quốc còn thị trường trong nước, mở rộng sang các nước châu Âu, Mỹ dự báo giai đoạn 2021 – 2030 giá khoai mỳ và sản phẩm từ khoai mì tiếp tục tăng với tốc độ bình quân 2 – 3%/năm.

+ Sản phẩm chăn nuôi: (Dự báo về tác động của hội nhập TPP)
Khi hội nhập theo các hiệp định thương mại tự do như: Hiệp định đối tác toàn diện tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các hiệp định trong cộng đồng kinh tế Asean (AEC), với năng suất thấp và sức cạnh tranh yếu như hiện nay của ngành chăn nuôi, người chăn nuôi heo,  gia cầm sẽ bị thiệt hại về lợi nhuận, mặc dù thói quen tiêu dùng thịt nóng hiện nay của người Việt có thể giúp trì hoãn tác động này. Riêng ngành sữa và bò thịt sẽ có cơ hội tồn tại tốt hơn. 
Tuy nhiên, điều may mắn là ngành chăn nuôi của Việt Nam còn thời gian để củng cố; trước mắt, ngành chăn nuôi nước ta đang có một thời gian quá độ tuy không dài (2 - 3 năm) trong lộ trình cắt giảm thuế quan theo các cam kết song phương, đa phương của từng Hiệp định thương mại. Trong đó, một số mặt hàng của Việt Nam có lộ trình xóa bỏ thuế quan vào năm thứ 10 – 11 gồm: thịt các loại, trứng; như vậy, sớm nhất thì đến năm 2028, TPP mới tác động trực tiếp đến ngành chăn nuôi; ngành chăn nuôi Việt Nam có ít nhất 10 năm kể từ 2015 để chuẩn bị trước khi sức ép của cuộc chơi mới thực sự tác động. Đây là cơ hội vàng về thời gian để đẩy nhanh cơ cấu lại, tổ chức lại sản xuất ngành chăn nuôi và hạ giá thành các sản phẩm thịt, trứng, sữa..., kể cả các sản phẩm có lợi thế như giống đặc sản, giống bản địa,…cũng phải kiểm soát tốt an toàn vệ sinh thực phẩm và hạ giá thành.   

b. Một số sản phẩm khác sản xuất trong vùng Đề án có nhu cầu tăng trong thời gian tới
Thị trường các loại sản phẩm khác sản xuất trong vùng Đề án được dự báo nhu cầu tăng, có khả năng xuất khẩu và tính cạnh tranh cao: 

+ Rau quả, trái cây, nấm sản xuất an toàn. 

+ Nhóm hoa, cây cảnh.
+ Các sản phẩm chăn nuôi (thịt, trứng, sữa)

Các loại sản phẩm này khi đô thị hoá, thu nhập của dân cư tăng thì nhu cầu tăng rất nhanh, giúp người dân thoả mãn nhu cầu bảo vệ sức khỏe, tạo cảnh quan môi trường sinh thái, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh, xuất ra ngoài tỉnh và xuất khẩu. Các loại sản phẩm này hiện có nhiều cơ hội xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Úc và 1 số nước châu Á....”. 
Dự báo các sản phẩm nông nghiệp sản xuất UDCNC vùng Đề án có thị trường trong nước khá lớn và mức tăng trưởng nhanh. Về thị trường xuất khẩu cũng có triển vọng nếu làm tốt công tác tổ chức sản xuất, UDCNC tạo ra sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý hoàn toàn có thể cạnh tranh và vượt qua các rào cản kỹ thuật.
c. Dự báo quy mô một số sản phẩm nông sản, sản xuất ở tỉnh Tây Ninh sẽ tận dụng tốt sức lan tỏa UDCNC của vùng Đề án

- Do sản phẩm nông sản ở tỉnh Tây Ninh sản xuất hiện nay đa số chỉ bán, tiêu thụ ở dạng nguyên liệu thô hay sơ chế, trong khi yêu cầu thị trường sản phẩm xuất khẩu phải thông qua chế biến với các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe (rào cản kỹ thuật), trong khi năng lực chế biến hiện tại đối với các nông sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh còn thiếu nhiều và công nghệ không đáp ứng, đây chính là điểm yếu, cần khắc phục, chính vì vậy tỉnh Tây Ninh đang kêu gọi các doanh nghiệp có năng lực về tài chính, thị trường tiêu thụ và công nghệ cao đầu tư vào vùng NNUDCNC trên địa bàn tỉnh.  

- Khi vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu đi vào vào sản xuất, chế biến một số sản phẩm nông sản thế mạnh của tỉnh sẽ chịu tác động lan tỏa theo hướng ứng dụng công nghệ cao của vùng Đề án. Các ảnh hưởng lan tỏa dự báo gồm:

+ Chuyển giao công nghệ sản xuất, đối với nhóm các cây hàng năm chủ lực của tỉnh Tây Ninh (sản xuất rau an toàn, hoa cây cảnh chất lượng cao) cung cấp cho thị trường đô thị, thị trường du lịch. 

+ Chuyển giao công nghệ sản xuất, đối với nhóm các cây lâu năm chủ lực của tỉnh Tây Ninh (sản xuất CAQ vùng đất xám: Xoài, mít, chuối, nhãn, đu đủ, cây khác).
+ Chăn nuôi bò, nuôi gia cầm UDCNC. 

+ Các sản phẩm trên dự báo sẽ được các doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ sản xuất và thu mua để đưa vào chế biến đáp ứng thị trường tiêu thụ.

- Dựa vào các tài liệu kết quả sản xuất của tỉnh Tây Ninh năm 2023 và định hướng phát triển ngành nông nghiệp đến 2030, đề án dự báo các sản phẩm chịu sức lan tỏa UDCNC khi xây dựng Đề án như sau (xem Bảng 8):
Bảng 8: Hiện trạng và dự báo quy mô một số sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của tỉnh Tây Ninh chịu tác động lan tỏa UDCNC từ Đề án
	Số TT
	Hạng mục
	Hiện trạng năm 2023
	Dự báo năm 2030

	
	
	Toàn tỉnh
	Phần huyện Tân Châu
	Toàn tỉnh

	A 
	Nhóm sản phẩm trồng trọt
	 
	 
	 

	I
	Nhóm cây hàng năm (ha)
	23.542
	1.955
	31.900

	1
	 Diện tích gieo trồng rau đậu (ha)
	21.950
	1.936
	27.700

	 
	 Sản lượng (tấn)
	362.723
	32.267
	468.000

	2
	 Diện tích gieo trồng hoa CC, gia vị, dược liệu (ha)
	1.592
	19
	4.200

	 
	 Sản lượng (tấn)
	55.720
	1.394
	125.000

	II
	Nhóm cây ăn quả lâu năm
	23.829
	4.068
	42.000

	 
	Sản lượng CAQ
	320.655
	58.541
	525.030

	3
	 Diện tích xoài (ha)
	2.478
	382
	4.300

	 
	 Sản lượng (tấn)
	23.398
	3.733
	43.200

	4
	 Diện tích trồng chuối (ha)
	1.807
	376
	5.000

	 
	 Sản lượng (tấn)
	67.328
	11.725
	151.200

	5
	 Diện tích cây mãng cầu (ha)
	5.502
	1.973
	6.900

	 
	 Sản lượng (tấn)
	73.440
	28.258
	103.200

	6
	 Diện tích cây có múi kể cả bưởi (ha)
	2.395
	259
	6.600

	 
	 Sản lượng (tấn)
	21.315
	1.876
	55.200

	7
	 Diện tích cây nhãn (ha)
	4.330
	101
	5.800

	 
	 Sản lượng (tấn)
	41.585
	962
	67.600

	8
	 Diện tích cây chôm chôm (ha)
	1.193
	58
	1.900

	 
	 Sản lượng (tấn)
	14.806
	706
	21.700

	9
	 Diện tích cây AQ khác (ha)
	6.124
	919
	11.500

	 
	 Sản lượng (tấn)
	78.783
	11.278
	82.930

	B
	Nhóm sản phẩm chăn nuôi
	 
	 
	 

	1
	 Quy mô đàn bò (con)
	100.000
	5.948
	150.000

	 
	 Sản lượng thịt hơi (tấn)
	6.790
	520
	8.470

	 
	 Sản lượng sữa tươi (tấn)
	49.800
	0 
	105.000

	2
	 Quy mô đàn gia cầm (1.000con)
	9.500
	1.870
	13.000

	 
	 Sản lượng thịt hơi (tấn)
	58.000
	5.006
	66.080

	 
	 Sản lượng trứng GC (1.000 quả)
	780.000
	10.423
	1.200.000


Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh và UBND huyện Tân Châu
2. Dự báo về tiến bộ khoa học - công nghệ trong nước và quốc tế có thể ứng dụng trong phát triển nông nghiệp vùng Đề án
a. Công nghệ cao ứng dụng trong sản xuất trồng trọt 
- Công nghệ vi nhân giống đáp ứng nhu cầu cây giống có chất lượng, sạch bệnh, nuôi cấy mô tế bào, nhân giống cây hoa lan, cây khác.

- Kỹ thuật canh tác không sử dụng đất: thủy canh (Hydroponic), màng dinh dưỡng (deep and flooting technology), khí canh (airoponic system), trồng trên giá thể (soiless culture on media) áp dụng đối với rau, quả chất lượng cao.

- Ứng dụng công nghệ lượng tử, một công nghệ mới tạo sự đột phá trong chăn nuôi, nuôi thủy sản và trồng trọt để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.
- Ứng dụng công nghệ nano trong trồng trọt (về dinh dưỡng cây trồng, bảo vệ thực vật, phát hiện sâu bệnh, theo dõi sự phát triển của cây trồng…) 

- Sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm (phun mưa, nhỏ giọt) kết hợp bón phân có hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động.

- Áp dụng nhà màng, nhà lưới có hệ thống điều khiển tự động, bán tự động trong nhân giống cây, sản xuất rau, hoa, sinh vật cảnh.

- Sử dụng hệ enzim và vi sinh vật thích hợp cải thiện chất lượng cây trồng vật nuôi, cải thiện độ phì đất và cải tạo chất lượng nền ao nuôi thủy sản.

- Ứng dụng CNC trong bảo quản, chế biến (điều chỉnh thành phần không khí: O2, N2, CO2,…, sử dụng enzim, màng thông minh và công nghệ chế biến hiện đại: sấy chân không, công nghệ chiếu xạ, công nghệ hệ thống tế bào sống (CAS), công nghệ sấy lạnh, sấy nhanh bảo quản nông sản, bằng dây chuyền công nghệ khép kín đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm của quốc gia và quốc tế.

- Ứng dụng tin học hóa trong quản lý điều hành, quản lý lưu trữ dữ liệu truy nguyên nguồn gốc xuất xứ hàng hóa,…

- Sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP sản xuất hữu cơ.

- Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất các chế phẩm từ nấm và nuôi trồng chế biến các loại nấm, nhất là nấm linh chi, nấm mỡ, nấm dược liệu…

Tóm lại, vùng NNUDCNC huyện Tân Châu được hình thành có cơ hội lựa chọn ứng dụng khá nhiều thành tựu tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất, chế biến các loại sản phẩm chủ lực của vùng. 
b. Công nghệ cao ứng dụng trong sản xuất chăn nuôi 

- Đưa các kết quả nghiên cứu khoa học về giống vật nuôi mới với quy trình kỹ thuật thích hợp vào sản xuất.

- Đổi mới loại hình tổ chức chăn nuôi (trang trại, doanh nghiệp) gắn với ứng dụng phương thức chăn nuôi tiên tiến được cơ giới hóa đồng bộ (theo phương thức công nghiệp), kết hợp xử lý môi trường, chăn nuôi theo hướng hiện đại (điển hình áp dụng mô hình cơ giới hóa quá trình chăn nuôi, ứng dụng công nghệ thông tin để tự động hóa trong quy trình: cho ăn, tắm mát, vệ sinh chuồng trại, khám sức khỏe, thu hoạch, xử lý môi trường và chế biến sản phẩm).

3. Dự báo ảnh hưởng biến đổi khí hậu toàn cầu
Theo kịch bản phát thải trung bình (B2) tình hình BĐKH ngay trong giai đoạn 2021 - 2030 sẽ xuất hiện ở vùng Đề án; dự báo cụ thể như sau:

- Nhiệt độ cao nhất trung bình của mùa khô sẽ tăng từ 32-340C lên 36-380C; những ngày oi bức, ngột ngạt dày hơn, đặc biệt là số ngày nắng nóng trên 350C xuất hiện nhiều hơn. Nhiệt độ cao là điều kiện tốt để sâu bệnh, bệnh dịch xuất hiện nhiều.

- Lượng mưa đầu vụ Hè thu (15/4-15/5) sẽ giảm khoảng 10-20%; thời kỳ bắt đầu mùa mưa sẽ trễ hơn khoảng 2 tuần; yếu tố này làm cho thời gian canh tác an toàn của 1 số cây trồng nhờ mưa bị ngắn lại.

- Số lượng trận mưa trong năm có xu thế giảm song lượng mưa trong mỗi trận có xu thế tăng đáng kể; lượng mưa tăng 15% - 20%, xuất hiện các trận mưa kỷ lục (130 mm - 140 mm), xuất hiện mưa trái mùa nhiều hơn và mạnh hơn 

- Hiện tượng thời tiết cực đoan: trong những năm gần đây, tình hình thời tiết tỉnh Tây Ninh trong thời gian qua đã có những biến đổi thất thường theo hướng tiêu cực. Điển hình là các năm gần đây, tỉnh Tây Ninh đã chịu ảnh hưởng của giông lốc cục bộ với tần suất nhiều hơn, gây thiệt hại đáng kể về tài sản (cao su ngã đổ, tốc mái nhà, phá hủy công trình…), tuy nhiên so với các tỉnh khác Tây Ninh nằm sâu trong đất liền nên hầu như không bị ảnh hưởng của bão.
Tóm lại, biến đổi khí hậu toàn cầu đã và đang diễn biến phức tạp, tác động khá rõ đến sản xuất nông nghiệp của tỉnh Tây Ninh nói chung và vùng Đề án nói riêng. Vì vậy, cần xem đây là yếu tố tiềm ẩn gây rủi ro để chủ động ứng phó và phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại khi xây dựng cơ sở NNUDCNC (nhà màng nhà lưới, chuồng trại chăn nuôi…). Trong các bài toán thiết kế luôn phải chú ý đến yếu tố biến đổi khí hậu, các yếu tố cực đoan.
VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH VÙNG ĐỀ ÁN 
1. Chủ trương hình thành vùng Đề án
Như đã nêu ở các văn bản: Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh Tây Ninh đều đặt nhiệm vụ phải xây dựng Vùng Đề án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Tân Châu, nhằm chuyển giao công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp và là giải pháp quan trọng trong thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 (đã nêu tại phần IV.2.3).
2. Điều kiện tự nhiên 
- Thuận lợi:
+ Đề án có vị trí nằm trong vùng KTTĐPN, do vậy có lợi thế về thị trường tiêu thụ sản phẩm NNUDCNC, kêu gọi nguồn lực đầu tư và đáp ứng nguồn nhân lực.

+ Giao thương liên vùng (từ vùng Đề án với bên ngoài) thuận lợi, nhờ hệ thống giao thông phát triển.

+ Đất vùng Đề án nguồn gốc địa thành là đất xám trên phù sa cổ (tuy dưỡng chất nghèo), song khá đồng nhất và với địa hình bằng phẳng, dốc nhẹ, trồng trọt thích hợp với nhiều loại cây. Địa hình bằng phẳng cũng khá thuận lợi cho xây dựng đồng ruộng, bố trí các công trình tưới, giao thông nội đồng, dễ dàng áp dụng cơ giới hóa trong canh tác. Mặt khác đất xám (tỷ lệ cát cao) nền móng chắc thuận lợi cho cho xây dựng chuồng trại chăn nuôi.
+ Chất lượng môi trường đất, nước về các chỉ tiêu ô nhiễm kim loại nặng, kết quả 100% mẫu đều nằm dưới ngưỡng cho phép (theo tiêu chuẩn của Việt Nam), kết luận môi trường đất, nước đủ điều kiện sản xuất thực phẩm an toàn.

- Hạn chế: 
+ Về nước mặt tưới khu vực Đề án khó khăn chưa được cung cấp chủ động, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào nước trời, nước ngầm tại chỗ. Trong khi khu vực Đề án được đánh giá có trữ lượng nước ngầm trung bình đến nghèo, khai thác sử dụng trong nông nghiệp rất hạn chế vì yêu cầu bảo vệ môi trường, do vậy phải tìm nguồn nước mặt để tưới và xây dựng công trình thủy lợi khá tốn kém.
+ Vị trí địa lý của vùng Đề án ở khá xa các cảng biển, chi phí logistics (vận tải) hàng xuất khẩu cao, giảm sức cạnh tranh của sản phẩm.

+ Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp còn nhiều hạn chế do 1 số nguyên nhân như vốn đầu tư công nghệ cao lớn, nhân lực phục vụ sản xuất ứng dụng công nghệ cao chưa đáp ứng về trình độ...

+ Biến đổi khí hậu toàn cầu, nên sản xuất dễ gặp các giá trị thời tiết cực đoan nên xây dựng, bảo vệ công trình sản xuất NNUDCNC khó khăn và tốn kém hơn. 

3. Điều kiện kinh tế - xã hội 
- Thuận lợi:
+ Hệ thống chính trị địa phương, huyện xã đồng thuận chủ trương xây dựng Vùng NNUDCNC huyện Tân Châu.

+ Vị trí vùng Đề án không xa các đô thị lớn, trong vùng KTĐPN, nên có sức hút lớn với các nhà đầu tư, thực tế có nhiều doanh nghiệp đã tìm hiểu và sẵn sàng đầu tư vào vùng NNUDCNC huyện Tân Châu.

+ Đất của vùng Đề án được thu hồi từ đất của Công ty CPCS 1-5 Tây Ninh (là nguồn đất công), khả năng thu hồi dễ dàng hơn và không cần công tác tái định cư.

+ Đường giao thông nội đồng, hệ thống điện trong vùng Đề án đấu nối thuận lợi, song cần đầu tư xây dựng mới để đáp ứng cho sản xuất NNUDCNC.

- Khó khăn: Điều kiện hạ tầng kỹ thuật trong vùng Đề án chưa đáp ứng cho sản xuất ứng dụng công nghệ cao nên cần xây dựng mới, như thủy lợi, điện, đường giao thông, hầu hết là kết cấu đất, cấp phối sỏi đỏ, nguồn nước tưới chưa chủ động còn cần xin phép Bộ NN-PTNT.
- Nguồn nhân lực tại địa phương cho sản xuất NNUDCNC còn thiếu về kỹ năng, cần đào tạo đáp ứng yêu cầu của phương thức sản xuất mới. 

Qua phân tích, đánh giá điều kiện để hình thành Vùng NNUDCNC huyện Tân Châu có cả thuận lợi và khó khăn. Thuận lợi chính là có chủ trương, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của đại bộ phận người dân vùng Đề án. Khó khăn lớn cần giải quyết là tìm ra cơ chế hợp lý để kêu gọi được doanh nghiệp có đủ nguồn lực về vốn, về công nghệ cao đầu tư vào vùng Đề án làm hạt nhân lan tỏa phát triển NNUDCNC trên phạm vị toàn tỉnh. 
PHẦN THỨ HAI

NỘI DUNG ĐỀ ÁN VÙNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO HUYỆN TÂN CHÂU, TỈNH TÂY NINH
I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU 
1. Quan điểm 
- Xây dựng Vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu với mục tiêu chính: nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và PTNT.
- Xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp UDCNC huyện Tân Châu cũng nằm trong chương trình đột phá trong nông nghiệp của tỉnh, được coi là mô hình điểm, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và có trung tâm chế biến hoàn chỉnh, đủ điều kiện UDCNC trong sản xuất, chế biến nông sản. 

- Xây dựng Vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu đưa vào hoạt động hiệu quả là giải pháp quan trọng để thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững với tỉnh Tây Ninh.

- Xây dựng Vùng NNUDCNC huyện Tân Châu dựa vào xã hội hóa các nguồn lực tham gia đầu tư. Kêu gọi các doanh nghiệp nông nghiệp UDCNC tham gia đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh theo chuỗi giá trị, liên kết với nông dân địa phương, trong đó Nhà nước tạo môi trường thuận lợi thông qua cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển nông nghiệp của tỉnh.

- Ưu tiên lựa chọn một số đối tượng cây trồng, vật nuôi là thế mạnh, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh Tây Ninh, của huyện Tân Châu ứng dụng công nghệ cao thích hợp, có khả năng nhân rộng, tạo sức lan toả lớn và phát triển bền vững trong giai đoạn tới. 

2. Mục tiêu

a. Mục tiêu tổng quát
Hình thành được vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu và thu hút một số doanh nghiệp nông nghiệp UDCNC đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo chuỗi giá trị để lan tỏa phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, mang lại hiệu quả kinh tế cao và kết nối chuyển giao công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

b. Mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2025 doanh nghiệp đăng ký đầu tư sản xuất NNUDCNC đạt 50% diện tích vùng và đến năm 2030 doanh nghiệp đầu tư đạt 100% diện tích vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu. 
- Hình thành và đưa vào hoạt động ổn định vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu với 06 khu chức năng chính: Khu trồng trọt, Khu chăn nuôi, Khu chế biến sản phẩm trồng trọt, Khu chế biến sản phẩm chăn nuôi, Khu Viện giống cây trồng, Khu phát triển dịch vụ và đào tạo nông nghiệp UDCNC.
- Đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất NNUDCNC: hệ thống giao thông nội vùng, hệ thống điện, hệ thống thủy lợi và mạng viễn thông cho ứng dụng nông nghiệp thông minh.
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 
1. Chức năng

Vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu là vùng sản xuất NNUDCNC theo chuỗi giá trị, có các chức năng sau: 
- Sản xuất ứng dụng công nghệ cao, an toàn, đạt chuẩn VietGAP, hữu cơ hoặc tương đương, có xuất xứ, thương hiệu đối với các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi tiềm năng của tỉnh, tạo ra vùng nguyên liệu lõi (hạt nhân) để lan tỏa phát triển đến các vùng trồng trọt, chăn nuôi khác trong tỉnh. 

- Đầu tư xây dựng tổ hợp nhà máy chế biến sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi UDCNC, tạo ra kim ngạch xuất khẩu mang lại lợi ích cho kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ 4.0, thiết lập mô hình hợp tác liên kết với các Viện nghiên cứu của nhà nước và Viện nghiên cứu nước ngoài cung cấp các giải pháp về giống, vật tư nông nghiệp (phân bón, bảo vệ thực vật…) và kỹ thuật canh tác phù hợp nâng cao năng suất cây trồng, chất lượng sản phẩm và cạnh tranh.

- Du lịch sinh thái kết hợp quảng bá, giao lưu, giới thiệu sản phẩm.

- Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực NNUDCNC, chuyển giao mô hình.

2. Nhiệm vụ
Vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu có chức năng tổng quát là chuỗi từ nghiên cứu, sản xuất giống, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh hiệu quả cao và bền vững trong giai đoạn mới 2021 - 2030 và sau năm 2030, các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Sản xuất, chế biến 1 số sản phẩm nông nghiệp UDCNC có lợi thế cạnh tranh, là thế mạnh của tỉnh Tây Ninh và vùng lân cận.   

- Kết hợp thực nghiệm, sản xuất thử, trình diễn, chuyển giao công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp cho cả trong và ngoài vùng Đề án.

- Cung ứng dịch vụ đầu vào (giống, công nghệ, chế phẩm sinh học,…), đầu mối hay thu mua chế biến, môi giới đầu ra cho nông sản hàng hóa, tư vấn tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và khu vực lân cận.

- Liên kết, hợp tác với các tổ chức khoa học công nghệ, các nhà khoa học trong và ngoài nước trong việc chuyển giao công nghệ mới.

- Thu hút đầu tư các nhà đầu tư trong và ngoài nước có công nghệ mới, độc đáo đến sản xuất, trình diễn, chuyển giao. 
- Tư vấn hỗ trợ sản xuất NNUDCNC trong vùng và các địa phương có nhu cầu.

- Xây dựng vùng Đề án kết hợp dịch vụ du lịch nông nghiệp UDCNC.

III. ĐỊNH HƯỚNG LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN 
1. Đối tượng cây trồng, vật nuôi được lựa chọn

a. Đối tượng trồng trọt 

- Nhóm cây rau thực phẩm, cây dược liệu: rau thực phẩm nhiệt đới, như dưa lưới, dưa leo, các rau bản địa, rau giống mới, cây dược liệu (1 số cây rau, cây dược liệu khác do doanh nghiệp quyết định lựa chọn, khi có thị trường và hiệu quả kinh tế sản xuất đáp ứng cho doanh nghiệp);

- Nhóm hoa: nhóm phong lan và đối tượng hoa ngắn ngày khác;

- Nấm: nấm ăn, nấm dược liệu.

- Nhóm cây ăn quả lâu năm (thích nghi đất xám trên phù sa cổ): xoài, xoài keo, chuối, mít, nhãn, đu đủ (lấy quả và lấy nhựa).

- Ngoài ra nghiên cứu chọn cây điều sản xuất theo hướng hữu cơ (kết hợp dưới tán trồng dược liệu đặc thù của tỉnh Tây Ninh, do thị trường tiêu thụ mở ra rất lớn).

b. Đối tượng chăn nuôi

Định hướng đối tượng chăn nuôi bò thịt UDCNC, bò sữa (gắn với nhà máy chế biến sữa tại vùng Đề án), sản xuất giống gia súc, gia cầm hoặc các dự án chăn nuôi nằm trong chuỗi chăn nuôi chiến lược của tỉnh.

Chăn nuôi phải UDCNC khép kín với tất cả các đối tượng như heo, bò, gia cầm đảm bảo kiểm soát ô nhiễm. Đồng thời khi bố trí xây dựng chuồng trại cũng phải thỏa mãn nguyên tắc cách sông suối, lòng hồ chứa ít nhất 500 m, có cách ly theo tiêu chuẩn nuôi an toàn sinh học theo quy định của luật chăn nuôi.

2. Căn cứ lựa chọn
a. Định hướng của tỉnh Tây Ninh và huyện Tân Châu 

Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021- 2025 đã xác định một số nông sản hàng hóa chủ lực, có lợi thế cạnh tranh và tập trung ưu tiên đầu tư phát triển theo hướng UDCNC gồm (trồng trọt: rau thực phẩm, cây ăn quả, hoa cây cảnh, một số cây dược liệu đặc thù; chăn nuôi: nuôi heo, gà, bò sữa, bò thịt theo hướng công nghiệp UDCNC); qua phân tích luận chứng, chọn các đối tượng phát triển ở vùng NNUDCNC huyện Tân Châu như phần trên là phù hợp. 

b. Căn cứ về điều kiện tự nhiên 

Áp dụng phương pháp luận của FAO về đánh giá đất, nhằm tìm ra các yếu tố tự nhiên, hạ tầng kỹ thuật trong tương lai và các điều kiện xã hội có ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến các đối tượng nông nghiệp lựa chọn sản xuất, sau đó tổ hợp các yếu tố đơn tính (tài nguyên đất, nước, điều kiện khí hậu, thời tiết, thuỷ văn, thuỷ lợi Vùng Đề án) thành các đơn vị đất đai, tiếp đó đánh giá mức độ thích nghi của các đối tượng lựa chọn với từng đơn vị đất đai, các bước tiến hành gồm:

Bước 1: xây dựng thang phân cấp các yếu tố đơn tính tham gia tổ hợp, trong đó gồm các yếu tố tự nhiên, hạ tầng phục vụ sản xuất; các yếu tố lọc ra trong vùng Đề án như sau (xem Phụ lục 8)
- Về đất: xét 6 yếu tố:

+ Loại đất: có 1 đơn vị chú giải bản đồ đất;

+ Độ dốc: có 2 cấp, cấp I  từ 0 – 3o, cấp II từ 3o – 8o;

+ Tầng dày: có 1 cấp (cấp 1 >100cm); 

+ Thành phần cơ giới: có 1 cấp (thịt nhẹ);

+ Về địa hình: phân thành 2 cấp (cao, trung bình);

+ Mức độ ô nhiễm kim loại nặng có 1 mức (không ô nhiễm).

- Điều kiện về thủy văn, thủy lợi xét 4 yếu tố:

+ Điều kiện nước ngầm: Có 1 mức (trung bình);

+ Khả năng tưới trong tương lai: Phân 1 mức (tưới động lực);

+ Mức độ ngập úng: Ảnh hưởng úng nước do đường thấm bão hòa mùa mưa phân thành 2 cấp (có, không);

+ Chất lượng nước tưới: Phân 1 mức (không ô nhiễm KLN).

Bước 2: Tổ hợp (chồng xếp) các yếu tố đơn tính gồm đất – điều kiện thủy văn, thủy lợi thành bản đồ đơn vị đất đai (LMUs – Land Maping Units), mỗi đơn vị đất đai trên bản đồ là 1 khu vực có các điều kiện đồng nhất. Các tiểu vùng lựa chọn nghiên cứu có 03 đơn vị đất đai (LMU) (Kết quả xem Phụ lục 8, 8A và Hình 4).

Bước 3: Đánh giá mức độ thích nghi với một số cơ cấu cây trồng (loại hình sử dụng đất). Trước hết phải xây dựng thang thích nghi (Phụ lục 9) tức là xét các yếu tố đơn tính trong các đơn vị đất đai xem chúng ở mức thích nghi nào, sau đó sẽ chọn cấp thích nghi của đơn vị đất đai theo cấp thích nghi thấp nhất của các yếu tố đơn tính. Theo hướng dẫn của FAO có 4 mức thích nghi: S1: Rất thích nghi, S2: Thích nghi, S3: Ít thích nghi và N: Không thích nghi.

Vùng Đề án với 03 đơn vị đất đai, kết quả đánh giá mức thích nghi với 12 loại hình sử dụng đất chính trong vùng Đề án là rau thực phẩm (kể cả cây dược liệu),  nhóm CAQ: xoài, nhãn, mít, chuối, mãng cầu, sầu riêng, bơ, chôm chôm, cây có múi, cây cao su, và cây điều với kết quả xét thích nghi (xem Phụ lục 10) như sau:

+ Trồng rau (kể cả cây rau dược liệu): không có mức rất thích nghi S1, mức thích nghi S2: 1.986,4 ha (100% diện tích), mức ít thích nghi S3 và cấp không thích nghi N: không có. 

+ Nhóm CAQ (xoài, nhãn, mít, chuối, mãng cầu, đu đủ): mức rất thích nghi S1 không có, thích nghi cấp S2: 1.986,4 ha, không có cấp thích nghi S3 và N.

+ Nhóm CAQ (bơ, sầu riêng, chôm chôm, chanh dây): không có mức thích nghi S1, S2, thích nghi cấp S3: 1.986,4 ha, không có cấp không thích nghi N.

+ Nhóm CAQ có múi (bưởi, cam, quýt): không có mức thích nghi S1, S2, thích nghi cấp S3: 1.986,4 ha, không có cấp không thích nghi N.

+ Chuyên trồng cây cao su: không có mức rất thích nghi S1, cấp thích nghi cấp S2: 1.698,59 ha, thích nghi cấp S3: 92,81 ha, không có cấp không thích nghi N.

+ Chuyên trồng cây điều: không có mức rất thích nghi S1, cấp thích nghi cấp S2: 1.893,59 ha, thích nghi cấp S3: 92,81 ha, không có cấp không thích nghi N.

Như vậy, nếu sử dụng đất tự nhiên để canh tác thì trồng cao su, điều hay trồng nhóm cây ăn quả (Xoài, nhãn, mít, chuối, mãng cầu, đu đủ) là thích hợp nhất với cấp thích nghi S2 có diện tích 1.986,4 ha (chiếm 100% DTTN). Trong khi trồng các cây ăn quả như (sầu riêng, bơ, chôm chôm, cây có múi) mức ít thích nghi do vừa hạn chế về loại đất vừa hạn chế nước tưới. 

Đối với trồng rau điều kiện đất tự nhiên canh tác khá thuận lợi do địa hình bằng phẳng, thành phần cơ giới nhẹ, thuận lợi khi đầu tư UDCNC để sản xuất. Điều kiện bất lợi cho sản xuất rau là nước tưới, kiểm soát mưa, nắng gây hại cho rau cần tạo nền tảng sản xuất một cách chủ động (xây dựng thủy lợi, nhà màng nhà lưới bảo vệ...), đây cũng chính là mục tiêu của vùng NNUDCNC này, dù rằng việc đầu tư khá tốn kém ban đầu. Với phân tích này, diện tích phát triển sản xuất rau phải hạn chế chỉ ở mức 15 - 20% khu trồng trọt để cân đối được nước tưới, mật độ nhà màng nhà lưới mức thấp giúp bảo vệ môi trường sinh thái.

c. Căn cứ thị trường, hiệu quả kinh tế và khả năng UDCNC của đối tượng 

- Rau thực phẩm, dược liệu, hoa, nấm, nhóm trái cây, cây công nghiệp lâu năm lấy hạt như (xoài, mít, nhãn, chuối, đu đủ, hạt điều) là các sản phẩm có thể sản xuất UDCNC ở vùng Đề án. Vùng Đề án lại có vị trí giao thương thuận lợi với TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh trong vùng KTTĐPN, đồng thời tận dụng thị trường xuất khẩu, cung cấp các sản phẩm hiện đang có nhu cầu cao và tăng nhanh là hợp lý. Hiệu quả kinh tế đối với sản xuất rau, hoa, nấm khá cao so với cây ăn quả (song thị trường rau, cây dược liệu không lớn như trái cây). Đồng thời các đối tượng này có khả năng UDCNC.  

- Nhóm cây ăn quả đặc sản nổi tiếng của tỉnh Tây Ninh là mãng cầu ta, hiệu quả kinh tế khá và có thị trường song vùng đề án không lựa chọn do không phù hợp với cây trồng phục vụ cho nhà máy chế biến và chất lượng thấp hơn mãng cầu vùng núi Bà Đen nên không lựa chọn. Song các cây như xoài, mít, chuối trồng khá thích hợp và khả năng đưa vào chế biến thuận lợi.

- Cây điều không phải là cây thế mạnh của tỉnh Tây Ninh, song hiện Tây Ninh là vùng đất xám có tiềm năng phát triển nếu canh tác hữu cơ, kết hợp với sản xuất cây dược liệu là hướng đi mới và doanh nghiệp rất cần sản xuất tạo mô hình để nhân rộng, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, phát triển bền vững. 

- Đối với sản phẩm chăn nuôi sản xuất ở vùng Đề án, định hướng sản xuất là hướng đến hình thành các chuỗi chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Bò thịt là sản phẩm đặc trưng của tỉnh, có thương hiệu và chỉ dẫn địa lý; bò sữa kết hợp CNC có tiềm năng phát triển; sản xuất giống gia súc, gia cầm cung cấp cho các trang trại trên địa bàn tỉnh là nhu cầu cần thiết. Đồng thời các sản phẩm này đều tham gia chế biến sâu và tiềm năng xuất khẩu.
Qua luận chứng hiệu quả của một số mô hình trong trồng trọt có các mô hình như trồng rau (kể cả cây dược liệu), trồng lan, hoa, trồng nấm UDCNC, nhóm CAQ, cây lâu năm (xoài, mít, nhãn, chuối, đu đủ, điều) hiệu quả cao phát triển phù hợp với vùng Đề án, đây vừa là các cây chủ lực, truyền thống có thể chế biến công nghiệp, để phát triển hài hòa, cân bằng thị trường và tạo ra môi trường sinh thái, có hiệu ứng tác động lên dịch vụ, du lịch nên cần xem xét phát triển làm mô hình lan tỏa phạm vi toàn tỉnh Tây Ninh. Về chăn nuôi chọn nuôi bò thịt, bò sữa UDCNC, sản xuất giống gia súc, gia cầm có hiệu quả kinh tế cao, kiểm soát được ô nhiễm môi trường, phù hợp với định hướng phát triển chăn nuôi của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2024-2030. 

IV. ĐỊNH HƯỚNG LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG 
- Lựa chọn công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp, có thể nhân rộng ra sản xuất đại trà, phải phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Tây Ninh, vùng lân cận, có thể lan tỏa rộng cho các nơi có điều kiện sinh thái tương đồng.

- NNUDCNC phát triển theo hướng hiện đại, sản xuất tạo ra nông sản có năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, có khả năng chuyển hóa nền nông nghiệp truyền thống sang nền nông nghiệp mới công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tiêu chí lựa chọn công nghệ cao trong nông nghiệp theo Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/03/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tiêu chí xác định chương trình, dự án NNUDCNC, nông nghiệp sạch, danh mục CNC ứng dụng trong nông nghiệp.
1. Lựa chọn các mô hình sản xuất trong vùng Đề án

- Mô hình trồng trọt cây hàng năm:


+ Mô hình sản xuất rau, hoa trong nhà màng, nhà lưới.

+ Mô hình sản xuất bằng giá thể bán thủy canh, thuỷ canh, sản xuất hữu cơ.

+ Mô hình sản xuất giống rau, hoa, CAQ bằng kỹ thuật nuôi cấy mô, cơ giới hoá các khâu làm giống.

+ Mô hình kỹ thuật, công nghệ xử lý nông sản sau thu hoạch.

- Mô hình trồng trọt cây lâu năm:

+ Mô hình trồng cây ăn trái (nhóm cây xoài, mít, chuối, nhãn), an toàn theo các tiêu chuẩn, quy trình GAP, giống sạch bệnh nguồn gốc rõ ràng, bằng các công nghệ tiên tiến (ghép mắt, nuôi cấy mô…).

+ Mô hình trồng điều, xen dược liệu theo hướng hữu cơ UDCNC.

+ Mô hình tưới tiết kiệm nước, kết hợp bón dinh dưỡng và bảo vệ thực vật. 

+ Mô hình kỹ thuật, công nghệ xử lý nông sản sau thu hoạch.

- Mô hình chăn nuôi công nghệ lạnh, khép kín.

2. Định hướng phát triển dịch vụ Vùng sản xuất NNUDCNC
- Ngoài nhiệm vụ chính là sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản UDCNC theo chuỗi giá trị, Vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu còn hướng vào dịch vụ:

+ Dịch vụ chế biến, bảo quản nông sản: Phát triển nhà xưởng chế biến nông sản gồm các sản phẩm trong vùng sản xuất NNUDCNC và sản phẩm khu vực lân cận.

+ Sử dụng, giới thiệu, cung ứng các sản phẩm chế phẩm sinh học trong bảo vệ, điều hòa sinh trưởng cây trồng, xử lý môi trường trong vùng NNUDCNC và nhân rộng ra địa bàn ngoài vùng.

+ Dịch vụ ứng dụng máy móc cơ giới hoá, tự động hoá trong sản xuất trồng trọt, bảo quản chế biến.

+ Khảo nghiệm, trình diễn, chuyển giao, sản xuất các giống rau, hoa, nấm, CAQ, cây lâu năm khác.

+ Dịch vụ tập huấn, đào tạo ngắn hạn nhân lực cho NNUDCNC.

+ Dịch vụ tư vấn về sản xuất NNUDCNC, ươm tạo doanh nghiệp, khởi nghiệp.

+ Dịch vụ công nhận nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm an toàn.

+ Dịch vụ du lịch vùng sản xuất NNUDCNC.

V. KHU CHỨC NĂNG, ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT 
Quy mô diện tích sử dụng đất của Đề án là 1.791,4 ha. Trước mắt duy trì quản lý tổng thể toàn bộ 1.986,4 ha; trong đó, phần diện tích 195 ha đất thuộc phạm vi mở rộng quy hoạch thị trấn Tân Châu được tiếp tục thực hiện chủ trương cho thuê ngắn hạn; đến khi địa phương có nhu cầu triển khai thực hiện đồ án Quy hoạch chung thị trấn Tân Châu thì báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định. Phân làm 06 khu chức năng:
1. Phân khu chức năng 
a. Luận chứng phân các khu chức năng vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu 

- Để đáp ứng chức năng, nhiệm vụ và là mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp UDCNC, và tiêu chí công nhận vùng NNUDCNC theo Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg, Vùng Đề án phải là vùng vừa sản xuất các sản phẩm trồng trọt, sản phẩm chăn nuôi UDCNC thế mạnh, tiềm năng của tỉnh, vừa phải gắn với chế biến, liên kết theo chuỗi giá trị (cung cấp đầu vào - sản xuất – chế biến – tiêu thụ) để nâng cao giá trị gia tăng (GTGT) của sản phẩm. 

- Ngoài ra vùng Đề án còn có mục tiêu thúc đẩy xây dựng hoàn thiện NTM trên địa bàn huyện Tân Châu, phát triển dịch vụ thương mại, du lịch làm thay đổi mô hình phát triển kinh tế, xã hội của huyện Tân Châu. Từ lý do nêu trên Vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu dự kiến phân thành 06 khu chức năng như sau (xem Bảng 9 và hình 5): 

(1) Khu trồng trọt: diện tích 1.591,38 ha, bao gồm 71 lô thuộc các dãy lô: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N (trừ các lô: A0, C1, D1, E1, G1). Trong đó đất nông nghiệp: 1.277,26 ha, đất phi nông nghiệp (đường giao thông, kênh mương thủy lợi): 314,12 ha. Khu này ưu tiên cho những doanh nghiệp tiên phong, đầu mối có tiềm lực lớn, sản xuất NNUDCNC gắn với sơ chế sản phẩm tạo ra vùng lõi và liên kết với nông dân trên địa bàn tỉnh. Đối tượng trồng cả cây lâu năm và cây hàng năm; Nhà đầu tư tự bố trí diện tích sản xuất và diện tích khu sơ chế sản phẩm trong khu trồng trọt phù hợp với tình hình và nhu cầu của Nhà đầu tư. 

+ Cây lâu năm gồm cây công nghiệp, cây ăn quả. Ưu tiên 1 số cây trồng chính thích hợp với vùng đất xám trên phù sa cổ: như xoài, chuối, mít, nhãn, điều hữu cơ và cây ăn quả khác phù hợp. 

+ Cây hàng năm: ưu tiên sản xuất rau, hoa, nấm UDCNC và dược liệu. Đối với cây trồng hàng năm sử dụng nhiều nước nên ưu tiên bố trí ở địa hình thấp hơn, đồng thời cách xa hơn với khu vực chăn nuôi. Dự kiến các lô A, B của khu trồng trọt sẽ sản xuất cây hàng năm, cho thuê ngắn hạn, để khi Nhà nước có nhu cầu sử dụng đất thì dễ thu hồi.
(2) Khu chăn nuôi: diện tích 288,45 ha, gồm 12 lô (trong đó đất NN: 272,95 ha, đất phi NN: 15,50 ha). Bố trí từ dãy lô H đến hết dãy lô I (tức đến Đường ĐNĐLCS-17). Khu chăn nuôi bố trí xa và đủ khoảng cách cách ly với hồ chứa Tha La, tạo ra vùng nuôi an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh. Đối tượng nuôi ưu tiên là nuôi bò thịt, bò sữa UDCNC gắn với chế biến sữa, sản xuất giống gia súc, gia cầm hoặc các dự án chăn nuôi công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị, tạo sự phát triển lan toả.

(3) Khu chế biến sản phẩm trồng trọt: diện tích 49,9 ha, gồm 2 lô D1, E1. Là khu chế biến sâu các sản phẩm trồng trọt tập trung có bố trí các nhà máy chế biến.
(4) Khu chế biến sản phẩm chăn nuôi: diện tích 25,57 ha, gồm 1 lô G1, liền kề khu chăn nuôi, cách Khu chế biến sản phẩm trồng trọt bởi lô F1. 

(5) Khu Viện giống cây trồng: Diện tích 22,77 ha, bố trí tại 01 lô C1, chuyên nghiên cứu và sản xuất giống cây cung cấp cho đề án và tỉnh Tây Ninh. Trong đó: đất nông nghiệp khác: 21,58 ha, đất phi nông nghiệp 1,19 ha. 

- Có chức năng nghiên cứu và sản xuất giống cây trồng UDCNC, cung ứng giống tốt cho vùng Đề án và toàn tỉnh Tây Ninh và vùng lân cận.

- Các loại giống tập trung, ưu tiên sản xuất: giống các loại CAQLN, giống rau các loại, giống nấm, giống cây dược liệu.

- Khu chức năng dự kiến xây dựng: (1) hệ thống nhà quản lý, các phòng thí nghiệm, kiểm tra chất lượng giống, phòng nuôi cấy mô và đất cây xanh, đường giao thông…; (2) Hệ thống nhà lưới, nhà màng để sản xuất giống chất lượng cao, sạch bệnh UDCNC; (3) khu vườn cây đầu dòng. 

(6) Khu phát triển dịch vụ và đào tạo nông nghiệp UDCNC: Diện tích 8,33 ha (đất phi NN: 8,33 ha), bố trí tại 01 lô A0 (nhà máy chế biến mủ cao su Latex cũ). 

- Một số dự án dự kiến xây dựng: dịch vụ đào tạo nghề công nghệ cao Tân Châu, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực nông nghiệp CNC của tỉnh; trung tâm giới thiệu việc làm; một số khu dịch vụ khác như: chức năng trưng bày triển lãm, giới thiệu sản phẩm, nơi giao dịch, buôn bán sản phẩm, vật tư NNUDCNC; dịch vụ cơ giới hóa, mua bán, sửa chữa máy móc NNUDCNC.

Bảng 9: Phân khu chức năng, quy mô các đối tượng sản xuất
	Số TT
	Hạng mục
	Tổng cộng
(ha)
	Đất SX trồng trọt (ha)
	Các đối tượng sử dụng đất nông nghiệp khác (ha)
	Cộng các đối tượng đất phi NN
(ha)

	
	
	
	
	Đất xây dựng viện giống cây trồng
	Đất chức năng chăn nuôi
	

	
	Phần diện tích đề án quy hoạch vùng sản xuất NNUDCNC và phân khu chức năng 
	1.986,4
	1.548,53
	21,58
	272,95
	143,34

	I
	Khu chức năng sản xuất trồng trọt (I)
	1.591,38
	1.524,53
	
	
	66,85

	1
	Lô A1
	21,05
	21,15
	
	
	

	2
	Lô A2
	20,60
	20,60
	
	
	

	3
	Lô A3
	23,60
	23,60
	
	
	

	4
	Lô A4
	19,45
	19,45
	
	
	

	5
	Lô A5
	19,64
	19,64
	
	
	

	6
	Lô A6
	18,62
	18,62
	
	
	

	7
	Lô A7
	21,74
	21,74
	
	
	

	8
	Lô A8
	16,60
	16,60
	
	
	

	9
	Lô A9
	9,60
	9,60
	
	
	

	10
	Lô B1
	25,00
	25,00
	
	
	

	11
	Lô B2
	24,37
	24,37
	 
	 
	

	12
	Lô B3
	24,56
	24,56
	 
	 
	

	13
	Lô B4
	22,67
	22,67
	 
	 
	

	14
	Lô B5
	24,21
	24,21
	 
	 
	

	15
	Lô B6
	21,95
	21,95
	
	
	

	16
	Lô B7
	21,46
	21,46
	
	
	

	17
	Lô B8
	13,68
	13,68
	
	
	

	18
	Lô B9
	8,95
	8,95
	
	
	

	19
	Lô C0
	29,49
	27,94
	 
	 
	1,55

	20
	Lô C2
	23,48
	22,00
	 
	 
	1,48

	21
	Lô C3
	25,92
	24,31
	 
	 
	1,61

	22
	Lô C4
	27,34
	25,66
	 
	 
	1,68

	23
	Lô C5
	26,47
	24,57
	 
	 
	1,90

	24
	Lô C6
	34,10
	34,10
	 
	 
	4,0

	25
	Lô C8
	28,56
	28,56
	
	
	

	26
	Lô D0
	26,49
	25,10
	 
	 
	1,39

	27
	Lô D2
	25,50
	24,16
	 
	 
	1,34

	28
	Lô D3
	25,44
	24,10
	 
	 
	1,34

	29
	Lô D4
	23,83
	22,58
	 
	 
	1,25

	30
	Lô D5
	25,76
	24,16
	 
	 
	1,60

	31
	Lô D6
	11,42
	10,57
	 
	 
	0,85

	32
	Lô E0
	27,15
	25,73
	 
	 
	1,42

	33
	Lô E2
	25,86
	24,51
	 
	 
	1,35

	34
	Lô E3
	25,60
	24,26
	 
	 
	1,34

	35
	Lô E4
	24,62
	23,33
	 
	 
	1,29

	36
	Lô E5
	21,74
	20,35 
	 
	 
	1,39

	37
	Lô F0
	35,40
	33,54
	 
	 
	1,86

	38
	Lô F1
	25,71
	25,71
	
	
	

	39
	Lô F2
	24,75
	23,45
	 
	 
	1,30

	40
	Lô F3
	25,40
	24,07
	 
	 
	1,33

	41
	Lô F4
	24,76
	23,46
	 
	 
	1,30

	42
	Lô F5
	25,62
	24,03
	 
	 
	1,59

	43
	Lô G0
	16,65
	15,80
	 
	 
	0,86

	44
	Lô G2
	25,77
	24,19
	 
	 
	1,58

	45
	Lô G3
	25,99
	24,40
	 
	 
	1,59

	46
	Lô G4
	25,19
	23,63
	 
	 
	1,56

	47
	Lô G5
	26,95
	25,55
	 
	 
	1,40

	48
	Lô  G6
	21,01
	19,93 
	 
	 
	1,08

	49
	Lô  H7
	23,73
	22,11
	 
	 
	1,63

	50
	Lô L0
	6,70
	6,34
	 
	 
	0,35

	51
	Lô L1
	25,45
	24,13
	 
	 
	1,32

	52
	Lô L2
	26,13
	24,79
	 
	 
	1,35

	53
	Lô L3
	26,31
	24,95
	 
	 
	1,36

	54
	Lô L4
	22,04
	20,89
	 
	 
	1,15

	55
	Lô L5
	5,72
	5,43
	 
	 
	0,30

	56
	Lô L6
	14,79
	14,01
	 
	 
	0,78

	57
	Lô L7
	15,60
	14,78
	 
	 
	0,81

	58
	Lô  K0
	14,90
	14,12
	 
	 
	0,78

	59
	Lô  K1
	25,92
	24,60
	 
	 
	1,32

	60
	Lô  K2
	25,79
	24,47
	 
	 
	1,32

	61
	Lô  K3
	25,29
	23,97
	 
	 
	1,32

	62
	Lô  K4
	26,17
	24,81
	 
	 
	1,36

	63
	Lô  K5
	23,87
	22,62
	 
	 
	1,25

	64
	Lô  K6
	29,15
	27,64
	 
	 
	1,51

	65
	Lô  K7
	24,95
	23,61
	 
	 
	1,34

	66
	Lô M0
	3,39
	3,22
	 
	 
	0,18

	67
	Lô M1
	15,10
	14,31
	 
	 
	0,79

	68
	Lô M2
	22,95
	21,75
	 
	 
	1,20

	69
	Lô M3
	31,71
	30,10
	 
	 
	1,62

	70
	Lô N2
	12,90
	12,24
	 
	 
	0,66

	71
	Lô N3
	18,01
	17,09
	 
	 
	0,92

	II
	Khu chức năng sản xuất chăn nuôi (II)
	288,45
	 
	 
	272,95
	15,50

	1
	Lô H0
	26,20
	 
	 
	24,87
	1,34

	2
	Lô H1
	26,06
	 
	 
	24,44
	1,62

	3
	Lô H2
	25,18
	 
	 
	23,89
	1,30

	4
	Lô H3
	25,76
	 
	 
	24,44
	1,32

	5
	Lô H4
	25,69
	 
	 
	24,08
	1,61

	6
	Lô H5
	15,11
	 
	 
	14,35
	0,76

	7
	Lô I0
	15,81
	 
	 
	14,98
	0,83

	8
	Lô I1
	26,06
	 
	 
	24,69
	1,37

	9
	Lô I2
	25,48
	 
	 
	24,14
	1,33

	10
	Lô I3
	25,97
	 
	 
	24,61
	1,36

	11
	Lô I4
	25,63
	 
	 
	24,29
	1,34

	12
	Lô I5
	25,52
	 
	 
	24,18
	1,33

	III
	Khu chế biến sản phẩm trồng trọt (III)
	49,9
	
	
	
	49,9

	
	Lô D1
	24,66
	
	 
	 
	24,66

	
	Lô E1
	25,24
	
	 
	 
	25,24

	IV
	Khu chế biến sản phẩm chăn nuôi (IV)
	25,57
	
	
	
	25,57

	
	Lô G1
	25,57
	
	 
	 
	25,57

	V
	Khu Viện giống cây nông nghiệp (V)
	22,77
	 
	21,58
	 
	1,19

	1
	Lô C1
	22,77
	 
	21,58
	 
	1,19

	VI
	Khu phát triển dịch vụ và đào tạo nhân lực NNUDCNC (VI)
	8,33
	 
	 
	 
	8,33

	1
	Lô A0
	8,33
	 
	 
	 
	8,33


Nguyên tắc bố trí phân lô: Đề án vẫn giữ nguyên các lô như các lô cao su hiện trạng và coi đường lô cao su là hệ thống đường nội vùng hiện có, đề án chỉ mở rộng đường lô cao su theo đúng cấp kỹ thuật để nâng cấp đáp ứng vận chuyển nội vùng, song các tuyến đường lô nội vùng này nếu cần thay đổi để đáp ứng phương án sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sau này thì doanh nghiệp đề xuất và được phép điều chỉnh cho phù hợp. 
2. Tổng hợp định hướng sử dụng đất vùng Đề án

Đề án tổng hợp sử dụng đất theo các khu vực và theo từng phương án phát sản xuất (xem Bảng 10 và hình 6) như sau: 
Bảng 10: Tổng hợp định hướng sử dụng đất vùng Đề án khi định hình (sau 2025) 

	Số 
TT
	Hạng mục
	Đơn 
vị tính
	Cộng diện tích (ha)
	Tổng hợp quy mô sử dụng đất của các khu chức năng vùng NNUDCNC Tân Châu  (ha)

	
	
	
	
	Cộng
	Khu chức năng I (sản xuất trồng trọt)
	Khu chức năng II 
(SX chăn nuôi)
	Khu chế biến III 
(sản phẩm trồng trọt)
	Khu chế biến IV 
(sản phẩm chăn nuôi)
	Khu chức năng V (Viện giống)
	Khu chức năng VI (dịch vụ và đào tạo)

	
	 Đất quy hoạch vùng NNUDCNC
	 
	1.986,4
	1.986,4
	1.591,38
	288,45
	49,9
	25,57
	22,77
	8,33

	I
	 Đất nông nghiệp
	ha
	1.819,06
	1.819,06
	1.524,53
	272,95
	
	
	21,58
	

	1
	 Đất sản xuất nông nghiệp
	-
	1.524,53
	1.524,53
	1.524,53
	
	
	
	
	

	2
	 Đất nông nghiệp khác
	ha
	294,53
	294,53
	 
	272,95
	
	
	21,58
	

	2.1
	 Xây dựng chuồng trại chăn nuôi, đồng cỏ khu SX chăn nuôi
	-
	272,95
	272,95
	
	272,95
	
	
	
	

	2.2
	 Đất viện giống cây trồng
	-
	21,58
	21,58
	
	
	
	
	21,58
	

	II 
	Đất phi nông nghiệp
	ha
	167,34
	167,34
	66,85
	15,50
	49,9
	25,57
	1,19
	8,33

	1
	Đất sản xuất kinh doanh phi NN
	ha
	83,8
	83,8
	
	
	49,9
	25,57
	
	8,33

	2
	 Đất phi nông nghiệp (giao thông, thủy lợi)
	 
	83,54
	83,54
	66,85
	15,50
	
	
	1,19
	


Đối với Khu vực quy hoạch Vùng sản xuất NNUDCNC (diện tích 1.986,4 ha chiếm 100% tổng DTTN của Đề án) phân bổ sử dụng đất theo các nhóm: 

- Nhóm đất nông nghiệp 1.819,06 ha (chiếm 91,6% DTTN vùng sản xuất NNUDCNC) chia ra:

+ Đất sản xuất nông nghiệp: 1.524,53 ha (chiếm 83,8% DT đất nông nghiệp).

+ Đất nông nghiệp khác (bố trí chuồng trại chăn nuôi và viện giống cây trồng NN) là: 294,53 ha chiếm 16,2% DT đất NN, trong đó diện tích Viện giống 21,58 ha.

- Nhóm đất phi nông nghiệp trong vùng sản xuất NNUDCNC là 167,34 ha (với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 83,8 ha (xây dựng nhà máy chế biến 75,47 ha, xây dựng khu dịch vụ và đào tạo nhân lực NNUDCNC: 8,33 ha); đất phi nông nghiệp xây dựng giao thông, thủy lợi là 83,54 ha).

3. Định hướng quy mô phát triển sản xuất theo từng khu chức năng 
Với định hướng và quy mô sử dụng đất ở phần trên, quy mô sản xuất từng đối tượng dự kiến và tổng hợp từng khu chức năng như sau (xem Bảng 11 và các phụ lục 16):

Bảng 11: Dự kiến quy mô sản xuất các đối tượng năm định hình (sau 2025)
	Số 
TT
	Hạng mục
	Đơn 
vị tính
	Diện tích 

	
	
	
	

	 
	Diện tích tự nhiên phần quy hoạch vùng SXNNUDCNC
	Ha
	1.986,4

	I
	 Đất nông nghiệp
	Ha
	1.819,06

	1
	 Đất sản xuất nông nghiệp
	ha
	1.524,53

	2
	 Đất nông nghiệp khác
	Ha
	294,53

	2.3
	 Khu chăn nuôi
	Ha
	272,95

	2.4
	 Đất cho viện giống cây trồng
	Ha
	21,58

	II 
	Đất phi nông nghiệp
	Ha
	167,34

	1
	Nhà máy chế biến  lĩnh vực trồng trọt
	ha
	49,9

	2
	Nhà máy chế biến  lĩnh vực chăn nuôi
	ha
	25,57

	3
	Khu chức năng dịch vụ và Đào tạo NNUDCNC
	ha
	8,33

	4
	Đất giao thông, thủy lợi
	ha
	83,54


VI. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu đáp ứng các nhiệm vụ:

- Hệ thống thủy lợi đảm bảo cung cấp nước tưới chủ động cho sản xuất. 

- Hệ thống cấp nước sạch cung cấp đủ nước sạch cho khu chế biến, dịch vụ.

- Giao thông phải đảm bảo kết nối với bên ngoài thuận lợi, giao thông nội vùng Đề án đảm bảo yêu cầu sản xuất NNUDCNC, cơ giới hóa, tự động hóa thuận lợi.

- Hệ thống điện được xây dựng đáp ứng yêu cầu của sản xuất (tưới, tiêu), chế biến nông sản và các yêu cầu khác.

- Định hướng xây dựng các công trình chế biến, bảo quản các nông sản, sản xuất trong vùng Đề án và khu vực lân cận, xây dựng công trình xử lý nước thải, chất thải rắn trong quá trình sản xuất và chế biến khép kín, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Nội dung này giải quyết trong dự án đầu tư tổ hợp chế biến.

Định hướng xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu như sau: (xem phụ lục 11, 12, 13, 14, và hình 7)  
1. Thủy lợi 

Để đáp ứng yêu cầu tưới cho vùng Đề án thì nguồn cấp nước trong khoảng 5 đến 6 tháng mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 5) là các tháng đặc biệt khó khăn do không có nguồn nước mặt, nguồn nước mưa và việc bảo vệ môi trường sinh thái phải hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng nước ngầm. 

Phương án cấp nước tưới ưu tiên lựa chọn cho vùng Đề án là chỉ lấy nước từ hồ Tha La để tưới cho Vùng NNUDCNC Tân Châu, và hệ thống kênh dẫn nước BTCT hở; Sở Nông nghiệp và PTNT đã rà soát, đánh giá khả năng cung cấp nước của Hồ Tha La khi bổ sung nhiệm vụ cấp nước cho vùng Đề án như sau:

+ Trước hết, việc bổ sung thêm nhiệm vụ cho hồ Tha La không ảnh hưởng đến Dự án sửa chữa nâng cấp hồ Tha La đang triển khai.

+ Hồ Tha La còn có thể cung cấp nước cho các mục đích khác do còn phần trữ lượng dưới mực nước chết +23,0 m là 10,2 triệu khối. Dung tích bùn cát + lũ quét yêu cầu 2,7 triệu khối nên còn có thể khai thác 7,5 triệu khối. Kết quả tính toán: Theo kết quả tính toán, để tăng thêm nhiệm vụ cấp nước cho khu tưới CNC (1900 ha) đồng thời giữ nguyên MNDBT +24,6 m và mực nước chết +23,0 m của hồ Tha La thì cần phải tính đến 73% diện tích lưu vực Campuchia (Dòng chảy đến hồ Tha La trong dự án sửa chữa nâng cấp hồ Tha La đang triển khai không tính đến lưu vực Campuchia). Khi không tính đến lưu vực Campuchia, giữ nguyên MNDBT +24,6 m, thì mực nước chết giảm xuống còn +21,3 m (tháng 4 & tháng 5).

+ Các công trình xây dựng gồm: 01 trạm bơm phục vụ cấp nước tưới cho vùng Đề án. Hệ thống ống dẫn nước: xây dựng 01 đường ống dài 3,5 km nối từ trạm bơm đến điểm cao nhất của khu tưới vùng đề án +37,0 m. Các hệ thống kênh hở sẽ dẫn nước từ sau đường ống bơm lên để tưới cho các khu chức năng của vùng đề án.

Cụ thể hệ thống công trình đầu mối trạm bơm, đường ống và kênh tưới, kênh tiêu của phương án chọn được tổng hợp ở mục tiếp sau đây.

b. Công trình đầu mối (Trạm bơm, đường ống) và kênh mương tưới, tiêu 

b.1. Công trình đầu mối


- Gồm nhà và trạm bơm (lưu lượng 1,125 m3/s).

- Thiết bị bơm: gồm 1 bộ (lưu lượng 1,125 m3/s), cột nước địa hình: H=17m và đẩy qua đường ống D 1000 dài 3,5 km.

- Trạm biến áp: 1 trạm dung lượng là 560 kVA.

- Đường dây dẫn trung thế bọc nhựa (50 mm): 3,5 km.

- Đường ống dẫn chính DT2A, đường kính D=1.000 mm (chạy theo ĐNĐLCS -15 dài 3,5 km từ TB lê điểm cao nhất +37 m).

b.2. Hệ thống kênh mương tưới, tiêu

- Tuyến kênh chính (BxH=1,25x1,35 m), được ký hiệu DT2A-KC dài 4.000 m, kết cấu BTCT, chạy theo Đường nội đồng lô cao su số 1 (ký hiệu ĐNĐLCS-1, từ lô C1 đến lô L1), dẫn nước từ cuối đường ống chính (điểm ở Lô G1, cao trình +37m); kênh chính sau đó chuyển nước vào kênh cấp 1 (để cấp nước cho khu vực đề án).

+ Nhóm kênh cấp I gồm 10 tuyến (N1-1, N1-2, N2-0, N2-1, N2-2, N2-3, N2-4, N2-5, N26, N2-7), kết cấu BTCT, tổng chiều dài 21.805 m, chạy theo các đường nội đồng lô cao su đến các lô theo hình thức tự chảy.

- Hệ thống kênh tiêu: có 3 tuyến (KT-3, KT-4, KT-5), tổng chiều dài gần 11,0 km, kết cấu kênh đất. Bố trí theo các đường lô như trong bản đồ hạ tầng kỹ thuật của vùng Đề án.

- Tổng vốn đầu tư hệ thống thủy lợi: 156,336 tỷ đồng (xem phụ lục 11,12).

Trong đó:

+ Vốn đầu tư hệ thống công trình đầu mối (TB, đường ống): 75,573 tỷ đồng.

+ Vốn đầu tư hệ thống kênh tưới: 66,517 tỷ đồng.

+ Vốn đầu tư hệ thống kênh tiêu: 14,245 tỷ đồng.

- Về cơ chế đầu tư hệ thống thủy lợi: 

+ Nhà nước dùng ngân sách đầu tư công của tỉnh đầu tư công trình đầu mối (trạm bơm, đường ống chính từ trạm bơm đến ranh phạm vi vùng Đề án), với vốn đầu tư: 30,633 tỷ đồng, chiếm 19,6% vốn đầu tư thủy lợi, Công trình thủy lợi hoàn thành giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi tỉnh Tây Ninh quản lý, vận hành. 

+ Doanh nghiệp đầu tư đường ống chính trong phạm vi vùng Đề án, kênh tưới chính, hệ thống kênh tưới cấp I, hệ thống kênh tiêu nhánh và hệ thống tưới tiết kiệm, vốn đầu tư 125,703 tỷ đồng, chiếm 80,4% vốn thủy lợi. 

- Ngoài phương án 1 ưu tiên trên, trường hợp phương án 2 đề xuất dự án Phát triển hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Tây Ninh từ nguồn vốn vay ngân hàng Phát triển Châu Á được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai kịp thời, thì triển khai thực hiện đầu tư trạm bơm, đường ống, các tuyến kênh tưới để bơm nước từ hồ chứa nước Dầu Tiếng phục vụ vùng Đề án (nhà nước không phải đầu tư), doanh nghiệp đầu tư các tuyến kênh tưới cấp dưới để phục vụ trong vùng Đề án với tổng vốn đầu tư là 231 tỷ đồng.
2. Giao thông  

Hướng kết nối chính của giao thông vùng đề án ra ĐT.795. Định hướng phát triển các đường trong nội vùng đề án, đáp ứng sản xuất kinh doanh được đề xuất cơ bản vẫn lấy theo các trục đường lô cao su hiện tại, trước đây khi phân lô trồng cao su đã cân nhắc bố trí khá hợp lý, dựa theo địa hình và sản xuất cơ giới hóa, đồng thời dựa vào các đường lô sẵn có sẽ tiết kiệm trong đầu tư là 19 tuyến, với tổng chiều dài 69,0 km; trong đó kết cấu trải nhựa 34,20 km, kết cấu cấp phối 34,80 km (xem Phụ lục 13) cụ thể như sau:
Trong khu vực hiện trạng và quy hoạch không có cấp đường huyện, đường xã chỉ có cấp đường trục thôn ấp và cấp đường nội đồng như sau:

- Cấp đường thôn ấp: có 1 tuyến đường Nông trường 5 (Đ.NT5), là đường có điểm đầu là ĐT.795 chạy dọc theo khu dân cư ấp 4 (NT Suối Dây), điểm cuối nối với ĐNĐLCS-1, chiều dài 1,0 km, hiện trạng là đường sỏi đỏ, nâng cấp lên đường nhựa. Song đường này cũng là điểm đầu đường vào nhà máy chế biến nên phải mở rộng mặt 9m. Vốn đầu tư từ nguồn vốn xây dựng NTM.   

- Hệ thống đường nội đồng: định hướng nâng cấp 18 tuyến đường lô cao su hiện có (không làm mới) với tổng chiều dài 69,0 km ký hiệu các tuyến (từ ĐNĐLCS-1 đến ĐNĐLCS-20, có 2 tuyến ĐNĐLCS-8 và ĐNĐLCS-9 tách ra khỏi vùng sản xuất NNUDCNC). Kích thước mới nền 9 m, mặt 6m (hiện trạng 7m và 5m), kết cấu dự kiến được trải nhựa và trải cấp phối đá, phục vụ ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Các tuyến trải nhựa cách nhau trung bình 1,0 km (với 9 tuyến tổng chiều dài 34,20 km). Các tuyến trải cấp phối kẹp giữa 2 tuyến trải nhựa (gồm 9 tuyến tổng chiều dài 34,80 km), các tuyến đường cấp phối để giữ gìn môi trường sinh thái và giảm bớt đầu tư. Đất thu hồi mở rộng giao thông: 18,30 ha.

- Nhu cầu vốn đầu tư xây dựng đường giao thông vùng Đề án: 170,435 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Ngân sách nhà nước đầu tư 5 tuyến: đường nông trường 5, đường nội đồng lô cao su 1, 5, 10, 17). Đề xuất vốn ngân sách: 67,030 tỷ đồng (chiếm 39,33%) gồm vốn xây dựng tuyến đường thôn ấp Đ.NT5 là 4,0 tỷ đồng và 4 tuyến đường NĐLCS-1: 18,6 tỷ đồng, đường NĐLCS-5: 12,880 tỷ đồng, đường NĐLCS-10. đường NĐLCS-17: 5,775 tỷ đồng vì đây là tuyến đường liên quan đến nhiều khu chức năng. Đồng thời hỗ trợ tiền sử dụng đất giao thông mở rộng 18,3 ha là 15,695 tỷ đồng. Chi tiết các công trình dự án đầu tư công (xem Phụ lục 13); 

+ Vốn đầu tư của doanh nghiệp cho 14 tuyến đường nội đồng còn lại 103,405 tỷ đồng (chiếm 60,67%). 

3. Hệ thống điện

- Tuyến đường dây điện trung thế (22 kV) kết nối: khu vực đề án có hướng kết nối chính ra đường trung thế dọc theo đường tỉnh ĐT.795 (ký hiệu là T22kV-I. Cần xây dựng mới 2 tuyến dọc theo các đường lô vào khu vực sản xuất (xem Phụ lục 14):

+ Làm mới Tuyến 1 theo đường ĐNĐLCS-2 (ký hiệu T22kV-1): dài 5.500 m, cấp cho tổ hợp chế biến, viện giống, bơm tưới sản xuất các lô dãy số 0 đến dãy số 3. Loại đường dây 3 pha, dung lượng lắp 12 trạm biến áp 1.200 kVA.

 + Làm mới Tuyến 2 theo đường ĐNĐLCS-5 (ký hiệu T22kV-2): dài 5.000 m, cấp cho bơm tưới sản xuất các lô dãy số 4 đến dãy số 7. Loại đường dây 3 pha, dung lượng lắp 10 trạm biến áp 1.000 kVA.

+ Hệ thống lưới điện hạ thế khu vực sản xuất trồng trọt, chăn nuôi 17.000 m.

+ Hệ thống lưới điện hạ thế cho khu vực hợp đồng cho thuê 4.000 m.

+ Tổng lưới hạ thế chiều dài 21.000m.

- Vốn đầu tư điện của đề án: 9,978 tỷ đồng (trong đó 100% là vốn của doanh nghiệp; đề xuất doanh nghiệp điện lực đầu tư đường dây 22kv và trạm biến áp vốn ĐT: 4,728 tỷ đồng, còn DN sản xuất, chế biến đầu tư lưới hạ thế: 5,250 tỷ đồng). 

4. Cấp nước sạch, thu gom nước mưa, nước thải

- Dự kiến cấp nước sạch cho sinh hoạt, thực nghiệm, chế biến tại tổ hợp, chế biến, viện giống sẽ do doanh nghiệp đầu tư. 

- Lượng nước thải cần xử lý, dự toán vốn xây dựng đường ống đấu nối thoát nước, công trình xử lý chất thải do doanh nghiệp đầu tư
5. Định hướng xây dựng đồng ruộng phục vụ sản xuất NNUDCNC 

Phương án sản xuất bố trí sản xuất cả lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, nên cần xây dựng đồng ruộng cho trồng trọt như nhà màng, nhà lưới với nhóm cây rau, hoa, nấm và xây dựng đồng cỏ; xây dựng đồng ruộng trồng cây ăn quả lâu năm. Đồng thời với vùng sản xuất chăn nuôi chọn đối tượng sản xuất bò thịt UDCNC thì cần xây dựng chuồng trại, có hệ thống kiểm soát môi trường và khả năng cơ giới hóa, tự động hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, sản xuất nông nghiệp thông minh, theo hướng công nghiệp, chi tiết kết quả xem (xem Phụ lục 15):
- Vốn xây dựng đồng ruộng, chuồng trại: 2.101,88 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Vốn XDĐR cho sản xuất trồng trọt: 1.981,88 tỷ đồng.

+ Vốn xây dựng chuồng trại cho sản xuất chăn nuôi: 120,0 tỷ đồng.

6. Xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi 

Quy mô nhà máy chế biến 75,47 ha. trong đó:

- Nhà máy chế biến sản phẩm trồng trọt 49,9 ha.

- Nhà máy chế biến sản phẩm chăn nuôi 25,57 ha.

- Phát triển các nhà máy chế biến sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi với công trình nhà điều hành, các công trình nhà xưởng chế biến, các công trình kho bãi, công trình xử lý chất thải và công trình phụ trợ khác. 

- Vốn đầu tư cho dự án này: 1.320,95 tỷ đồng. Do DN đầu tư, nhà nước hỗ trợ theo chính sách hiện hành.

7. Xây dựng Viện giống cây nông nghiệp

- Viện giống cây trồng nông nghiệp quy mô 21,58 ha, vốn đầu tư 89,658 tỷ đồng, các hạng mục chính cần xây dựng là:

+ Khu 1: Nhà quản lý chung của viện, hệ thống phòng thí nghiệm nghiên cứu kiểm nghiệm giống, hệ thống phòng nuôi cấy mô, các chế phẩm sinh học dùng trong sản xuất giống NNUDCNC. Ngoài ra có kết hợp thêm dịch vụ hệ thống cơ sở chứng nhận sản phẩm an toàn, hữu cơ.

+ Khu 2: khu sản xuất giống cây trồng gồm hệ thống nhà màng, nhà lưới cho sản xuất giống, các mô hình sản xuất NNUDCNC hỗ trợ khởi nghiệp.

+ Xây dựng, thu thập phát triển vườn cây đầu dòng và bảo vệ nguồn gen.

8. Xây dựng dự án phát triển dịch vụ và đào tạo nguồn nhân lực NNUDCNC Tân Châu

Diện tích 8,33 ha, vốn đầu tư dự án: 54,145 tỷ đồng, 100% vốn doanh nghiệp (xem Phụ lục 16).  

dự kiến một số nội dung:

- Trung tâm giáo dục, đào tạo nghề công nghệ cao Tân Châu.

- Trung tâm giới thiệu việc làm huyện Tân Châu.

- Khu trưng bày triển lãm, giới thiệu sản phẩm, nơi giao dịch, buôn bán sản phẩm, vật tư NNUDCNC.

- Dịch vụ cơ giới hóa, mua bán, sửa chữa máy móc NNUDCNC.

Tổng vốn thực hiện Đề án là 3.649,9 tỷ đồng. Xem Phụ lục 17.
VII. CƠ CHẾ ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ 

1. Vai trò của việc lập Đề án 

Lập và thực hiện Đề án vùng sản xuất NNUDCNC là triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐH của Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Với ngành nông nghiệp có nhiệm vụ trọng tâm là cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao GTGT và phát triển bền vững, giải pháp then chốt là phát triển NNUDCNC, nông nghiệp sạch, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị; hình thành và phát triển vùng chuyên canh, rau và cây ăn quả nhiệt đới, cây công nghiệp (mãng cầu, chuối, xoài, bưởi, mít, sầu riêng, điều,…) làm nguyên liệu chế biến xuất khẩu; thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển chế biến sâu rau quả thực phẩm, cây ăn quả, hệ thống hạ tầng kho bãi, chợ đầu mối,... nên phát triển cần nguồn lực rất lớn. Đề án là cơ sở pháp lý, chủ trương ban đầu để nhà nước thực hiện các dự án đầu tư cho phát triển và kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư trong vùng Đề án.   
2. Cơ chế lựa chọn đầu tư vào vùng Đề án
a. Lựa chọn phương thức đầu tư với các khu vực sản xuất
Để đáp ứng sản xuất NNUDCNC cần phải cải tạo xây dựng lại đồng ruộng, giải quyết về công nghệ, tổ chức sản xuất, tìm kiếm thị trường và sản xuất theo chuỗi giá trị, nên để đầu tư thành công phải là các nhà đầu tư có khả năng về nguồn lực tài chính lớn và nền tảng công nghệ. Tuy nhiên hình thức lựa chọn nhà đầu tư (doanh nghiệp) vào đầu tư ở vùng Đề án thực hiện đảm bảo theo các quy định hiện hành, đúng quy định pháp luật và có tính khuyến khích, mời gọi đầu tư.

* Trong lựa chọn nhà đầu tư, ưu tiên lựa chọn các nhà đầu tư: có đối tượng sản xuất phù hợp đối tượng được lựa chọn theo Đề án; dự án đầu tư theo hướng liên kết chuỗi, có tính lan toả trong phạm vi toàn tỉnh, liên kết, hỗ trợ người dân trong tỉnh sản xuất NNUDCNC và tiêu thụ sản phẩm; ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và trong sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản gắn với định hướng nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh, giảm phát thải; có năng lực về tài chính, kinh nghiệm trong sản xuất NNUDCNC; phương án sản xuất tiêu thụ hiệu quả, có tiềm năng về thị trường trong và ngoài nước; cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế tại tỉnh Tây Ninh; tham gia cùng địa phương trong việc đầu tư hạ tầng trong vùng Đề án (giao thông, thủy lợi, …).

b. Lựa chọn phương thức đầu tư hạ tầng kỹ thuật

 Đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho vùng NNUDCNC huyện Tân Châu có tổng vốn đầu tư khá lớn, do vậy chọn phương thức đầu tư cần lồng ghép từ nhiều chương trình và nhiều nguồn vốn mới hiệu quả. Phương thức đề xuất là kết hợp cả vốn nhà nước, vốn doanh nghiệp cùng đầu tư. Trong đó:

- Hệ thống thủy lợi:

+ Nhà nước đầu tư các công trình đầu mối (gồm trạm bơm tưới ký hiệu TB-TA, 0,3 km đường ống chính DT2A từ trạm bơm đến ranh phạm vi vùng Đề án); vốn đầu tư các công trình này: 30,633 tỷ đồng.

+ Doanh nghiệp đầu tư 3,2 km đường ống chính DT2A trong phạm vi vùng Đề án, kênh tưới chính, kênh cấp I, kênh tiêu với vốn 125,703 tỷ đồng 

- Hệ thống giao thông:

+ NSNN đầu tư 5 tuyến đường với tổng vốn đầu tư 51,335 tỷ đồng, gồm:

· Ngân sách tỉnh: 4 tuyến đường nội đồng gồm đường ĐNĐLCS-1, ĐNĐLCS-5, đường NĐLCS-10 và đường ĐNĐLCS-17 với vốn đầu tư 47,335 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh hỗ trợ sử dụng đất mở rộng đường GT: 15,695 tỷ đồng.

· Ngân sách huyện Tân Châu: Đầu tư nâng cấp tuyến đường thôn ấp đường Nông Trường 5 (Đ.NT5), vốn đầu tư 4,0 tỷ đồng từ nguồn vốn xây dựng NTM xã Suối Dây; 

+ Doanh nghiệp đầu tư các tuyến đường nội đồng lô cao su (ĐNĐLCS) còn lại. 

- Hệ thống điện: xây dựng đường dây 3 pha 22kV và các trạm biến áp phục vụ các khu trồng trọt, chăn nuôi, khu chế biến sẽ do doanh nghiệp phân phối điện và 1 phần các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất đóng góp; Doanh nghiệp nhà nước (điện lực Tây Ninh) xây dựng đường dây 22kV và các trạm biến áp theo các trục chính như đề xuất trong đề án, còn doanh nghiệp đầu tư những nhánh rẽ phát sinh theo yêu cầu của doanh nghiệp sử dụng điện. Hệ thống hạ thế do doanh nghiệp sản xuất đầu tư. Tổng vốn đầu tư hệ thống điện: 9,978 tỷ đồng (trong đó doanh nghiệp điện lực Tây Ninh: 5,25 tỷ đồng, doanh nghiệp sản xuất: 4,728 tỷ đồng).

- Hệ thống viễn thông (cáp quang): sẽ do công ty cung cấp dịch vụ viễn thông xây dựng hạ tầng để kinh doanh.

- Hệ thống các công trình trong khu chế biến, phát triển dịch vụ, đồng ruộng, chuồng trại do các doanh nghiệp đầu tư, nhà nước chỉ đưa các chính sách hỗ trợ theo quy định hiện hành 

3. Đề xuất cơ chế thực hiện và quản lý vùng Đề án sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu

Hệ thống thủy lợi do Nhà nước đầu tư sẽ giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh quản lý, vận hành và thu tiền theo quy định.

Hệ thống giao thông do Nhà nước đầu tư sẽ giao cho UBND huyện Tân Châu quản lý.

Diện tích nào xử lý xong trước thì  đưa vào thu hút đầu tư trước. Nhà đầu tư đầu tư sau thực hiện đầu tư đảm bảo hài hòa lợi ích, không gây mâu thuẫn với các nhà đầu tư trước và đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp đoạn hạ tầng (thủy lợi, giao thông, điện…) trùng với Nhà đầu tư trước, do các Nhà đầu tư thoả thuận về vốn, trách nhiệm và lợi ích. 
PHẦN THỨ BA

CÁC GIẢI PHÁP VÀ KHÁI TOÁN VỐN ĐẦU TƯ 
I. GIẢI PHÁP LỰA CHỌN CÔNG VIỆC, DỰ ÁN ƯU TIÊN 

1. Đề xuất công việc ưu tiên cần làm ngay
- Thực hiện hoàn thành phương án bàn giao quỹ đất về địa phương quản lý, sắp xếp đất đai để tạo quỹ đất trống, giao cho nhà đầu tư.

- Thực hiện các thủ tục để kêu gọi đầu tư theo quy định.

- Đầu tư các trục hạ tầng chính về giao thông, thủy lợi, điện như sau:

* Các dự án công trình giao thông:

+ Đường trục thôn ấp Nông trường 5 (Đ.NT5).

+ Dự án xây dựng đường nội đồng lô cao su 1  (ĐNĐLCS-1).

+ Dự án xây dựng đường nội đồng lô cao su 5  (ĐNĐLCS-5).

+ Dự án xây dựng đường nội đồng lô cao su 10  (ĐNĐLCS-10).

* Công trình thủy lợi: Dự án xây dựng trạm bơm tưới (TB-TA), đường ống và kênh chính.

* Các dự án công trình điện:

+ Tuyến đường dây 22 kV theo đường ĐNĐLCS-5, ký hiệu tuyến T22kV-2.
+ Tuyến đường dây 22 kV theo đường ĐNĐLCS-2, ký hiệu tuyến T22kV-1.
2. Đề xuất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư 
Đề án đề xuất 14 danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào vùng Đề án, gồm:

(1) Dự án sản xuất, sơ chế rau UDCNC (ở Khu chức năng I)

(2) Dự án sản xuất, sơ chế hoa UDCNC (ở Khu chức năng I)

(3) Dự án sản xuất, sơ chế nấm UDCNC (ở Khu chức năng I)

(4) Dự án sản xuất, sơ chế cây dược liệu (ở Khu chức năng I)

(5) Dự án sản xuất, sơ chế cây ăn quả (UDCNC) (ở Khu chức năng I).

(6) Dự án sản xuất, sơ chế cây ăn quả phục vụ xuất khẩu (ở Khu chức năng I).

(7) Dự án đầu tư chăn nuôi bò thịt UDCNC (ở Khu chức năng II)

(8) Dự án chăn nuôi bò sữa UDCNC kết hợp với chế biến (ở Khu chức năng II)

(9) Dự án đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm giống (ở Khu chức năng II)

(10) Dự án chăn nuôi NNCNC có gắn chuỗi, có tính lan toả (Khu chức năng II)

(11) Dự án đầu tư nhà máy chế biến sản phẩm trồng trọt (ở Khu chức năng III)

(12) Dự án đầu tư nhà máy chế biến sản phẩm chăn nuôi (ở Khu chức năng IV)

(13) Dự án đầu tư Viện giống cây trồng (ở Khu chức năng V)

(14). Dự án đầu tư khu phát triển dịch vụ và đào tạo NNCNC (ở Khu chức năng (ở Khu chức năng VI).
II. NHÓM CÁC GIẢI PHÁP KHÁC 

1. Giải pháp về cơ chế chính sách 

Các nhà đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư do Trung ương, UBND tỉnh đã ban hành.

2. Giải pháp về khoa học công nghệ

Nhà đầu tư cần liên kết với các trường đại học các viện, trung tâm nghiên cứu trong nước và tiếp nhận các chuyên gia nước ngoài làm cầu nối để chuyển giao.  

3.  Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và của vùng đề án.

4. Giải pháp kêu gọi đầu tư và xúc tiến thương mại SXNNUDCNC

- Tổ chức hội nghị mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư. 

- Cải cách thủ tục hành chính liên quan đầu tư và đất đai. 

- Nhà nước đồng hành và cùng với doanh nghiệp quảng bá sản phẩm NNUDCNC, tiến hành xúc tiến thương mại ở nhiều cấp độ để mở rộng thị trường. 
iii. KHÁI TOÁN TỔNG MỨC VỐN ĐẦU TƯ

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư vùng sản xuất nông nghiệp UDCNC huyện Tân Châu: 3.903,3 tỷ đồng (trong đó vốn DN: 3.805,7 tỷ đồng chiếm 97,5%, vốn ngân sách là 97,663 tỷ đồng, chiếm 2,5%). Vốn ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ vốn xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào Đề án để kết nối tạo nguồn và những công trình trong Đề án gồm hệ thống kênh tưới chính, các trục giao thông chính, các công trình còn lại giao cho doanh nghiệp đầu tư, quản lý và sử dụng. 

- Phân theo hạng mục đầu tư:  

Bảng 12: Tổng mức đầu tư phân theo hạng mục đầu tư

	STT
	Hạng mục đầu tư
	Tổng vốn
	Vốn ngân sách 
	Vốn doanh nghiệp

	Tổng vốn
	3.903,382
	97,663
	3.805,718

	I
	Xây dựng hạ tầng
	336,749
	97,663
	239,086

	1.
	Giao thông
	170,435
	67,030
	103,405

	2
	Thủy lợi
	156,336
	30,633
	125,703

	
	Hệ thống điện
	9,978
	
	9,978

	II
	Xây dựng đồng ruộng trồng trọt và chuồng trại chăn nuôi
	2.101,88
	
	2.101,88

	1.
	Đồng ruộng sản xuất trồng trọt
	1.981,88
	
	1.981,88

	2.
	Chuồng trại sản xuất chăn nuôi
	120.0
	
	120.0

	III
	Xây dựng nhà máy chế biến trồng trọt, lĩnh vực chăn nuôi
	1.320,95
	
	1.320,95

	IV
	Xây dựng Viện giống cây nông nghiệp
	89,658
	
	89,658

	V
	Vốn xây dựng dự án khu dịch vụ và đào tạo nhân lực
	54,145
	
	54,145


- Phân kỳ đầu tư: 

	Năm thực hiện
	Tổng vốn 
(tỷ đồng)
	Vốn ngân sách 
(tỷ đồng)
	Vốn doanh nghiệp
 (tỷ đồng)

	Tổng vốn
	3.903,382
	97,663
	3.805,719

	Năm 2024
	545,333
	35,515
	509,818

	Năm 2025
	1.233,488
	62,148
	1.171,340

	Năm 2026
	1.182,225
	0
	1.182,225

	Sau năm 2026
	942,335
	0
	942,335


(Chi tiết phụ lục 17)
IV. LỢI ÍCH KINH TẾ

- Ý nghĩa kinh tế của việc xây dựng vùng Đề án là rất đáng kể, một khi CNC ứng dụng vào phát triển nông nghiệp hiện đại. Theo tính toán của Viện Chiến lược và Chính sách Nông nghiệp-PTNT, giá trị sản lượng nông sản tăng lên do áp dụng TBKT là: 27% - 30%, ứng dụng CNC đạt 100% - 300%. Các minh chứng hết sức thuyết phục về hiệu quả UDCNC đã thành công ở Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, đạt giá trị sản lượng trên 250 triệu đồng đến trên 7 tỷ đồng/ha/năm.

- Lợi nhuận và thu nhập 1 số mô hình sản xuất trồng trọt NNUDCNC có thể áp dụng ở Vùng NNUDCNC huyện Tân Châu như sau:

+ Trồng dưa lưới trong nhà màng trên giá thể, tưới nhỏ giọt, chế độ chăm sóc được điều khiển bán tự động: mô hình ở ngay tỉnh Tây Ninh hiệu quả 01 ha đạt năng suất bình quân 35 tấn/vụ (75 ngày/vụ), đạt giá trị sản lượng 463 triệu đồng, lãi 191 triệu đồng/ha, thu nhập 303 triệu đồng/ha/vụ. Nếu trồng 1 năm 4 vụ, giá trị sản lượng đạt 1,85 tỷ đồng/ha/năm, lãi trên 1 ha là 763 triệu đồng. 

+ Trồng rau trong nhà màng theo phương pháp thủy canh: mô hình trồng rau ăn lá (rau muống, rau cải, tần ô) 20 vụ  năng suất bình quân (250-270 tấn/ha/năm) so với đối chứng ngoài trời tăng đến 2,3 lần). Giá trị sản lượng: 4,50 tỷ đồng/ha/năm, lãi: 1,620 tỷ đồng/ha/năm, gấp 2,7 lần so với trồng ngoài trời.

+ Sản xuất giống rau nhà màng với mức độ cơ giới hóa, tự động hóa đạt trên 80% công việc: giá trị sản lượng: 4.800 triệu đồng/ha/năm, lãi: 2,90 tỷ đồng/ha/năm.

+ Sản xuất hoa phong lan cắt cành trong nhà lưới: mô hình Quận Bình Chánh TP. HCM, giá trị sản lượng 8,0 tỷ đồng /ha/năm. Lợi nhuận: 4,624 tỷ đồng/ha/năm.

+ Sản xuất nấm trong nhà: mô hình ở TP. Bà Rịa, giá trị sản lượng 2,88 tỷ đồng /ha/năm. Lợi nhuận: 1,76 tỷ đồng/ha/năm .

+ Một số mô hình cây ăn trái tỉnh Đồng Nai, BRVT và Tây Ninh sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP ứng dụng tưới tiết kiệm hàng năm cho thu nhập trên 300 triệu đồng/ha/năm.

1. Giá trị sản lượng và lợi nhuận trồng trọt, chăn nuôi của Đề án khi định hình sau năm 2025 

- Như vậy với vùng nông nghiệp ứng dụng CNC huyện Tân Châu nếu xây dựng hoạt động ổn định hàng năm sẽ mang lại hiệu quả kinh tế lớn dự kiến về GTSL, lợi nhuận, thu nhập vùng Đề án như sau (xem Phụ lục 18):

+ Mang lại giá trị sản lượng hàng năm: 1.238,715 tỷ đồng (tức 885 triệu đồng/ha/năm). Lợi nhuận năm: 542,917 tỷ đồng (388 triệu đồng/ha/năm).


+ Giá trị sản lượng bình quân cho 1 ha đất nông nghiệp đạt 885 triệu đồng/ha.

+ Lợi nhuận bình quân cho 1 ha đất nông nghiệp đạt 388 triệu đồng/ha.

- Đề án có sức lan tỏa, đến sau năm 2025, diện tích vùng rau an toàn, vùng cây ăn quả, vùng chăn nuôi UDCNC của tỉnh Tây Ninh, chuyển sang phương thức canh tác, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hiệu quả kinh tế rất lớn hàng năm. Khu chức năng chế biến còn liên kết theo chuỗi, thu mua rau, trái cây an toàn từ các hộ, trang trại sản xuất là vệ tinh trên phạm vi toàn tỉnh chế biến tiêu thụ giải quyết vấn đề sản xuất được mùa mất giá hay ngược lại một cách bền vững.

- Đặc biệt, kết quả sản xuất NNUDCNC góp phần tăng đáng kể thu nhập cho người sản xuất và doanh nghiệp NNUDCNC đến đầu tư tại Vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu. Đây là chỉ tiêu rất thuyết phục khi chọn phương thức ứng dụng CNC vào phát triển sản xuất hàng hóa có lợi thế cạnh tranh cao ở huyện Tân Châu.

2. Sơ bộ về hiệu quả kinh tế với các khu vực chức năng khác 
- Đối với khu vực chức năng về tổ hợp chế biến nông sản: sản phẩm chính là chế biến rau, quả, cây dược liệu và hạt điều sản xuất trong khu vực đề án và thu mua của các hộ dân, trang trại của tỉnh Tây Ninh và vùng lân cận. Hàng năm cho ra sản phẩm (trái cây, rau đông lạnh: 100.000 tấn, hạt điều và các loại hạt khác 2.500 tấn, cây dược liệu 1.000 tấn). Hàng năm mang lại doanh thu 3.000 tỷ đồng (tương đương 100 đến 120 triệu USD), lợi nhuận 400 tỷ đồng đến 450 tỷ đồng. Cái lợi lớn nhất là thu mua chế biến nông sản cho các trang trại, hộ dân của tỉnh Tây Ninh, giá bán nông sản ổn định và tăng 10% đến 15 % so với thị trường chung.  

- Đối với Viện giống, khả năng hàng năm sản xuất giống các cây ăn quả, cây điều, cao su, các cây trồng khác cung cấp cho tỉnh Tây Ninh và các tỉnh lân cận. Dự báo Viện giống cây trồng hàng năm sản xuất 3,0 triệu đến 5,0 triệu cây giống và các hoạt động dịch vụ chứng nhận, dịch vụ nghiên cứu cho doanh thu 90 tỷ đồng/năm và sử dụng 100 đến 150 lao động thường xuyên. 

- Tổng doanh thu của các khu chức năng gồm trồng trọt, chăn nuôi, khu chế biến, khu dịch vụ công nghệ cao và khu Viện giống cây trồng hàng năm trên 4.150 tỷ đồng và lợi nhuận thu về hàng năm trên 1.100 tỷ đồng.  

- Như vậy nếu trước khi lập đề án, sản xuất của vùng Đề án chỉ có sản xuất và chế biến mủ cao su, với doanh thu năm 2017 (khi chưa giải thể Công ty Cổ phần cao su 1-5 đạt 124,95 tỷ đồng trong đó sản xuất mủ cao su 106,95 tỷ đồng và chế biến mủ cao su đạt 18 tỷ đồng và trung bình 1 ha mang lại doanh thu 63 triệu đồng/năm cho 1ha đất vùng Đề án) thì sau khi thực hiện Đề án doanh thu từ sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, khu chế biến nông sản, khu dịch vụ NNCNC là 4.500 tỷ đồng, doanh thu trung bình cho 1 ha đất của Đề án là 2,11 tỷ đồng/ha gấp 33,5 lần so với trước khi có Đề án. Tuy nhiên để có doanh thu lớn cần có vốn đầu tư của các doanh nghiệp tham gia phát triển các dự án của từng khu chức năng.

V. HIỆU QUẢ XÃ HỘI

- Xây dựng, đưa vào hoạt động vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu thể hiện quyết tâm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao ở vùng SXNNUDCNC Tân Châu mà còn lan tỏa toàn tỉnh Tây Ninh.

- Vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu hàng năm cung cấp cho thị trường một khối lượng nông sản an toàn chất lượng cao gồm: rau 6.275 tấn, nấm 8.100 tấn, hoa lan: 24,244 triệu cành, hoa ngắn ngày: 606 tấn, trái cây: 23.900 tấn, thịt bò: 2.400 tấn. (Phụ lục 19).
- Vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu là mô hình mới, có ý nghĩa đột phá chuyển nhanh nền nông nghiệp truyền thống dựa vào khai thác các nguồn tài nguyên có giới hạn, chú trọng vào tăng số lượng, quy mô sản xuất nhỏ sang nền nông nghiệp chất lượng, quy mô lớn dựa trên cơ sở ứng dụng khoa học, công nghệ.

- Vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu còn trở thành trung tâm trình diễn, chuyển giao công nghệ cao trong nông nghiệp, góp phần hình thành lực lượng sản xuất mới với người sản xuất có kiến thức, kỹ năng cao. Kết hợp công nghệ mới với con người mới, tạo thành động lực, là yếu tố đặc biệt quan trọng của lực lượng sản xuất nông nghiệp giai đoạn năm 2024 đến năm 2030.

- Đồng thời, xây dựng vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu còn tạo và giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho người dân vùng Đề án, góp phần xây dựng NTM, duy trì các tiêu chí về nông nghiệp ở các xã huyện Tân Châu bền vững. 

VI. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Quá trình xây dựng và hoạt động của vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu có những tác động tích cực và tiêu cực đến môi trường xung quanh như sau:

1. Tác động có lợi đến môi trường

- Khi Đề án hoạt động có những mặt tích cực với môi trường như sản xuất nông nghiệp UDCNC (ngoài trời, trong nhà màng, nhà lưới rất ít hoặc không sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật), nếu có sử dụng thì phần lớn có nguồn gốc sinh học không ảnh hưởng đến môi trường.

- Lượng nước sử dụng cho nông nghiệp tiết kiệm chỉ bằng 30% so với trồng trong điều kiện bình thường.

- Phân bón, chất thải trong chăn nuôi, chất thải trong chế biến  được kiểm soát, khép kín không thải ra môi trường.

2. Tác động tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường

Phần lớn vùng Đề án ứng dụng công nghệ cao, các dự án khi đầu tư có đánh giá tác động môi trường và xây dựng phương án xử lý môi trường nên ít có tác động tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường. Một số tác động quá trình xây dựng và hoạt động:  

- Thi công xây dựng nhà lưới nhà màng, các công trình hạ tầng trong quá trình vận chuyển vật liệu rơi vãi, khói bụi cần quản lý chặt. 

+ Nguy cơ ô nhiễm lớn là chất thải từ các vật liệu làm giá thể, dụng cụ trong canh tác khi hết thời hạn sử dụng không được thu gom sẽ làm ô nhiễm môi trường.

+ Nguy cơ ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi (dù rất thấp) 

+ Các sản phẩm nông nghiệp bị loại ra do không đạt tiêu chuẩn khi canh tác.

- Tại khu vực tổ hợp chế biến nông sản phát sinh chất thải, nước thải, mùi...

- Tại các khu vực nhà điều hành, khu sản xuất ứng dụng công nghệ sinh học, vi sinh, nước xưởng chế biến bảo quản nông sản.

- Nơi thực nghiệm, sản xuất thử và tổ chức các hoạt động trình diễn, hội thảo khu vực Viện giống nên sẽ có một lượng rác, nước thải nếu không được thu gom xử lý sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đến môi trường.

3. Biện pháp ngăn chặn và giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu

- Ứng dụng CNC trong phát triển nông nghiệp đã là một trong những biện pháp hữu hiệu, hạn chế đến mức thấp nhất các yếu tố gây ô nhiễm môi trường. Ứng dụng công nghệ tái chế phụ phẩm, rác thải ...

- Nhà đầu tư có phương án xử lý nước thải, chất thải đúng quy định, ưu tiên các giải pháp kinh tế tuần hoàn. 

- Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện nghiêm phương án đã xây dựng.

- Cơ quan quản lý chuyên ngành thường xuyên kiểm tra, xử lý đảm bảo đúng quy định.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước

- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

+ Chủ trì triển khai thực hiện Đề án, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

+ Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật Đề án vào quy hoạch tổng thể của Tỉnh, đề xuất các danh mục thu hút đầu tư ở vùng Đề án.

+ Phối hợp với doanh nghiệp trong đào tạo, chuyển giao khoa học, công nghệ, mô hình sản xuất cho nông dân trên địa bàn tỉnh.

+ Hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp.

+ Hướng dẫn đơn vị đầu mối của vùng, các doanh nghiệp thực hiện thủ tục công nhận vùng NNUDCNC.

+ Mời các chuyên gia để rà soát đánh giá thực tế đối với hạ tầng thủy lợi để đề xuất UBND tỉnh phương án phù hợp trước khi thực hiện đầu tư.

+ Tham mưu UBND tỉnh bộ tiêu chí lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư theo Đề án được duyệt; trong đó, nghiên cứu áp dụng các tiêu chí gắn với định hướng nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh, giảm phát thải theo xu hướng phát triển chung.

- Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất phù hợp.

+ Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan về đất đai.

+ Quản lý, thường xuyên kiểm tra các tác động môi trường, quản lý tài nguyên khi các doanh nghiệp lập và xây dựng các dự án đầu tư.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

+ Tham mưu UBND tỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hút đầu tư. 

+ Bố trí vốn đầu tư công thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng chính sử dụng ngân sách nhà nước.

+ Điều chỉnh các quy hoạch tỉnh phù hợp.

- Sở Khoa học và Công nghệ:

+ Ưu tiên các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ về cây, con giống có năng suất, chất lượng cao đưa vào phát triển sản xuất ở Vùng sản xuất NNUDCNC.

+ Hỗ trợ, phối hợp với doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp đầu mối đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, đăng ký mã vạch.

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp nhân rộng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, UDCNC trong sản xuất, đạt hiệu quả cao.

- Sở Công Thương: phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Vùng đề án.

- UBND huyện Tân Châu: 

+ Quản lý chặt các nhà đầu tư đảm bảo nhà đầu tư thực hiện đúng quy định, nắm tình hình hoạt động của nhà đầu tư.

+ Phối hợp kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu.

+ Bố trí vốn đầu tư đường giao thông sử dụng ngân sách huyện.

+ Rà soát, bổ sung vào các quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn huyện Tân Châu, xã Suối Dây cho phù hợp, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thực hiện Đề án theo đúng quy định.

2. Đối với doanh nghiệp và cá nhân tham gia đầu tư vào vùng Đề án

- Doanh nghiệp, cá nhân được lựa chọn đầu tư vào vùng sản xuất NNUDCNC phải thực hiện đúng các cam kết sử dụng đất, đầu tư xây dựng vùng sản xuất NNUDCNC theo định hướng của Đề án và quy định hiện hành.

- Cùng nhà nước xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Hoạt động của doanh nghiệp, cá nhân đầu tư tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, đảm bảo để các công nghệ cao ứng dụng trong vùng của doanh nghiệp, lan tỏa mạnh đến sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh Tây Ninh.


KẾT LUẬN
1. Xây dựng, hình thành vùng sản xuất NNUDCNC là xu thế tất yếu của nông nghiệp hiện đại. Huyện Tân Châu là huyện trọng điểm có tiềm năng về phát triển sản xuất NNUDCNC, do còn quỹ đất công nhà nước quản lý phục vụ thu hút doanh nghiệp NNUDCNC vào đầu tư. 

2. Đây là Đề án quan trọng, thu hút các nhà đầu tư có năng lực, tạo tiền đề cho nông nghiệp bứt phá. Vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu là mô hình mới, nơi đây sẽ là cầu nối, nơi thực nghiệm - trình diễn - chuyển giao và ươm tạo, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào phát triển nông nghiệp hàng hóa lớn, tạo ra nông sản có hàm lượng tri thức cao chuyển nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hiện đại, tận dụng tốt tiềm năng, khai thác hiệu quả các lợi thế, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

3. Diện tích vùng Đề án 1.986,4 ha; dự kiến bố trí thành 06 khu chức năng, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho vùng NNUDCNC huyện Tân Châu là 3.903,382 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách là 97,663 tỷ đồng).

4. Các đối tượng là sản phẩm hàng hóa chủ lực được chọn sản xuất, chế biến và thực nghiệm, trình diễn, chuyển giao ở Vùng sản xuất NNUDCNC gồm có: rau, hoa, nấm, dược liệu, cây ăn quả, thịt bò, sữa bò, giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao và 1 số sản phẩm chế biến khác.

5. Xây dựng Vùng sản xuất NNUDCNC huyện Tân Châu không chỉ có ý nghĩa kinh tế thuần túy mà có ý nghĩa xã hội cao, bởi kết quả UDCNC vào nông nghiệp tác động đến nhiều mặt kinh tế - xã hội - môi trường sản xuất nông nghiệp và nông thôn.


6. Các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ , giải pháp, nhất là cá c nhiệm vụ ưu tiên thực hiện ngay để sớm thu hút nhà đầu tư vào vùng Đề án đảm bảo mục tiêu đề ra./.
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Phụ lục 1: Kết quả phân tích tính chất vật lý, hóa học tầng đất canh tác một số loại đất

	Số TT
	Tên mẫu đất
	Ký hiệu mẫu
	Độ sâu tầng đất phân tích
(cm)
	Địa điểm lấy mẫu
	Ký hiệu loại đất
	pHH2O
	pHKCL
	Hữu cơ
OM (%)
	Các chất tổng số 
(%)
	Các chất dễ tiêu 
(mg/100g đất)
	Cation trao đổi
 (me/100g đất)
	Thành phần cấp hạt 
(%)

	
	
	
	
	Lô
	Nông trường
	
	
	
	
	N
	P2O5
	K2O
	N
	P2O5
	K2O
	Ca++
	Mg++
	CEC
	Sét
	Thịt
	Cát

	I
	Khu vực (thôn 4 xã Suối Dây)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Mẫu Phân tích số 1
	ĐPT-1
	0-25
	 
	Suối Dây
	X
	4,54
	4,20
	2,017
	0,088
	0,022
	0,022
	1,550
	1,350
	2,760
	0,061
	0,180
	3,750
	31,50
	12,00
	56,50

	
	
	
	25-45
	 
	-
	 
	4,88
	4,26
	1,430
	0,062
	0,019
	0,021
	1,260
	0,760
	1,890
	0,023
	0,021
	3,790
	32,00
	8,50
	59,50

	
	
	
	45-90
	 
	-
	 
	4,56
	4,19
	0,983
	0,041
	0,015
	0,016
	0,932
	0,420
	1,610
	0,022
	0,012
	3,890
	36,00
	8,00
	56,00

	2
	Mẫu phân tích số 3
	ĐPT-3
	0-18
	 
	-
	X
	4,61
	4,25
	2,310
	0,096
	0,019
	0,023
	1,710
	1,360
	2,960
	0,070
	0,170
	4,050
	32,80
	11,50
	55,70

	
	
	
	18-40
	 
	-
	 
	4,91
	4,29
	1,540
	0,074
	0,017
	0,023
	1,330
	0,820
	2,180
	0,028
	0,020
	3,970
	33,00
	9,00
	58,00

	
	
	
	40-70
	 
	-
	 
	4,64
	4,27
	1,030
	0,052
	0,017
	0,019
	0,980
	0,460
	1,830
	0,027
	0,014
	3,750
	37,00
	8,00
	55,00

	3
	Mẫu Phân tích số 8
	ĐPT-8
	0-20
	 
	-
	X
	4,48
	4,25
	0,852
	0,054
	0,019
	0,022
	1,640
	1,140
	1,900
	0,070
	0,140
	2,640
	31,00
	7,00
	62,00

	
	
	
	20-50
	-
	-
	 
	4,65
	4,15
	0,840
	0,054
	0,015
	0,041
	1,430
	0,420
	1,720
	0,070
	0,200
	2,940
	33,00
	7,00
	60,00

	
	
	
	50-80
	-
	-
	 
	4,54
	4,06
	0,751
	0,051
	0,017
	0,060
	0,870
	0,610
	1,610
	0,090
	0,200
	4,120
	36,00
	8,00
	56,00

	4
	Mẫu phân tích số 9
	ĐPT-9
	0-15
	 
	-
	X
	4,85
	3,88
	1,480
	0,074
	0,048
	0,033
	1,260
	1,650
	3,500
	0,150
	0,390
	4,200
	34,00
	9,00
	57,00

	
	
	
	15-50
	 
	-
	 
	4,78
	3,78
	1,160
	0,073
	0,030
	0,029
	1,340
	1,250
	2,180
	1,160
	0,220
	4,400
	35,00
	9,00
	56,00

	
	
	
	50-90
	 
	-
	 
	4,50
	3,80
	1,120
	0,051
	0,025
	0,022
	1,040
	0,240
	1,740
	0,160
	0,140
	3,900
	37,00
	10,00
	53,00

	5
	Mẫu phân tích số 12
	ĐPT-12
	0-20
	 
	-
	X
	5,10
	3,98
	1,520
	0,080
	0,048
	0,040
	1,110
	1,740
	3,200
	0,160
	0,280
	5,100
	35,00
	8,00
	57,00

	
	
	
	50
	 
	-
	 
	4,77
	3,75
	1,080
	0,076
	0,030
	0,034
	1,430
	1,150
	2,140
	0,150
	0,240
	4,600
	36,00
	8,00
	56,00

	
	
	
	50-80
	 
	-
	 
	4,81
	3,85
	1,080
	0,062
	0,025
	0,030
	1,160
	0,310
	1,800
	0,152
	0,190
	4,200
	37,00
	9,00
	54,00

	6
	Mẫu phân tích số 15
	ĐPT-15
	0-20
	 
	-
	X
	4,80
	4,00
	1,610
	0,091
	0,054
	0,045
	1,120
	1,550
	3,150
	0,158
	0,278
	5,220
	35,60
	7,90
	56,50

	
	
	
	20-50
	 
	-
	 
	4,71
	3,75
	1,120
	0,082
	0,036
	0,036
	1,360
	1,210
	2,710
	0,152
	0,234
	4,570
	36,00
	9,00
	55,00

	
	
	
	50-80
	 
	-
	 
	4,22
	3,64
	0,790
	0,072
	0,027
	0,032
	1,050
	0,320
	1,750
	0,144
	0,196
	4,350
	36,00
	9,00
	55,00

	7
	Mẫu Phân tích số 17
	ĐPT-17
	0-20
	 
	-
	X
	4,62
	4,33
	2,420
	0,099
	0,018
	0,025
	1,610
	1,350
	2,860
	0,080
	0,160
	4,150
	33,40
	10,60
	56,00

	
	
	
	20-50
	 
	-
	 
	4,95
	4,26
	1,580
	0,072
	0,015
	0,024
	1,320
	0,810
	2,190
	0,038
	0,020
	4,070
	34,00
	9,00
	57,00

	
	
	
	50-80
	 
	-
	 
	4,68
	4,30
	1,060
	0,062
	0,016
	0,020
	0,940
	0,500
	1,930
	0,026
	0,015
	3,640
	37,00
	8,00
	55,00


Ghi chú: Độ sâu lấy mẫu: 0 - 100 cm

Phụ lục 2: Các yếu tố khí hậu trạm Dầu Tiếng

	Số TT
	YẾU TỐ KHÍ HẬU
	Các tháng trong năm
	Cả năm

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	1
	 Nhiệt độ (oC)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Trung bình
	24,8
	26,5
	27,9
	29,2
	28,3
	27,6
	27,2
	26,9
	26,8
	26,8
	26,4
	25,4
	27,0

	 
	 + Tối cao trung bình
	31,3
	33,7
	35,0
	35,7
	34,0
	32,9
	32,3
	31,6
	31,2
	31,9
	31,9
	31,4
	32,7

	 
	 + Tối thấp trung bình
	19,4
	20,5
	22,3
	24,6
	24,5
	24,1
	24,1
	24,1
	23,9
	23,4
	22,6
	20,2
	22,8

	 
	 + Thấp nhất tuyệt đối
	11,6
	14,7
	14,8
	19,8
	20,0
	20,7
	17,6
	20,5
	21,0
	18,5
	15,1
	10,9
	10,9

	2
	 Lượng mưa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Lượng mưa TB (mm)
	12,5
	12,2
	30,2
	93,4
	258,0
	254,6
	292,8
	298,4
	343,2
	328,3
	131,9
	46,0
	2101,5

	 
	 + Năm ít nhất (1969)
	 
	 
	 
	 
	58,0
	123,0
	132,0
	76,0
	109,0
	155,0
	11,0
	 
	1637,0

	 
	 + Năm cao nhất (1942)
	87,0
	90,0
	162,0
	356,0
	598,0
	459,0
	468,0
	636,0
	883,0
	631,0
	371,0
	153,0
	2683,0

	 
	 + Số ngày mưa TB (ngy)
	2
	1
	2
	6
	16
	18
	20
	22
	21
	20
	9
	4
	141,0

	3
	 Ẩm độ trung bình (%)
	76,0
	73,0
	69,0
	72,0
	82,0
	84,0
	85,0
	85,0
	87,0
	85,0
	81,0
	79,0
	80,0

	4
	 Số giờ nắng TB (giờ)
	274,0
	266,0
	292,0
	255,0
	229,0
	215,0
	202,0
	186,0
	178,0
	232,0
	260,0
	300,0
	2888,0

	5
	 Gió
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  + Hướng gió thịnh hành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  + Tốc độ gió (m/s)
	3,4
	3
	3,2
	3,2
	3,1
	2,7
	2,7
	2,8
	2,8
	2,5
	2,2
	2,2
	2,8


Phụ lục 3: Các yếu tố khí hậu trạm Tây Ninh

	Số TT
	YẾU TỐ KHÍ HẬU
	Các tháng trong năm
	Cả năm

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	1
	 Nhiệt độ (oC)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  + Trung bình
	26,3
	26,2
	27,5
	28,9
	28,5
	27,5
	27,0
	26,9
	26,5
	26,2
	26,1
	25,5
	26,9

	 
	  + Tối cao trung bình
	32,0
	33,4
	35,2
	35,4
	34,0
	32,0
	31,6
	31,1
	31,1
	30,7
	30,6
	30,7
	32,3

	 
	  + Tối thấp trung bình
	20,7
	21,9
	23,4
	24,7
	24,8
	24,3
	24,2
	24,1
	24,1
	23,6
	22,7
	20,7
	23,3

	 
	  + Tối cao tuyệt đối
	34,9
	36,4
	37,8
	38,0
	39,3
	36,2
	34,4
	34,2
	33,6
	32,9
	33,1
	33,1
	39,3

	 
	  + Tối thấp tuyệt đối
	15,6
	19,1
	20,3
	21,5
	22,3
	21,8
	21,5
	22,2
	21,3
	19,3
	17,3
	13,0
	19,6

	2
	 Tổng tích ôn (oC)
	762,0
	798,0
	828,0
	879,0
	867,0
	819,0
	804,0
	804,0
	798,0
	783,0
	771,0
	771,0
	9684,0

	3
	 Lượng mưa (mm)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  + Lượng mưa trung bình
	16,6
	 
	32,2
	67,3
	199,2
	243,0
	269,4
	207,1
	323,0
	281,0
	42,8
	21,3
	1712,0

	 
	  + Lượng mưa lớn nhất
	61,0
	35,0
	190,0
	266,0
	366,0
	388,0
	467,0
	407,0
	603,0
	583,0
	374,0
	327,0
	2346,0

	 
	  + Lượng mưa nhỏ nhất
	 
	 
	 
	 
	53,0
	97,0
	66,0
	64,0
	101,0
	62,0
	 
	 
	1387,0

	 
	  + Số ngày mưa trung bình (ngày)
	1,0
	1,0
	2,0
	5,0
	12,0
	14,0
	16,0
	15,0
	17,0
	15,0
	7,0
	3,0
	108,0

	4
	 Lượng bốc hơi bình quân (mm)
	99,0
	117,0
	129,0
	120,0
	75,0
	69,0
	63,0
	57,0
	51,0
	57,0
	66,0
	81,0
	984,0

	5
	 Ẩm độ trung bình (%)
	72,0
	70,0
	70,0
	70,0
	76,0
	83,0
	85,0
	85,0
	87,0
	85,0
	76,0
	72,0
	77,5

	6
	 Số giờ nắng TB (giờ/tháng)
	227,0
	261,0
	276,0
	253,0
	247,0
	179,0
	205,0
	187,0
	189,0
	206,0
	228,0
	254,0
	2756,0

	7
	 Tốc độ gió bình quân (m/s)
	1,5
	1,7
	2,0
	1,6
	1,6
	1,6
	1,7
	1,8
	1,5
	1,6
	1,8
	1,9
	1,6


Phụ lục 4: Kết quả phân tích môi trường đất

	Số TT
	Ký hiệu mẫu
	Ký hiệu mẫu
	Địa điểm lấy mẫu
	Ký hiệu loại đất
	Các chỉ tiêu phân tích
(mg/kg đất khô)

	
	
	
	Lô cao su
	Nông trường
	
	As
	Cd
	Pb
	Cu
	Zn

	I
	Khu vực (thôn 4 xã Suối Dây)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Mẫu số 1
	Đ-1
	B1
	Suối Dây
	X
	KPH
	0,0032
	16,220
	14,58
	31,35

	2
	Mẫu số 2
	Đ-2
	C1
	-
	-
	KPH
	0,0009
	20,210
	16,74
	60,16

	3
	Mẫu số 3
	Đ-3
	E0
	-
	-
	KPH
	KPH
	19,030
	16,34
	47,33

	4
	Mẫu số 4
	Đ-4
	G0
	-
	-
	KPH
	0,0027
	13,140
	15,78
	22,19

	5
	Mẫu số 5
	Đ-5
	F1
	-
	-
	KPH
	0,0010
	18,720
	16,34
	71,36

	6
	Mẫu số 6
	Đ-6
	H1
	-
	-
	KPH
	KPH
	14,600
	17,61
	46,23

	7
	Mẫu số 7
	Đ-7
	D2
	-
	-
	KPH
	0,0022
	17,320
	10,05
	81,14

	8
	Mẫu số 8
	Đ-8
	C3
	-
	-
	KPH
	0,0017
	10,960
	19,24
	46,23

	9
	Mẫu số 9
	Đ-9
	H12
	-
	-
	KPH
	0,0483
	18,210
	15,36
	81,14

	10
	Mẫu số 10
	Đ-10
	L2
	-
	-
	KPH
	KPH
	21,650
	13,37
	86,92

	11
	Mẫu số 11
	Đ-11
	L1
	-
	-
	KPH
	0,0019
	15,620
	19,23
	49,12

	12
	Mẫu số 12
	Đ-12
	C5
	-
	-
	KPH
	0,0041
	18,610
	19,74
	89,88

	13
	Mẫu số 13
	Đ-13
	E4
	-
	-
	KPH
	0,0034
	19,270
	10,45
	55,20

	14
	Mẫu số 14
	Đ-14
	G5
	-
	-
	KPH
	0,0011
	15,400
	9,54
	62,70

	15
	Mẫu số 15
	Đ-15
	K3
	-
	-
	KPH
	0,0016
	67,630
	15,12
	36,30

	16
	Mẫu số 16
	Đ-16
	L4
	-
	-
	KPH
	0,0025
	13,810
	11,71
	34,40

	17
	Mẫu số 17
	Đ-17
	G6
	-
	-
	KPH
	0,0031
	14,610
	12,35
	64,52

	18
	Mẫu số 18
	Đ-18
	D5
	-
	-
	KPH
	0,0017
	16,230
	10,54
	40,34

	19
	Mẫu số 19
	Đ-19
	B7
	-
	-
	KPH
	0,0079
	17,660
	14,32
	78,20

	20
	Mẫu số 20
	Đ-20
	H7
	-
	-
	KPH
	0,0024
	15,670
	15,00
	26,90

	 
	Giới hạn cho phép hàm lượng KLN trong đất nông nghiệp 
theo (QCVN 03-MT: 2015/BTNMT) 
	 
	15,0
	1,5
	70,0
	100,0
	200,0


Phụ lục 5: Kết quả phân tích môi trường nước

	Số 
TT
	Tên mẫu
	Ký hiệu 
mẫu
	Địa điểm lấy mẫu
	Loại mẫu
 nước tưới
	Các chỉ tiêu phân tích
(mg/lit)

	
	
	
	Ấp 
	Xã Suối Dây
	
	Hg
	Cd
	As
	Pb

	I
	Khu vực (thôn 4 xã Suối Dây)
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Mẫu số 1
	N-01
	4 (Khu dân cư giáp hồ Tha La)
	Suối Dây
	Nước ngầm
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH

	2
	Mẫu số 2
	N-02
	Ngoài đề án (trong khu Đội sản xuất thanh niên Suối Dây
	Suối Dây
	Nước ngầm
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH

	3
	Mẫu số 3
	N-03
	NMCB mủ cao su Suối Dây
	Suối Dây
	Nước ngầm
	KPH
	KPH
	KPH
	0,00468

	4
	Mẫu số 4
	N-04
	Khu dân cư NT Suối Dây
	Suối Dây
	Nước ngầm
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH

	5
	Mẫu số 5
	N-05
	Trạm tập kết mủ cao su Đội 4
	Suối Dây
	Nước ngầm
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH

	Giới hạn cho phép hàm lượng KLN trong nước dùng cho tưới tiêu
theo (QCVN 08-MT: 2015/BTNMT) 
	0,001
	0,005
	0,010
	0,020


Phụ biểu 6: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo giá so sánh 2010

	Năm
	Tổng số
	Chia ra - triệu đồng

	
	
	Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 
	Công nghiệp và xây dựng
	Dịch vụ
	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Công nghiệp
	
	

	2020
	50.971.490


	12.728.571


	19.949.299


	16.608.678


	15.697.876


	2.595.744



	2021
	51.421.368


	13.057.880


	20.068.487
	16.968.362


	15.606.326


	2.688.674



	2022
	56.154.705


	13.436.723


	22.857.459
	19.483.154


	17.123.697


	2.736.826



	2023
	59.591.372
	13.824.450
	24.688.341
	21.057.392
	18.159.680
	2.904.864

	Tốc độ tăng TB (%/năm)
	5,34
	2,79
	17,33
	7,36
	4,98
	3,82

	Cơ cấu %

	2020
	100,00
	21,60
	43,02 
	37,53 
	30,40 
	4,98

	2021
	100,00
	22,28


	42,83 
	37,63 
	29,90 
	4,99

	2022
	100,00
	20,45


	45,15 
	39,75 
	29,70 
	4,70

	2023
	100,00
	20,44
	45,01
	-
	30,53
	4,69


Nguồn: Niêm giám thống kê 2022, Thông chí báo cáo 2023

Phụ lục 7: Kết quả sản xuất ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh

	STT
	Hạng mục
	Theo năm 

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023

	A
	TRỒNG TRỌT
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng DT gieo trồng toàn tỉnh
	384.640
	385.434
	385.200
	386.994

	I
	 Cây hàng năm 
	256.152
	255.560
	255.469
	258.798

	1
	 Lúa (ha)
	       147.679 
	148.079
	146.313


	148.488

	 
	Năng suất (tấn/ha)
	            5,41 
	5,433
	5,5
	5,531

	 
	Sản lượng (tấn)
	       806.719 
	804.254
	804.722
	821.285

	2
	 Ngô (ha)
	          4.725 
	5.069
	5.110
	5.068

	 
	Năng suất (tấn/ha)
	            5,79 
	5,84
	5,9
	5,9

	 
	Sản lượng (tấn)
	        27.344 
	29.000
	30.090
	29.904

	3
	 Khoai mỳ (ha)
	        57.150 
	59.045
	60.940
	61.870

	 
	Năng suất (tấn/ha)
	33,3
	32,9
	33
	33,25

	 
	Sản lượng (tấn)
	1.903.860
	1.947.038
	2.011.020
	2.057.178

	4
	 Mía (ha)
	          6.963 
	6.136
	6.255
	7.175

	 
	Năng suất (tấn/ha)
	          75,5 
	73,7
	75
	75,95

	 
	Sản lượng (tấn)
	       526.007 
	452.454
	469.125
	544.917

	5
	 Lạc (ha)
	          3.784 
	3.636
	3.230
	2.994

	 
	Năng suất (tấn/ha)
	3,83
	3,83
	3,9
	3,83

	 
	Sản lượng (tấn)
	14.498
	13.941
	12.597
	11.467

	6
	 Vừng (ha)
	597
	421
	330
	237

	 
	Năng suất (tấn/ha)
	0,92
	0,9
	1,05
	0,91

	 
	Sản lượng (tấn)
	552
	378
	347
	215

	7
	 Thuốc lá (ha)
	879
	958
	1.116
	1.053

	 
	Năng suất (tấn/ha)
	2,26
	2,29
	2,35
	2,33

	 
	Sản lượng (tấn)
	1.986
	2.194
	2.623
	2.454

	8
	 Rau, đậu các loại (ha)
	24.879
	23.251
	22.730
	377.967

	 
	Năng suất (tấn/ha)
	19,1
	19,53
	2,15
	3,316

	 
	Sản lượng (tấn)
	38,7
	35,9
	44,6
	36,2

	9
	Hoa cây cảnh (ha)
	2.098
	1.808
	2.100
	1.592

	II
	Cây lâu năm 
	128.488
	129.874
	129.731
	128.197

	II.1
	Cây công nghiệp lâu năm (ha)
	105.170
	106.433
	105.971
	104.205

	1
	Diện tích trồng cao su (ha)
	100.519
	101.715
	101.213
	99.479

	
	Diện tích kinh doanh (ha)
	85.216
	86.642
	87.160
	86.137

	 
	Năng suất (tấn/ha)
	2,1
	2,1
	2,1
	2,2

	 
	Sản lượng (tấn)
	179.550
	183.982
	183.036
	189.243

	2
	Diện tích trồng điều (ha)
	1.576
	1.605
	1.605
	1.572

	 
	Diện tích kinh doanh (ha)
	1.474
	1.498
	1.500
	1.506

	 
	Năng suất (tấn/ha)
	2,0
	2,1
	2,1
	2,14

	 
	Sản lượng (tấn)
	2.999
	3.157
	3.150
	3.223

	3
	Diện tích trồng hồ tiêu (ha)
	265
	263
	263
	228

	 
	Diện tích kinh doanh (ha)
	259
	260
	259
	226

	 
	Năng suất (tấn/ha)
	2,56
	2,52
	2,7
	2,66

	 
	Sản lượng (tấn)
	662
	654
	699
	600

	4
	Diện tích trồng dừa (ha)
	2.810
	2.851
	2.890
	2.926

	 
	Diện tích kinh doanh (ha)
	2.515
	2.548
	2.587
	2.662

	 
	Năng suất (tấn/ha)
	27,1
	27,5
	27,5
	29,8

	 
	Sản lượng (tấn)
	68.050
	70.197
	71.143
	79.288

	II.2
	Cây ăn quả (ha)
	23.159
	23.289
	23.580
	23.829

	 
	 Trong đó các cây AQ:
	23.159
	23.289
	23.580
	23.829

	1
	Diện tích trồng xoài  (ha)
	2.463
	2.508
	2.520
	2.478

	 
	Diện tích kinh doanh (ha)
	2.260
	2.425
	2.460
	2.404

	 
	Năng suất (tấn/ha)
	9,9
	9,8
	9,9
	9,74

	 
	Sản lượng (tấn)
	22.376
	23.776
	24.354
	23.398

	2
	Diện tích trồng chuối (ha)
	2.047
	1.933
	1.980
	1.807

	 
	Diện tích kinh doanh (ha)
	1.756
	1.780
	1.850
	1.718

	 
	Năng suất (tấn/ha)
	34
	35,9
	35,5
	39,18

	 
	Sản lượng (tấn)
	59.738
	63.992
	65.675
	67.328

	3
	Diện tích trồng mãng cầu  (ha)
	5.406
	5.495
	5.520
	5.502

	 
	Diện tích kinh doanh (ha)
	4.870
	4.942
	5.100
	5.100

	 
	Năng suất (tấn/ha)
	13,9
	13,9
	14,3
	14,40

	 
	Sản lượng (tấn)
	67.765
	68.857
	72.930
	73.440

	4
	Diện tích trồng cây có múi  (ha)
	1,367
	1,273
	1,200
	1.230

	 
	Diện tích kinh doanh (ha)
	1.036
	1.030
	988
	1.050

	 
	Năng suất (tấn/ha)
	12,8
	12,6
	12,9
	13,14

	 
	Sản lượng (tấn)
	13.358
	13.034
	12.745
	13.800

	5
	Diện tích trồng nhãn  (ha)
	4.525
	4.422
	4.400
	4.330

	 
	Diện tích kinh doanh (ha)
	4.191
	4.113
	4.200
	3.995

	 
	Năng suất (tấn/ha)
	9,7
	9.6
	10
	10,41

	 
	Sản lượng (tấn)
	40.506
	39.612
	42.000
	41.585

	6
	Diện tích trồng chôm chôm  (ha)
	1.187
	1.200
	1.160
	1.193

	 
	Diện tích kinh doanh (ha)
	1.153
	1.155
	1.130
	1.157

	 
	Năng suất (tấn/ha)
	12,7
	13,0
	13,2
	12,80

	 
	Sản lượng (tấn)
	14.594
	15.015
	14.916
	14.806

	7
	Diện tích trồng CAQ khác  (ha)
	1.048
	1.009
	1.050
	1.118

	 
	Sản lượng (tấn)
	13.635
	13.345
	14.175
	15.150

	B
	CHĂN NUÔI
	9.473.826
	9.578.487
	9.664.917
	10.227.300

	I 
	Quy mô đàn (con)
	265.826
	328.487
	344.917
	407.300

	1
	Trâu
	          9.734 
	10.000
	9.800
	9.500

	2
	Bò
	        95.365 
	100.000
	103.300
	100.000

	3
	Dê
	-
	-
	
	-

	4
	Heo
	       160.727 
	218.487
	231.817
	297.800

	5
	Gia cầm
	     8.903 
	8.935
	9.000
	9.500

	II
	Sản phẩm chăn nuôi (con)
	
	
	
	

	1
	Sản lượng thịt hơi (tấn)
	181.767
	188.530
	206.297
	51.000

	 
	Thịt trâu
	        41.066 
	42.300
	48.097
	690

	 
	Thịt bò
	             294 
	900
	700
	6.790

	 
	Thịt heo
	          2.825 
	7.500
	7.550
	950

	 
	Thịt gia cầm
	        38.448 
	39.900
	49.000
	58.000

	2
	Trứng gia cầm (1.000 quả)
	557.983
	600.000
	650.000
	780.000

	3
	Sữa tươi (tấn)
	      40.178 
	58.600
	51.000
	49.800

	C
	NUÔI THỦY SẢN
	12.015
	13.939
	11.458
	13.057

	
	Diện tích nuôi (ha)
	12.015
	13.939
	11.458
	13.057

	Ghi chú: Báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT  
	
	
	
	


Phụ lục 8: Phân cấp các yếu tố trong bản đồ đơn vị đất đai

	STT
	YẾU TỐ
	Ký HIỆU
	MÃ HÓA
	PHÂN CẤP

	1
	Loại đất
	S
	1
	  Đất xám trên phù xa cổ (X)

	2
	Độ dốc (S)
	D
	1
	  Cấp I (0 - 3o)

	
	
	
	2
	  Cấp II (3o - 8o)

	3
	Tầng dày
	T
	1
	  > 100 cm

	4
	Thành phần cơ giới
	G
	3
	Thịt nhẹ ( c)

	5
	Địa hình tương đối
	H
	1
	Cao

	
	
	
	2
	Trung bình

	6
	Úng nước do đường bão hòa nước thấm trong mùa mưa (thường xuất hiện ở chân các đồi)
	F
	1
	Không

	
	
	
	2
	Có

	7
	Nước ngầm
	N
	1
	Trung Bình

	8
	Điều kiện tưới trong tương lai
	K
	1
	Tưới động lực

	9
	Môi trường đất 
	M
	1
	Không ô nhiễm kim loại nặng


Phụ lục 8A: Mô tả các đơn vị đất đai

	Ký hiệu 
(LMU)
	Ký hiệu yếu tố
	MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM CÁC ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI (LMU)
	 
	 
	Diện tích 
(ha)

	
	S
	d
	t
	g
	h
	f
	N
	k
	Loại đất
	Độ dốc (0o) 
	Tầng dày (cm)
	Thành phần cơ giới
	Địa hình tương đối
	Ngập nước cục bộ (Vào mùa mưa)
	Nước ngầm
	Điều kiện tưới trong tương lai
	

	1
	1
	1
	1
	3
	1
	1
	1
	1
	X
	Cấp I (0 - 3o)
	> 100
	Thịt nhẹ ( c)
	cao
	Không
	Trung Bình
	Động lực
	779,01

	2
	1
	1
	1
	3
	2
	1
	1
	1
	X
	Cấp I (0 - 3o)
	> 100
	Thịt nhẹ ( c)
	Trung bình
	Không
	Trung Bình
	Động lực
	1.114,48

	Phụ lục:
	1
	2
	1
	3
	1
	2
	1
	1
	X
	Cấp II (3o - 8o)
	> 100
	Thịt nhẹ ( c)
	cao
	Có
	Trung Bình
	Động lực
	92,81

	Diện tích tự nhiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.986,31


Phụ lục 9 Thang phân hạng đánh giá thích nghi đất đai với cây trồng

	Nhóm cây trồng
	Loại hình 
sử dụng đất
(LUTs)
	Các yếu tố 
đánh giá thích nghi
	Mức thích 
nghi cao 
(S1)
	Mức thích 
nghi trung bình 
(S2)
	Mức thích 
nghi thấp 
(S3)
	Mức không 
thích nghi 
(N)

	NHÓM CÂY HẰNG NĂM
	Chuyên rau
	 I. Đặc trưng về thổ nhưỡng
	 
	 
	 
	 

	
	
	 1. Loại đất
	 
	1
	 
	 

	
	
	 2. Độ dốc
	1
	2
	 
	 

	
	
	 3. Tầng dày đất
	1
	 
	 
	 

	
	
	 4. Thành phần cơ giới
	 
	3
	 
	 

	
	
	 5. Địa hình tương đối
	1
	2
	 
	 

	
	
	 6. Ngập nước cục bộ (mùa mưa)
	1
	2
	 
	 

	
	
	7. Nước ngầm
	 
	1
	 
	 

	
	
	8. Điều kiện tưới trong tương lai
	1
	 
	 
	 

	
	Hoa, cây cảnh
	 I. Đặc trưng về thổ nhưỡng
	 
	 
	 
	 

	
	
	 1. Loại đất
	 
	1
	 
	 

	
	
	 2. Độ dốc
	1
	2
	 
	 

	
	
	 3. Tầng dày đất
	1
	 
	 
	 

	
	
	 4. Thành phần cơ giới
	 
	3
	 
	 

	
	
	 5. Địa hình tương đối
	1
	2
	 
	 

	
	
	 6. Ngập nước cục bộ (mùa mưa)
	1
	 
	2
	 

	
	
	7. Nước ngầm
	 
	1
	 
	 

	
	
	8. Điều kiện tưới trong tương lai
	1
	 
	 
	 

	
	Cây dược liệu
	 I. Đặc trưng về thổ nhưỡng
	 
	 
	 
	 

	
	
	 1. Loại đất
	 
	1
	 
	 

	
	
	 2. Độ dốc
	1
	2
	 
	 

	
	
	 3. Tầng dày đất
	1
	 
	 
	 

	
	
	 4. Thành phần cơ giới
	 
	3
	 
	 

	
	
	 5. Địa hình tương đối
	1
	2
	 
	 

	
	
	 6. Ngập nước cục bộ (mùa mưa)
	1
	 
	2
	 

	
	
	7. Nước ngầm
	 
	1
	 
	 

	
	
	8. Điều kiện tưới trong tương lai
	1
	 
	 
	 

	NHÓM CÂY ĂN QUẢ
	Xoài
	 I. Đặc trưng về thổ nhưỡng
	 
	 
	 
	 

	
	
	 1. Loại đất
	 
	1
	 
	 

	
	
	 2. Độ dốc
	1
	2
	 
	 

	
	
	 3. Tầng dày đất
	1
	 
	 
	 

	
	
	 4. Thành phần cơ giới
	 
	3
	 
	 

	
	
	 5. Địa hình tương đối
	1
	2
	 
	 

	
	
	 6. Ngập nước cục bộ (mùa mưa)
	1
	 
	3
	 

	
	
	7. Nước ngầm
	 
	1
	 
	 

	
	
	8. Điều kiện tưới trong tương lai
	1
	 
	 
	 

	
	Nhãn
	 I. Đặc trưng về thổ nhưỡng
	 
	 
	 
	 

	
	
	 1. Loại đất
	 
	1
	 
	 

	
	
	 2. Độ dốc
	1
	2
	 
	 

	
	
	 3. Tầng dày đất
	1
	 
	 
	 

	
	
	 4. Thành phần cơ giới
	 
	3
	 
	 

	
	
	 5. Địa hình tương đối
	1
	2
	 
	 

	
	
	 6. Ngập nước cục bộ (mùa mưa)
	1
	 
	2
	 

	
	
	7. Nước ngầm
	 
	1
	 
	 

	
	
	8. Điều kiện tưới trong tương lai
	1
	 
	 
	 

	
	Mít
	 I. Đặc trưng về thổ nhưỡng
	 
	 
	 
	 

	
	
	 1. Loại đất
	 
	1
	 
	 

	
	
	 2. Độ dốc
	1
	2
	 
	 

	
	
	 3. Tầng dày đất
	1
	 
	 
	 

	
	
	 4. Thành phần cơ giới
	 
	3
	 
	 

	
	
	 5. Địa hình tương đối
	1,2
	 
	 
	 

	
	
	 6. Ngập nước cục bộ (mùa mưa)
	1
	2
	 
	 

	
	
	7. Nước ngầm
	 
	1
	 
	 

	
	
	8. Điều kiện tưới trong tương lai
	1
	 
	 
	 

	
	Chuối
	 I. Đặc trưng về thổ nhưỡng
	 
	 
	 
	 

	
	
	 1. Loại đất
	 
	1
	 
	 

	
	
	 2. Độ dốc
	1,2
	 
	 
	 

	
	
	 3. Tầng dày đất
	1
	 
	 
	 

	
	
	 4. Thành phần cơ giới
	 
	3
	 
	 

	
	
	 5. Địa hình tương đối
	1,2
	 
	 
	 

	
	
	 6. Ngập nước cục bộ (mùa mưa)
	1
	2
	 
	 

	
	
	7. Nước ngầm
	 
	1
	 
	 

	
	
	8. Điều kiện tưới trong tương lai
	1
	 
	 
	 

	
	Sầu riêng
	 I. Đặc trưng về thổ nhưỡng
	 
	 
	 
	 

	
	
	 1. Loại đất
	 
	1
	 
	 

	
	
	 2. Độ dốc
	1
	2
	 
	 

	
	
	 3. Tầng dày đất
	1
	 
	 
	 

	
	
	 4. Thành phần cơ giới
	 
	3
	 
	 

	
	
	 5. Địa hình tương đối
	1
	2
	 
	 

	
	
	 6. Ngập nước cục bộ (mùa mưa)
	1
	 
	2
	 

	
	
	7. Nước ngầm
	 
	1
	 
	 

	
	
	8. Điều kiện tưới trong tương lai
	1
	 
	 
	 

	
	Bơ
	 I. Đặc trưng về thổ nhưỡng
	 
	 
	 
	 

	
	
	 1. Loại đất
	 
	1
	 
	 

	
	
	 2. Độ dốc
	1
	2
	 
	 

	
	
	 3. Tầng dày đất
	1
	 
	 
	 

	
	
	 4. Thành phần cơ giới
	 
	3
	 
	 

	
	
	 5. Địa hình tương đối
	1
	2
	 
	 

	
	
	 6. Ngập nước cục bộ (mùa mưa)
	1
	2
	 
	 

	
	
	7. Nước ngầm
	 
	1
	 
	 

	
	
	8. Điều kiện tưới trong tương lai
	1
	 
	 
	 

	
	Chôm chôm
	 I. Đặc trưng về thổ nhưỡng
	 
	 
	 
	 

	
	
	 1. Loại đất
	 
	1
	 
	 

	
	
	 2. Độ dốc
	1
	2
	 
	 

	
	
	 3. Tầng dày đất
	1
	 
	 
	 

	
	
	 4. Thành phần cơ giới
	 
	3
	 
	 

	
	
	 5. Địa hình tương đối
	1
	2
	 
	 

	
	
	 6. Ngập nước cục bộ (mùa mưa)
	1
	 
	2
	 

	
	
	7. Nước ngầm
	 
	1
	 
	 

	
	
	8. Điều kiện tưới trong tương lai
	1
	 
	 
	 

	
	Cây có múi
	 I. Đặc trưng về thổ nhưỡng
	 
	 
	 
	 

	
	
	 1. Loại đất
	 
	1
	 
	 

	
	
	 2. Độ dốc
	1
	2
	 
	 

	
	
	 3. Tầng dày đất
	1
	 
	 
	 

	
	
	 4. Thành phần cơ giới
	 
	3
	 
	 

	
	
	 5. Địa hình tương đối
	1
	2
	 
	 

	
	
	 6. Ngập nước cục bộ (mùa mưa)
	1
	2
	 
	 

	
	
	7. Nước ngầm
	 
	1
	 
	 

	
	
	8. Điều kiện tưới trong tương lai
	1
	 
	 
	 

	CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM
	Cây cao su
	 I. Đặc trưng về thổ nhưỡng
	 
	 
	 
	 

	
	
	 1. Loại đất
	 
	1
	 
	 

	
	
	 2. Độ dốc
	1
	2
	 
	 

	
	
	 3. Tầng dày đất
	1
	 
	 
	 

	
	
	 4. Thành phần cơ giới
	 
	3
	 
	 

	
	
	 5. Địa hình tương đối
	1
	2
	 
	 

	
	
	 6. Ngập nước cục bộ (mùa mưa)
	1
	 
	2
	 

	
	
	7. Nước ngầm
	 
	1
	 
	 

	
	
	8. Điều kiện tưới trong tương lai
	1
	 
	 
	 

	
	Cây điều
	 I. Đặc trưng về thổ nhưỡng
	 
	 
	 
	 

	
	
	 1. Loại đất
	 
	1
	 
	 

	
	
	 2. Độ dốc
	1
	2
	 
	 

	
	
	 3. Tầng dày đất
	1
	 
	 
	 

	
	
	 4. Thành phần cơ giới
	 
	3
	 
	 

	
	
	 5. Địa hình tương đối
	1
	2
	 
	 

	
	
	 6. Ngập nước cục bộ (mùa mưa)
	1
	2
	 
	 

	
	
	7. Nước ngầm
	 
	1
	 
	 

	
	
	8. Điều kiện tưới trong tương lai
	1
	 
	 
	 


Phụ lục 10: Diện tích các cấp thích nghi của các loại hình sử dụng đất

	Số TT loại hình SDĐ
	Tên loại hình sử dụng đất
	Tổng diện tích đất SXNN (ha)
	Phân loại theo các cấp thích nghi

	
	
	
	S1
	S2
	S3
	N

	1
	Chuyên rau, cây dược liệu
	1,791.40
	
	1,791.40
	
	

	2
	Xoài
	1,791.40
	
	1,791.40
	
	

	3
	Nhãn
	1,791.40
	
	1,699.6
	92.81
	

	4
	Mít
	1,791.40
	
	1,699.6
	92.81
	

	5
	Chuối
	1,791.40
	
	1,699.6
	92.81
	

	6
	Mãng cầu
	1,791.40
	
	1,699.6
	92.81
	

	7
	Sầu riêng
	1,791.40
	
	
	1,791.40
	

	8
	Bơ
	1,791.40
	
	
	1,791.40
	

	9
	Chôm chôm
	1,791.40
	
	
	1,791.40
	

	10
	Cây ăn quả có múi
	1,791.40
	
	
	1,791.40
	


Phụ lục 11: Quy hoạch hệ thống thủy lợi vùng đề án
	Số 
TT
	Hạng Mục
	Ký hiệu
	Đơn 
vị tính
	Quy 
mô
	Kích 
thước 
kỹ thuật
	Kết cấu 
công trình
	Diện tích đất làm thủy lợi trong đề án (ha)
	Vốn đầu tư
(triệu đồng)
	Đề xuất đầu tư
(triệu đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Doanh nghiệp
	Ngân sách đầu tư

	 
	Tổng hợp hệ thống thuỷ lợi toàn đề án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134.507
	49.599
	84.908

	I
	Công trình đầu mối và kênh chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69.326
	 
	69.326

	1
	Nhà trạm bơm (1,125 m3/s)
	TB-1
	trạm
	1
	 
	BTCT
	 
	13.200
	 
	13.200

	2
	Thiết bị + bơm (1,125 m3/s) 
	 
	bộ
	1
	 
	 
	 
	8.580
	 
	8.580

	3
	Trạm biến áp 560 kVA
	TBA
	trạm
	1
	 
	 
	 
	3.650
	 
	3.650

	4
	Đường dây trung thế dài 3,5 km (50mm bọc nhựa)
	ĐD
	km
	3,5
	 
	 
	 
	1.413
	 
	1.413

	5
	Đường ống chính D 1000
	DT2A-
1000
	m
	3.500
	 
	 
	 
	42.483
	 
	42.483

	II
	Công trình hệ thống kênh, đường ống tưới (trong Đề án) 
	 
	m
	20.780
	 
	 
	 
	50.936
	35.354
	15.582

	1
	Kênh chính 1,25 x 1,35 m
	KC
	m
	4.000
	 
	 
	 
	15.582
	 
	15.582

	2
	Kênh cấp I
	N
	m
	16.780
	 
	 
	 
	35.354
	35.354
	 

	2.1
	 Kênh N1-1
	N1-1
	m
	1.900
	 
	 
	 
	4.026
	4.026
	 

	2.2
	 Kênh N1-2
	N1-2
	m
	500
	 
	 
	 
	3.024
	3.024
	 

	2.3
	 Kênh N2-0
	N2-0
	m
	1.500
	 
	 
	 
	6.365
	6.365
	 

	2.4
	 Kênh N2-1
	N2-1
	m
	1.560
	 
	 
	 
	2.641
	2.641
	 

	2.5
	 Kênh N2-2
	N2-2
	m
	2.500
	 
	 
	 
	5.333
	5.333
	 

	2.6
	 Kênh N2-3
	N2-3
	m
	1.560
	 
	 
	 
	2.641
	2.641
	 

	2.7
	 Kênh N2-4
	N2-4
	m
	1.900
	 
	 
	 
	5.428
	5.428
	 

	2.7
	 Kênh N2-5
	N2-5
	m
	1.560
	 
	 
	 
	1.716
	1.716
	 

	2.8
	 Kênh N2-6
	N2-6
	m
	2.800
	 
	 
	 
	3.080
	3.080
	 

	2.9
	 Kênh N2-7
	N2-7
	m
	1.000
	 
	 
	 
	1.100
	1.100
	 

	III
	Hệ thống kênh tiêu
	 
	m
	 
	 
	 
	 
	14.245
	14.245
	 

	1
	Kên tiêu KT3, KT4, KT5 (khu 1-5)
	KT-3
KT-4
KT-5
	toàn bộ hệ thống
	 11.000
	 
	 
	 
	14.245
	14.245
	 


Phụ lục 12: Nhu cầu sử dụng nước vùng đề án

	Số 
TT
	Hạng mục
	Quy mô sản xuất (ha)
	Lượng nước tưới cho 1 ha trong 5 tháng mùa khô
(m3/ha)
	Nhu cầu sử dụng nước (m3)

	
	
	Cộng
	Khu vực I (sản xuất trồng trọt)
	Khu vực II 
(SX chăn nuôi)
	Các khu chức năng khác
	
	Cộng
	Khu vực I (sản xuất trồng trọt)
	Khu vực II 
(SX chăn nuôi)
	Các khu chức năng khác

	 
	Tổng nhu cầu nước tưới trồng trọt, chăn nuôi vùng NNUDCNC
	 
	 
	 
	 
	 
	4.502.249
	1.311.502
	1.304.731
	1.428.817

	I
	 Nhu cầu nướcsản xuất trồng trọt, chăn nuôi (của Khu chức năng trồng trọt I, đồng cỏ Khu chăn nuôi II và Khu chức năng hợp đồng cho thuê III)
	
	1.591,38
	 
	 
	 
	3.073.433
	1.311.502
	1.304.731
	 

	1
	 XDĐR trồng cây hàng năm 
	86,35
	86,35
	 
	 
	 
	1.797.184
	492.453
	1.304.731
	 

	1.1
	  - XDĐR trồng rau
	64,76
	64,76
	 
	 
	 
	416.898
	416.898
	 
	 

	 
	 + Trồng rau nhà màng
	19,43
	19,43
	 
	 
	5.625
	109.284
	109.284
	 
	 

	 
	 + Trồng rau nhà lưới
	25,90
	25,90
	 
	 
	6.250
	161.902
	161.902
	 
	 

	 
	 + Trồng rau ngoài trời
	19,43
	19,43
	 
	 
	7.500
	145.712
	145.712
	 
	 

	1.2
	 - XDĐR trồng hoa
	12,95
	12,95
	 
	 
	 
	58.285
	58.285
	 
	 

	 
	 + Trồng lan nhà lưới
	7,77
	7,77
	 
	 
	3.750
	29.142
	29.142
	 
	 

	 
	 + Trồng hoa nhà màng
	5,18
	5,18
	 
	 
	5.625
	29.142
	29.142
	 
	 

	 
	 - Trồng dược liệu nhà lưới, nhà màng
	 
	 
	 
	 
	6.250
	 
	 
	 
	 

	1.3
	 - XDĐR trồng cây TAGS
	260,95
	 
	260,95
	 
	5.000
	1.304.731
	 
	1.304.731
	 

	1.4
	 - Nhà sản xuất nấm (trong nhà)
	8,63
	8,63
	 
	 
	2.000
	17.270
	17.270
	 
	 

	2
	 XDĐR trồng cây lâu năm
	1.051,10
	1.051,1
	 
	 
	 
	1.276.249
	1.276.249
	 
	 

	 
	 + Cây xoài
	588,68
	588,67
	 
	 
	1.200
	706.410
	706.410
	 
	 

	 
	 + Cây mít
	157,66
	157,67
	 
	 
	1.300
	204.964
	204.964
	 
	 

	 
	 + Cây nhãn
	105,11
	105,11
	 
	 
	1.250
	131.387
	131.387
	 
	 

	 
	 + Cây chuối
	138,73
	138,73
	 
	 
	1.200
	166.473
	166.473
	 
	 

	 
	 + Nhóm cây AQ khác 
	60,92
	60,92
	 
	 
	1.100
	67.014
	67.014
	 
	 

	II
	 Nước chăn nuôi CN (Khu II)
	 
	 
	 
	 
	 
	87.600
	 
	87.600
	 

	 
	 - Trại nuôi bò UDCNC (12.000 con)
	12.000
	 
	12.000
	 
	20lit/
con/ngày
	87.600
	 
	87.600
	 

	III
	 Nước cho khu chế biến
	75,00
	 
	 
	75,00
	 
	1.231.875
	 
	 
	1.231.875

	 
	 - Tổ hợp chế biến lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi
	75,00
	 
	 
	75,00
	45 m3/
ha/ngày
	1.231.875
	 
	 
	1.231.875

	IV
	 Nước cho khu Viện giống NN (Khu IV)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Nước cho khu Viện giống
	 
	 
	 
	 
	50 m3/
ha/ngày
	 
	 
	 
	 

	V
	 Khu chức năng ph.triển dịch vụ và đào tạo nhân lực NNUDCNC (V)
	
	 
	 
	8,33
	 
	21.742
	 
	 
	21.742

	 
	 - Nước khu phát triển ĐTDV (khu 8,33 ha)
	
	 
	 
	8,33
	50 m3/
ha/ngày
	21.742
	 
	 
	21.742


Phụ lục 13: Quy hoạch hệ thống đường giao thông vùng đề án

	Số
TT
	Tên đường
	Ký hiệu
	Mức độ 
quy hoạch
	Quy hoạch
	Đơn giá
(triệu đồng)
	Mức đầu tư
(triệu đồng)
	Đề xuất đầu tư
(triệu đồng)

	
	
	
	
	Chiều 
dài 
(m)
	Chiều rộng  nền 
(m)
	Chiều rộng  mặt 
(m)
	diện tích đất tăng thêm 
(ha)
	Kết cấu
	
	
	Đề xuất DN đầu tư
	Đề xuất ngân sách ĐT

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhựa
	Cấp phối
 đá
	
	
	
	

	 
	Đường trong vùng đề án (cấp đường GTNT)
	 
	 
	69.000
	 
	 
	18,3
	34.200
	34.800
	 
	170.435
	122.060
	48.375

	I
	Cấp đường xã, đường trục thôn ấp
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	1.000
	 
	 
	4.000
	 
	4.000

	1
	Đường Nông Trường 5
	Đ.NT5
	Nâng cấp
	1.000
	12,0
	9,0
	0,30
	1.000
	 
	4,0
	4.000
	 
	4.000

	II
	Cấp đường nội đồng (đường lô CS) 
	 
	 
	68.000
	 
	 
	18,3
	33.200
	34.800
	 
	166.435
	122.060
	44.375

	1
	Đường nội đồng lô cao su 1
	ĐNĐLCS-1
	Nâng cấp
	4.650
	12,0
	9,0
	5,58
	4.650
	 
	4,0
	18.600
	 
	18.600

	2
	Đường nội đồng lô cao su 2
	ĐNĐLCS-2
	-
	5.550
	9,0
	6,0
	1,11
	 
	5.550
	1,5
	8.325
	8.325
	 

	3
	Đường nội đồng lô cao su 3
	ĐNĐLCS-3
	-
	5.900
	9,0
	6,0
	1,18
	5.900
	 
	2,8
	16.520
	16.520
	 

	4
	Đường nội đồng lô cao su 4
	ĐNĐLCS-4
	-
	5.100
	9,0
	6,0
	1,02
	 
	5.100
	1,5
	7.650
	7.650
	 

	5
	Đường nội đồng lô cao su 5
	ĐNĐLCS-5
	-
	4.600
	9,0
	6,0
	0,92
	4.600
	 
	2,8
	12.880
	12.880
	 

	6
	Đường nội đồng lô cao su 6
	ĐNĐLCS-6
	-
	5.100
	9,0
	6,0
	1,02
	 
	5.100
	1,5
	7.650
	7.650
	 

	7
	Đường nội đồng lô cao su 7 (3 đoạn)
	ĐNĐLCS-7
	-
	2.700
	9,0
	6,0
	0,54
	 
	2.700
	2,8
	4.050
	4.050
	 

	8
	Đường nội đồng lô cao su 10
	ĐNĐLCS-10
	-
	3.600
	9,0
	6,0
	0,72
	3.600
	 
	2,8
	10.080
	 
	10.080

	9
	Đường nội đồng lô cao su 11
	ĐNĐLCS-11
	-
	3.450
	9,0
	6,0
	0,69
	 
	3.450
	1,5
	5.175
	5.175
	 

	10
	Đường nội đồng lô cao su 12
	ĐNĐLCS-12
	-
	3.200
	9,0
	6,0
	0,64
	3.200
	 
	2,8
	8.960
	8.960
	 

	11
	Đường nội đồng lô cao su 13
	ĐNĐLCS-13
	-
	2.500
	9,0
	6,0
	0,50
	 
	2.500
	1,5
	3.750
	3.750
	 

	12
	Đường nội đồng lô cao su 14
	ĐNĐLCS-14
	-
	3.450
	9,0
	6,0
	0,69
	3.450
	 
	2,8
	9.660
	9.660
	 

	13
	Đường nội đồng lô cao su 15
	ĐNĐLCS-15
	-
	4.000
	9,0
	6,0
	0,80
	 
	4.000
	1,5
	6.000
	6.000
	 

	14
	Đường nội đồng lô cao su 16
	ĐNĐLCS-16
	-
	3.900
	9,0
	6,0
	0,78
	3.900
	 
	2,8
	10.920
	10.920
	 

	15
	Đường nội đồng lô cao su 17
	ĐNĐLCS-17
	-
	3.850
	9,0
	6,0
	0,77
	 
	3.850
	1,5
	5.775
	5.775
	 

	16
	Đường nội đồng lô cao su 18
	ĐNĐLCS-18
	-
	3.900
	9,0
	6,0
	0,78
	3.900
	 
	2,8
	10.920
	10.920
	 

	17
	Đường nội đồng lô cao su 19
	ĐNĐLCS-19
	-
	1.600
	9,0
	6,0
	0,32
	 
	1.600
	1,5
	2.400
	2.400
	 

	18
	Đường nội đồng lô cao su 20
	ĐNĐLCS-20
	-
	950
	9,0
	6,0
	0,19
	 
	950
	1,5
	1.425
	1.425
	 

	 
	Vốn đầu tư đất mở rộng giao thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	860,0
	15.695
	 
	15.695


Phụ lục 14: Quy hoạch hệ thống điện vùng Đề án
	Số 
TT
	Tên đường dây
	Ký hiệu số tuyến
	Mức độ quy hoạch
	Quy hoạch
	Vốn đầu tư (triệu đồng)
	Đề xuất đầu tư
(triệu đồng)

	
	
	
	
	Đường dây (m)
	Trạm biến áp
	
	Đề xuất DN sản xuất đầu tư
	Đề xuất DN điện đầu tư

	
	
	
	
	Cộng 
(m)
	3 pha
	1 pha
	Số 
lượng 
(trạm)
	Dung lượng (kVA)
	
	
	

	 
	Cộng đầu tư hệ thống điện
	 
	 
	31.500
	31.500
	 
	22
	2.200
	9.978
	5.250
	4.728

	I
	Lưới điện trung thế 22kV Khu vực Đề án
	 
	 
	10.500
	10.500
	 
	22
	2.200
	4.728
	 
	4.728

	1
	 Tuyến theo Đường lô cao su số 1 (cấp cho nhà máy CB, viện giống và tưới 800 ha)
	T22 kV-1
	làm mới
	5.500
	5.500
	 
	12
	1.200
	2.477
	 
	2.477

	2
	 Tuyến theo Đường lô cao su số 5 (cấp cho 3 TBơm và tưới 800 ha)
	T22 kV-2
	làm mới
	5.000
	5.000
	 
	10
	1.000
	2.252
	 
	2.252

	II
	Lưới điện hạ thế thế 0,4kV Khu vực Đề án
	 
	 
	21.000
	21.000
	 
	 
	 
	5.250
	5.250
	 

	1
	Khu vực sản xuất trồng trọt
	 
	làm mới
	12.000
	12.000
	 
	 
	 
	3.000
	3.000
	 

	2
	Khu vực sản xuất chăn nuôi
	 
	làm mới
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	1.250
	1.250
	 

	3
	Khu vực sản xuất của các hộ  khu vực hợp đồng cho thuê
	 
	làm mới
	4.000
	4.000
	 
	 
	 
	1.000
	1.000
	 


Phụ lục 15: Vốn xây dựng cơ sở sản xuất đồng ruộng và chuồng trại, viện giống và tổ hợp chế biến nông sản

	Số 
TT
	Hạng mục
	Đơn 
vị tính
	Quy mô các mô hình sản xuất (ha)
	Vốn xây dựng đồng ruộng (triệu đồng)
	Đề xuất đầu tư
(triệu đồng)

	
	
	
	Cộng
	Khu vực I (sản xuất trồng trọt)
	Khu vực II 
(SX chăn nuôi)
	Cộng
	Khu vực I (sản xuất trồng trọt)
	Khu vực II 
(SX chăn nuôi)
	Đề xuất DN sản xuất đầu tư
	Đề xuất NS đầu tư

	 
	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ SX
	 
	 
	 
	 
	3.469.725
	1.981,88
	185.237
	3.469.725
	 

	I
	Vốn đầu tư xây dựng đồng ruộng và chuồng trại chăn nuôi cho sản xuất
	ha
	 
	 
	 
	2.059.117
	1.981,88
	185.237
	2.047,117
	 

	1
	 Vốn XDĐR các đối tượng trồng trọt
	-
	1.591,38
	1.591,38
	 
	2.047.117
	1.981,88
	65.237
	741.767
	 

	1.1
	 XDĐR trồng cây hàng năm 
	ha
	86,35
	86,35
	 
	320.179
	254.942
	65.237
	320.179
	 

	 
	  - XDĐR trồng rau
	-
	64,76
	64,76
	 
	188.454
	188.454
	 
	188.454
	 

	 
	 + Trồng rau nhà màng
	-
	19,43
	19,43
	 
	97.141
	97.141
	 
	97.141
	 

	 
	 + Trồng rau nhà lưới
	-
	25,90
	25,90
	 
	77.713
	77.713
	 
	77.713
	 

	 
	 + Trồng rau ngoài trời
	-
	19,43
	19,43
	 
	13.600
	13.600
	 
	13.600
	 

	 
	 - XDĐR trồng hoa
	-
	12,95
	12,95
	 
	49.218
	49.218
	 
	49.218
	 

	 
	 + Trồng lan nhà lưới
	-
	7,77
	7,77
	 
	23.314
	23.314
	 
	23.314
	 

	 
	 + Trồng hoa nhà màng
	-
	5,18
	5,18
	 
	25.904
	25.904
	 
	25.904
	 

	 
	 - XDĐR trồng cây TAGS
	-
	260,95
	 
	260,95
	65.237
	 
	65.237
	65.237
	 

	 
	 - Nhà sản xuất nấm (trong nhà)
	-
	8,63
	8,63
	 
	17.270
	17.270
	 
	17.270
	 

	1.2
	 XDĐR trồng cây lâu năm
	ha
	1.051,10
	1.051,10
	 
	411.508
	411.508
	 
	411.508
	 

	 
	 + Cây xoài
	-
	588,68
	588,68
	 
	235.470
	235.470
	 
	235.470
	 

	 
	 + Cây mít
	-
	157,66
	157,66
	 
	66.219
	66.219
	 
	66.219
	 

	 
	 + Cây nhãn
	-
	105,11
	105,11
	 
	39.942
	39.942
	 
	39.942
	 

	 
	 + Cây chuối, đu đủ
	-
	138,73
	138,73
	 
	48.555
	48.555
	 
	48.555
	 

	 
	 - Nhóm cây LN khác 
	-
	60,92
	60,92
	 
	21.323
	21.323
	 
	21.323
	 

	1.3
	 Xây dựng hàng rào bảo vệ
	m
	14.400
	14.400
	 
	10.080
	10.080
	 
	10.080
	 

	2
	 Xây dựng chuồng trại chăn nuôi khu SX chăn nuôi)
	ha
	272,95
	 
	272,95
	120.000
	 
	120.000
	120.000
	 

	 
	 Tổng DT xây chuồng 120.000 m2. 
Quy mô nuôi 40 con/1ha, tổng đàn nuôi 10.000 con đến 12.000 con. 
	-
	 
	 
	12,00
	120.000
	 
	120.000
	120.000
	 

	II
	 Đầu tư cho viện giống cây trồng
	 
	 
	 
	 
	89.658
	 
	 
	89.658
	 

	1
	 Xây dựng và thiết bị nhà làm việc, quản lý viện giống
	m2
	500,00
	 
	 
	4.500
	 
	 
	4.500
	 

	2
	 Xây dựng và thiết bị các phòng thí nghiệm và kiểm nghiệm chất lượng giống, phòng nuôi cấy mô
	-
	1.200,00
	 
	 
	12.000
	 
	 
	12.000
	 

	3
	 Xây dựng nhà lưới, nhà màng sản xuất giống (hàng năm sản xuất trên 1 triệu cây)
	ha
	7,00
	 
	 
	28.000
	 
	 
	28.000
	 

	4
	Xây dựng vườn cây đầu dòng, khảo nghiệm giống
	-
	10,00
	 
	 
	15.000
	 
	 
	15.000
	 

	5
	Chi phí về đất đai
	ha
	21,58
	 
	 
	22.658
	 
	 
	22.658
	 

	6
	Các hạng mục khác (Đường, sân bãi, hàng rào …)
	-
	2,50
	 
	 
	7.500
	 
	 
	7.500
	 

	III
	 Đầu tư cho tổ hợp trung tâm chế biến lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi
	 
	 
	 
	 
	1.320.950
	 
	 
	1.320.950
	 

	1
	 Xây dựng và thiết bị nhà làm việc, quản lý nhà máy, hội trường
	m2
	800,00
	800
	 
	7.200
	 
	 
	 
	 

	2
	 Xây dựng và thiết bị các phòng thí nghiệm và kiểm nghiệm chất lượng SP
	-
	500,00
	500
	 
	5.000
	 
	 
	 
	 

	3
	 Xây dựng nhà máy chế biến (vốn xây lắp, thiết bị)
	hệ thống
	1,00
	1,0
	 
	1.200.000
	 
	 
	 
	 

	4
	Chi phí về đất đai
	ha
	75,00
	 
	 
	78.750
	 
	 
	 
	 

	5
	Các hạng mục khác (Đường, sân bãi, hàng rào, đất lưu không …)
	-
	10,00
	10,00
	 
	30.000
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 16: Nhu cầu vốn xây dựng khu dịch vụ NNUDCNC
	Số 
TT
	Hạng mục
	Đơn 
vị tính
	
	Quy mô  
	Suất đầu tư
(Trđ/ha)
	Vốn xây dựng hạ tầng (triệu đồng)
	Đề xuất đầu tư
(triệu đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	Đề xuất DN sản xuất đầu tư
	Đề xuất NS đầu tư

	 
	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG DỊCH VỤ DU LỊCH, DỊCH VỤ NNUDCNC
	 
	
	 
	 
	54.154
	54.154
	 

	
	Vốn đầu tư xây dựng dự án (khu dịch vụ và đào tạo NNUDCNC 8,33 ha)
	 
	
	 
	 
	54.145
	54.145
	 

	1
	Vốn xây dựng hạ tầng (điện, nước, công trình cộng đồng)
	ha
	
	8,33
	6.500,0
	54.145
	54.145
	 


Phụ lục 17 : Tổng hợp nhu cầu và phân kỳ vốn theo nguồn, phân kỳ
	Số 
TT
	Hạng mục
	Vốn đầu tư toàn đề án theo khu vực
(triệu đồng)
	Nguồn vốn ngân sách tỉnh theo năm 
(triệu đồng)
	Nguồn vốn ngân sách huyện theo năm (triệu đồng)
	Nguồn vốn doanh nghiệp theo năm 
(triệu đồng)

	
	
	
	Cộng
	2024
	2025
	2026
	sau 2026
	Cộng
	2024
	Cộng
	2024
	2025
	2026
	Sau năm 2026

	 
	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ (A+B)
	3.903.382
	93.663
	31.515
	62.148
	
	
	4.000
	4.000
	3.805.718
	509.818
	1.171.340
	1.182.225
	942.335

	A
	Chi phí phục vụ sản xuất, chế biến, nghiên cứu sản xuất giống (I+II+III+IV+V)
	3.849.236
	93.663
	31.515
	62.148
	
	
	4.000
	4.000
	3.751.573
	509.818
	1.160.511
	1.160.568
	920.677

	I
	Chi phí XD hạ tầng
	336.749
	93.663
	31.515
	62.148
	0
	0
	4.000
	4.000
	239.086
	4.136
	22.389
	130.604
	81.958

	1
	Vốn đầu tư giao thông
	170.435
	63.030
	31.515
	31.515
	0
	0
	4.000
	4.000
	103.405
	1.772
	1.772
	49.931
	49.931

	1.1
	Cấp đường xã, đường trục thôn ấp
	4.000
	0
	0
	0
	0
	0
	4.000
	4.000
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Cấp đường nội đồng, đường lô 
	166.435
	63.030
	31.515
	31.515
	
	
	 
	 
	103.405
	1.772
	1.772
	49.931
	49.931

	2
	Vốn đầu tư thủy lợi
	156.336
	30.633
	 
	30.633
	0
	0
	 
	 
	125.703
	0
	16.678
	79.098
	29.927

	2.1
	Công trình đầu mối và kênh chính
	75.573
	30.633
	 
	30.633
	0
	0
	 
	 
	44.940
	0
	3.375
	41.565
	 

	2.2
	Công trình hệ thống kênh tưới (trong Đề án) 
	66.517
	0
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	66.517
	0
	13.303
	33.259
	19.955

	2.3
	Hệ thống kênh tiêu
	14.246
	0
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	14.246
	0
	0
	4.274
	9.972

	3
	Vốn đầu tư HT điện
	9.978
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.978
	2.364
	3.939
	1.575
	2.100

	3.1
	Đường điện 22kV xây mới (3 pha)
	4.728
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,728
	2,364
	2,364
	0
	0

	3.2
	Đường điện hạ thế xây mới (3 pha)
	5.250
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.250
	0
	1.575
	1.575
	2.100

	II
	Chi phí XDĐR, chuồng trại chăn nuôi sản xuất
	2.101.880
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.101.880
	55.239
	582.845
	738.877
	724.919

	1
	 Xây dựng đồng ruộng trồng trọt
	1.981.880
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.981.880
	43.239
	558.845
	702.877
	676.919

	1.1
	Nhóm cây ngắn ngày
	253.500
	
	
	
	
	
	
	
	253.500
	0
	126.750
	126.750
	0

	1.2
	Nhóm cây hàng năm
	1.336.307
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.336.307
	0
	312.457
	461.529
	562.321

	1.3
	Nhóm cây lâu năm
	381.993
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	381.993
	38.199
	114.598
	114.598
	114.598

	1.4
	 Xây dựng hàng rào bảo vệ
	10.080
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	10.080
	5.040
	5.040
	0
	0

	2
	 Xây dựng chuồng trại chăn nuôi CN
	120.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120.000
	12.000
	24.000
	36.000
	48.000

	 
	 Xây dựng mới chuồng trại nuôi bò thịt UDCNC (quy mô 12.000 con)
	120.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120.000
	12.000
	24.000
	36.000
	48.000

	III
	 Đầu tư nhà máy chế biến lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi
	1.320,950
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.320,950
	427.785
	528.380
	264.190
	100.595

	 
	 Trong đó cho phí đất đai
	1.320,950
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.320,950
	427.785
	528.380
	264.190
	100.595

	IV
	 Đầu tư cho viện giống cây trồng
	89.657
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89.657
	22.658
	26.897
	26.897
	13.205

	 
	 Trong đó cho phí đất đai
	89.657
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89.657
	22,658
	26.897
	26.897
	13.205

	B
	Vốn đầu tư dự án (khu dịch vụ và đào tạo nhân lực NNCNC 8,33 ha)
	54.145
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54.145
	0
	10.829
	21.658
	21.658


Phụ lục 18: Dự báo hiệu quả kinh tế 1 số mô hình sử dụng đất 2025 trong vùng đề án

	Số TT
	Hạng mục
	Cho 1 ha canh tác UDCNC trong 1 năm 
(triệu đồng)
	Tỷ lệ (lãi/doanh thu)

	
	
	Giá trị sản lượng
	Chi phí
	Lợi nhuận
	Thu nhập
	

	I
	 Trồng trọt
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Trồng dưa lưới trong nhà màng
	1.850
	945
	905
	1.070
	0,49

	2
	 Trồng rau trong nhà lưới
	1.400
	685
	715
	840
	0,51

	3
	 Trồng hoa ngắn ngày (hoa nền)
	2.000
	810
	1.190
	1.470
	0,60

	4
	 Trồng hoa phong lan cắt cành
	7.000
	3.700
	3.300
	4.200
	0,47

	5
	 Trồng cây dược liệu trong nhà lưới
	1.350
	655
	695
	820
	0,51

	6
	 Trồng cỏ CTAGS
	250
	115
	135
	120
	0,54

	7
	 Trồng nấm trong nhà
	9.000
	5.580
	3.420
	6.390
	0,38

	8
	 Trồng xoài
	450
	90
	360
	378
	0,80

	9
	 Trồng mít
	420
	81
	339
	357
	0,81

	10
	 Trồng nhãn
	400
	82
	318
	338
	0,80

	11
	 Trồng chuối cấy mô 
	320
	84
	236
	236
	0,74

	12
	 Trồng CAQ khác
	316
	126
	190
	214
	0,60

	II
	 Chăn nuôi
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Nuôi gà thịt (1000 con)
	613
	484
	129
	154
	0,21

	2
	 Nuôi gà hướng trứng (1000 con)
	600
	462
	138
	166
	0,23

	3
	 Nuôi bò thịt (con)
	35,6
	25,3
	10,3
	12,4
	0,29


Phụ lục 19: Một số sản lượng chính khi vùng dự án định hình

	Số 
TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	NS
(tấn/năm)
	Phương án I
	HQKT cho 1 ha (triệu đồng)
	Hiệu quả kinh tế của PAI
(triệu đồng)

	
	
	
	
	Quy mô sản xuất  SX
(ha)
	Sản lượng 
(tấn)
	Giá trị sản lượng
	Chi phí
	Lợi nhuận
	Giá trị sản lượng
	Chi phí
	Lợi nhuận

	 
	Tổng cộng
	triệu đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.045.195
	399.467
	601.335

	 
	Giá trị trung bình 1 ha Đất nông nghiệp
	triệu đồng/ha
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	730
	279
	420

	I
	 Trồng trọt
	ha
	 
	1.137,45
	 
	 
	 
	 
	730.195
	235.667
	450.135

	1
	 Nhóm cây hàng năm
	 
	 
	86,35
	 
	 
	 
	 
	297.404
	155.813
	141.591

	a
	 Trồng rau UDCNC
	-
	 
	64,76
	5.828
	 
	 
	 
	89.694
	44.672
	45.022

	 
	 + Trồng rau nhà màng
	-
	140
	19,43
	2.720
	1.850
	945
	905
	35.942
	18.360
	17.583

	 
	 + Trồng rau nhà lưới
	-
	75
	25,90
	1.943
	1.400
	685
	715
	36.266
	17.744
	18.522

	 
	 + Trồng rau ngoài trời
	-
	60
	19,43
	1.166
	900
	441
	459
	17.485
	8.568
	8.918

	b
	 Trồng hoa
	-
	 
	12,95
	6.372
	 
	 
	 
	64.761
	32.950
	31.811

	 
	 + Trồng lan nhà lưới (riêng sản lượng hoa lan đơn vị tính là 1000 cành)
	-
	800
	7,77
	6.217
	7.000
	3.700
	3.300
	54.399
	28.754
	25.645

	 
	 + Trồng hoa nhà màng
	-
	60
	5,18
	155
	2.000
	810
	1.190
	10.362
	4.197
	6.165

	d
	 Trồng dược liệu
	-
	 
	 
	 
	1.350
	655
	695
	 
	 
	 

	e
	 Trồng cây TAGS
	 
	300
	260,95
	78.284
	250
	115
	135
	65.237
	30.009
	35.228

	d
	 Sản xuất nấm UDCNC
	-
	900
	8,63
	7.771
	9.000
	5.580
	3.420
	77.713
	48.182
	29.531

	2
	 Nhóm cây lâu năm
	 
	 
	1.051,10
	25.742
	 
	 
	 
	432.790
	79.854
	308.544

	 
	 + Cây xoài
	-
	30,00
	588,68
	14.128
	450
	90
	360
	264.904
	52.981
	211.923

	 
	 + Cây mít
	 
	35,00
	157,66
	2.838
	420
	81
	339
	66.219
	12.771
	53.448

	 
	 + Cây nhãn
	 
	25,00
	105,11
	2.312
	400
	82
	318
	42.044
	8.619
	33.425

	 
	 + Cây chuối, đu đủ
	 
	40,00
	138,73
	5.549
	320
	 
	 
	44.393
	 
	 

	 
	 + Nhóm cây AQ khác 
	 
	25,00
	60,92
	914
	250
	90
	160
	15.230
	5.483
	9.748

	II
	Chăn nuôi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	315.000
	163.800
	151.200

	1
	Bò thịt (con)
	con
	 
	12.000
	 
	 
	 
	 
	315.000
	163.800
	151.200

	 
	Thịt bò
	Tấn
	 
	 
	3.000
	26,3
	13,7
	12,6
	315.000
	163.800
	151.200


Phụ lục 20: So sánh sản lượng một số sản phẩm nông nghiệp hiện tại của Tây Ninh với vùng ĐNB và nhu cầu năm 2030 

	STT
	Mặt hàng
	ĐVT
	Các tỉnh ĐNB 2018
	Tỷ trọng tỉnh TN so với VĐNB
(%)
	So sánh Nhu cầu tiêu dùng vùng ĐNB năm 2030

	
	
	
	Tổng
	TP. Hồ Chí Minh
	Đồng Nai 
	Bình Dương
	Tây Ninh
	Bình Phước
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	
	Nhu cầu Vùng ĐNB
	Hiện tại cân đối đáp ứng (%)

	1
	Rau, đậu các loại
	tấn
	1.179.508
	255.414
	299.197
	79.693
	380.607
	29.516
	135.081
	32,27
	2.640.000
	44,68

	2
	Trái cây
	-
	1.131.677
	21.442
	662.548
	33.413
	283.988
	36.139
	94.147
	25,09
	1.980.000
	57,16

	3
	Mủ Cao su
	-
	825.452
	2.752
	47.664
	193.325
	179.550
	379.617
	22.544
	21,75
	 
	 

	4
	Cà phê nhân
	 
	56.690
	 
	20.353
	 
	 
	27.411
	8.926
	 
	 
	 

	5
	Hồ tiêu
	-
	79.726
	20
	30.604
	1.162
	662
	28.217
	19.061
	0,83
	 
	 

	6
	Hạt điều
	-
	247.119
	41
	43.629
	535
	2.999
	189.015
	10.900
	1,21
	 
	 

	7
	Thịt hơi các loại
	tấn
	1.177.394
	80.890
	576.151
	192.885
	82.935
	145.219
	99.314
	7,04
	1.760.000
	66,90

	8
	Trứng (1000 quả)
	1000
 quả
	2.176.866
	7.219
	973.122
	279.464
	557.983
	180.397
	178.681
	25,63
	3.080.000
	70,68

	9
	Sữa bò tươi
	tấn
	366.057
	308.447
	788
	14.589
	41.515
	 
	718
	11,34
	1.606.000
	22,79


Phụ lục 21:

Một số thông số kỹ thuật của hồ chứ nước Tha La và hồ Dầu Tiếng

- Hồ chứa nước Tha La:

 (trích văn bản số 184/TLTN-QLN ngày 10/06/2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh về việc xây dựng nhà máy nước mặt Tân Châu) 

+ Nhiệm vụ chính tưới, tiêu cho khu vực có diện tích tự nhiên là 4.520 ha, trong đó có diện tích canh tác: 3.670 ha.

+ Cấp công trình: cấp IV (Thời gian xây dựng: Năm 2001-2003)

+ Mực nước chết: 22,0 m (diện tích mặt hồ 100,3 ha).

+ Mực nước dâng bình thường: 24,60 m (diện tích mặt hồ 358,56 ha). 

+ Mực nước dâng gia cường: 25,10 m (diện tích mặt hồ 398,73 ha). 

+ Đập cao su: chiều dài thân đập: 43m, chiều cao thân đập: 2,50m. 

+ Đập đất: Dài 600m, chiều cao: 16m.

+ Cống: Cống lấy nước (2x2x3)m.

+ Hệ thống kênh chính dài 15,8 km (Kênh N1 dài 5,40 km, kênh tiêu KT1 dài 7,30 km, tổng cộng 65 công trình trên kênh).

+ Hiện hồ Tha La giải quyết tưới cho 2.750 ha (đạt 75% công suất TK).

+ Về khả năng lấy nước từ hồ Tha La tưới cho vùng đề án là không còn. 

- Hồ chứa nước Dầu Tiếng:

 (theo Quyết định số 3474/QĐ-BNN-TCTL ngày 01/09/2020 của Bộ NN-PTNT về ban hành Quy trình vận hành hồ Dầu Tiếng) 

+ Cấp công trình hồ chứ nước Dầu Tiếng: Cấp đặc biệt. 

+ Nhiệm vụ của hồ Dầu Tiếng sau khi có bổ sung nước từ hồ Phước Hòa:

 Cấp 42,9m3/s nước thô cho dân sinh và các ngành công nghiệp gồm: cho TP. Hồ Chí Minh 14 m3/s, tỉnh Tây Ninh 4,9 m3/s, tỉnh Bình Dương 15 m3/s, Bình Phước 5,0 m3/s, Long An 4 m3/s. 

Cấp nước tưới trực tiếp cho 86.049 ha thuộc địa bàn các tỉnh Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Long An; Cấp nước tạo nguồn tưới cho 24.818 ha gồm Bình Dương 1.950 ha, Tây Ninh: 21.000 ha và khu tưới Lộc Giang của Long An 1.868 ha; Cấp hỗ trợ tưới cho 21.000 ha thiếu nước của khu tưới Dầu Tiếng.

+ Mực nước dâng bình thường: 24,4 m, mực nước chết: 17,0 m, mực nước dâng gia cường: 25,10 m. Mực nước lớn nhất kiểm tra 26,92 m. 

+ Dung tích toàn bộ: 1.580 triệu m3, dung tích hữu ích: 1.110  triệu m3.

+ Cao trình đỉnh đập dâng (đất ): 28,0 m, cao trình tường chắn sóng: 29,0 m, chiều dài đỉnh đập: 1.100 m, chiều rộng đỉnh đập: 8,0 m.

	Phụ lục 22:
	
	
	
	
	
	

	PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - KINH TẾ MÔ HÌNH CHUYÊN RAU KHỔ QUA 

	TÂY NINH

	
	
	
	
	
	
	
	

	* Nguồn : Điều tra nông hộ tháng 03/2021
	
	
	
	

	Số TT
	HẠNG MỤC
	Đơn vị tính
	1 vụ (lứa)
	Cả năm (3 lứa)

	
	
	
	Số lượng 
	Đ.giá (1000đ)
	T. Tiền 
(1000đ)
	Số lượng 
	T. Tiền 
(1000đ)

	A
	CHI PHÍ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	80.190
	 
	240.570

	I
	 Chi phí vật chất
	 
	 
	 
	19.690
	 
	59.070

	1
	 Chi phí làm đất (thuê cày, xới)
	1000đ
	1
	2.600
	2.600
	3
	7.800

	2
	 Giống
	Kg
	2
	205
	410
	6
	1.230

	3
	 Phân bón
	 
	 
	 
	10.940
	 
	32.820

	 
	 - Phân hữu cơ, phân vi sinh
	Kg
	400
	5,0
	2.000
	1.200
	6.000

	 
	 - Urea
	"
	200
	9,4
	1.880
	600
	5.640

	 
	 - NPK
	"
	250
	13,4
	3.350
	750
	10.050

	 
	 - DAP
	"
	100
	13,6
	1.360
	300
	4.080

	 
	 - Lân
	"
	200
	3,5
	700
	600
	2.100

	 
	 - Ka ly
	"
	100
	8,5
	850
	300
	2.550

	 
	 - Vôi
	"
	400
	2,0
	800
	1.200
	2.400

	4
	 Thuốc bảo vệ thực vật
	"
	 
	 
	4.500
	 
	13.500

	5
	 Chi phí tưới, tiêu
	kWh
	120
	2
	240
	360
	720

	6
	 Vật tư khác
	1000đ
	1
	1.000
	1.000
	3
	3.000

	II
	 Lao động
	Công
	305
	 
	48.800
	610
	146.400

	 
	 - Gieo trồng (lên líp + trồng)
	"
	25
	200
	5.000
	75
	15.000

	 
	 - Chăm sóc  
	"
	220
	150
	33.000
	660
	99.000

	 
	 - Thu hoạch
	"
	60
	180
	10.800
	180
	32.400

	III
	 Chi phí khác
	1000đ
	 
	 
	11.700
	 
	35.100

	 
	 - Khấu hao TSCĐ (dàn leo)
	"
	1
	9.000
	9.000
	3
	27.000

	 
	 - Lãi suất ngân hàng
	"
	1
	1.200
	1.200
	3
	3.600

	 
	 - Chi phí khác
	"
	1
	1.500
	1.500
	3
	4.500

	B
	HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Sản phẩm-GTSP
	kg
	24.000
	7
	173.520
	72.000
	520.560

	2
	 Lợi nhuận
	1000đ
	 
	 
	93.330
	 
	279.990

	3
	 Thu nhập
	"
	 
	 
	132.370
	 
	397.110

	4
	 Giá thành SP
	1000 
đ/kg
	 
	 
	3
	 
	 


	Phụ lục 23:
	
	
	
	
	
	

	PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - KINH TẾ MÔ HÌNH TRỒNG RAU NHÀ LƯỚI

	TÂY NINH

	* Nguồn : Điều tra nông hộ tháng 03/2020
	
	
	
	

	Số TT
	HẠNG MỤC
	Đơn vị tính
	Rau cải ngọt, kết hợp rau khác
	Cả năm (6 lứa)

	
	
	
	Số lượng 
	Đ.giá (1000đ)
	T. Tiền (1000đ)
	Số lượng 
	T. Tiền (1000đ)

	A
	CHI PHÍ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	113360
	 
	680160

	I
	 Chi phí vật chất
	 
	 
	 
	30860
	 
	185160

	1
	 Chi phí làm đất (thuê cày, xới)
	1000đ
	1
	2700
	2700
	6
	16200

	2
	 Giống
	Kg
	3
	240
	720
	18
	4320

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 Phân bón
	 
	 
	 
	24420
	 
	146520

	 
	 - Phân hữu cơ, phân vi sinh
	Kg
	4000
	5,0
	20000
	24000
	120000

	 
	 - Urea
	"
	150
	9,4
	1410
	900
	8460

	 
	 - NPK (20-20-15)
	"
	150
	13,4
	2010
	900
	12060

	 
	 - DAP 
	"
	 
	13,6
	 
	 
	 

	 
	 - Lân
	"
	 
	3,5
	 
	 
	 

	 
	 - Ka ly
	"
	 
	8,5
	 
	 
	 

	 
	 - Vôi
	"
	500
	2,0
	1000
	3000
	6000

	5
	 Thuốc bảo vệ thực vật
	"
	 
	 
	1820
	 
	10920

	6
	 Chi phí tưới
	KWh
	400
	2,0
	800
	2400
	4800

	7
	 Rơm tủ gốc
	1000đ
	400
	1
	400
	2400
	2400

	II
	 Lao động
	Công
	235
	 
	38700
	1410
	232200

	 
	 - Gieo trồng (lên líp + trồng)
	"
	45
	200
	9000
	270
	54000

	 
	 - Chăm sóc  
	"
	150
	150
	22500
	900
	135000

	 
	 - Thu hoạch
	"
	40
	180
	7200
	240
	43200

	III
	 Chi phí khác
	1000đ
	 
	 
	43800
	 
	262800

	 
	 - Khấu hao TSCĐ
	"
	1
	39000
	39000
	6
	234000

	 
	 - Lãi suất ngân hàng
	"
	1
	4000
	4000
	6
	24000

	 
	 - Chi phí khác
	 
	1
	800
	800
	6
	4800

	B
	HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Sản phẩm-GTSP
	Tấn
	24000
	8,5
	202800
	144000
	1216800

	2
	 Lợi nhuận
	1000đ
	 
	 
	89440
	 
	536640

	3
	 Thu nhập
	"
	 
	 
	113821
	 
	682926

	4
	 Giá thành SP
	1000 
đ/kg
	 
	 
	4,72
	 
	 


	Phụ lục 24:
	
	
	
	
	
	

	PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - KINH TẾ MÔ HÌNH TRỒNG DƯA LƯỚI TRONG NHÀ MÀNG

	TÂY NINH

	
	
	
	
	
	
	
	

	* Nguồn : Điều tra nông hộ tháng 03/2020
	Tính cho: 1 ha
	
	

	Số TT
	HẠNG MỤC
	Đơn vị tính
	1 vụ (lứa)
	Cả năm (3 lứa)

	
	
	
	Số lượng 
	Đ.giá (1000đ)
	T. Tiền (1000đ)
	Số lượng 
	T. Tiền (1000đ)

	A
	CHI PHÍ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	669.745
	 
	2.009.234

	I
	 Chi phí vật chất
	 
	 
	 
	515.745
	 
	1.547.234

	1
	 Chi phí làm đất (làm bao, gói giá thể trồng)
	bao
	24.000
	0,5
	301.830
	905.490
	905.490

	2
	 Giống
	gói
	30.000
	3,30
	99.000
	90.000
	297.000

	3
	 Chi phí phân bổ (khấu hao)
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 Phân bón
	ha
	1
	 
	97.875
	6
	293.624

	 
	 - Dung dịch thủy canh
	m3
	2.750
	40
	97.875
	8.250
	293.624

	 
	 - Urea
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - NPK (20-20-15)
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - DAP 
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Lân
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Ka ly
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Vôi
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 Thuốc bảo vệ thực vật (sinh học H. cơ)
	ha
	1
	3.000
	17.040
	3
	51.120

	6
	 Chi phí tưới
	KWh
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 Rơm tủ gốc
	1000đ
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	 Lao động
	Công
	770
	 
	154.000
	4.620
	462.000

	 
	 - Gieo trồng (trồng)
	"
	120
	200
	24.000
	720
	72.000

	 
	 - Chăm sóc  
	"
	550
	200
	110.000
	3.300
	330.000

	 
	 - Thu hoạch
	"
	100
	200
	20.000
	600
	60.000

	III
	 Chi phí khác
	1000đ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Khấu hao TSCĐ
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Lãi suất ngân hàng
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Sản phẩm-GTSP
	Tấn
	30.000
	29
	870.000
	120.000
	2.610.000

	2
	 Lợi nhuận
	1000đ
	 
	 
	200.255
	 
	600.766

	3
	 Thu nhập
	"
	 
	 
	354.255
	 
	1.062.766

	4
	 Giá thành SP
	1000 
đ/kg
	 
	 
	22
	 
	 


	Phụ lục 25:
	
	
	
	

	PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - KINH TẾ MÔ HÌNH TRỒNG MÍA

	TÂY NINH

	
	
	
	
	
	

	* Nguồn : Điều tra nông hộ tháng 03/2021
	
	
	

	Số TT
	HẠNG MỤC
	Đơn vị tính
	Mía (2021)

	
	
	
	Số lượng 
	Đơn giá 
(đồng)
	Thành tiền 
(đồng)

	A
	CHI PHÍ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	52.135.000

	I
	 Chi phí vật chất
	 
	 
	 
	20.935.000

	1
	 Giống (phân bổ trong 4 năm)
	ha
	1
	2.800.000
	700.000

	2
	 Phân bón
	Kg
	 
	 
	15.135.000

	 
	 - Phân hữu cơ, phân vi sinh
	Kg
	1.200
	5.000,0
	6.000.000

	 
	 - Urea
	"
	300
	9.400,0
	2.820.000

	 
	 - NPK (20-20-15)
	"
	200
	13.400,0
	2.680.000

	 
	 - DAP
	"
	100
	13.600,0
	1.360.000

	 
	 - Lân (VĐ)
	"
	300
	3.500,0
	1.050.000

	 
	 - Ka ly (Rus)
	"
	50
	8.500,0
	425.000

	 
	 - Vôi
	"
	400
	2.000,0
	800.000

	3
	 Thuốc bảo vệ thực vật
	ha
	1,0
	2.800.000
	2.800.000

	4
	 Chi phí tưới
	KWh
	200
	2.000
	400.000

	5
	 Vật tư khác
	1000đ
	1,0
	1.900.000
	1.900.000

	II
	 Lao động (gia đình)
	Công
	127
	 
	25.400.000

	1
	 Gieo trồng
	"
	30
	200.000
	6.000.000

	2
	 Chăm sóc  
	"
	52
	200.000
	10.400.000

	3
	 Công đoạn khác 
	"
	45
	200.000
	9.000.000

	III
	 Chi phí thuê mướn và chi phí khác
	 
	 
	 
	5.000.000

	1
	 Chi phí thuê làm đất ( máy cày, xới)
	ha
	 
	 
	 

	2
	 Chi thuê thu hoạch (máy gặt đập LH)
	"
	 
	 
	 

	4
	 Chi thuê mướn khác
	"
	1,0
	5.000.000
	5.000.000

	IV
	 Chi phí khác
	 
	 
	 
	800.000

	1
	 Chi phí phân bổ, khấu hao TSCĐ 
	ha
	1,0
	500.000
	500.000

	2
	 Chi phí lãi ngân hàng
	"
	1,0
	300.000
	300.000

	3
	 Chi phí khác
	"
	 
	 
	 

	B
	HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	 

	1
	 Sản phẩm và GTSP
	kg
	75.000
	997,0
	74.775.000

	2
	 Lợi nhuận
	đồng
	 
	 
	22.640.000

	3
	 Thu nhập
	"
	 
	 
	48.040.000

	4
	 Giá thành SP
	đồng/kg
	 
	 
	695

	Ghi chú: tính trung bình 1 năm (1 tơ, 3 gốc)
	
	
	


	Phụ lục 26:
	
	
	
	

	PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - KINH TẾ MÔ HÌNH TRỒNG KHOAI MỲ

	TÂY NINH

	
	
	
	
	
	

	* Nguồn : Điều tra nông hộ tháng 03/2021
	
	
	

	Số TT
	HẠNG MỤC
	Đơn vị tính
	Khoai mỳ 2021

	
	
	
	Số lượng 
	Đơn giá 
(đồng)
	Thành tiền 
(đồng)

	A
	CHI PHÍ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	30.900.000

	I
	 Chi phí vật chất
	 
	 
	 
	8.400.000

	1
	 Giống
	Hom
	12.000
	200
	2.400.000

	2
	 Phân bón
	Kg
	 
	 
	3.950.000

	 
	 - Phân hữu cơ, phân vi sinh
	Kg
	 
	5.000,0
	 

	 
	 - Urea
	"
	100
	9.400,0
	940.000

	 
	 - NPK (20-20-15)
	"
	150
	13.400,0
	2.010.000

	 
	 - DAP
	"
	 
	13.600,0
	 

	 
	 - Lân (VĐ)
	"
	 
	3.500,0
	 

	 
	 - Ka ly (Rus)
	"
	 
	8.500,0
	 

	 
	 - Vôi
	"
	500
	2.000,0
	1.000.000

	3
	 Thuốc bảo vệ thực vật
	Ha
	1,0
	1.650.000
	1.650.000

	4
	 Chi phí tưới
	KWh
	 
	2.000
	 

	5
	 Vật tư khác
	1000đ
	1,0
	400.000
	400.000

	II
	 Lao động (gia đình)
	Công
	91
	 
	18.200.000

	1
	 Gieo trồng
	"
	20
	200.000
	4.000.000

	2
	 Chăm sóc  
	"
	36
	200.000
	7.200.000

	3
	 Công đoạn khác, thu hoạch 
	"
	35
	200.000
	7.000.000

	III
	 Chi phí thuê mướn và chi phí khác
	 
	 
	 
	3.000.000

	1
	 Chi phí thuê làm đất ( máy cày, xới)
	Ha
	1,0
	3.000.000
	3.000.000

	2
	 Chi thuê thu hoạch (máy gặt đập LH)
	"
	 
	 
	 

	4
	 Chi thuê mướn khác
	"
	 
	 
	 

	IV
	 Chi phí khác
	 
	 
	 
	1.300.000

	1
	 Chi phí phân bổ, khấu hao TSCĐ
	Ha
	1,0
	600.000
	600.000

	2
	 Chi phí lãi ngân hàng
	"
	1,0
	300.000
	300.000

	3
	 Chi phí khác
	"
	1,0
	400.000
	400.000

	B
	HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	 

	1
	 Sản phẩm và GTSP
	Kg
	37.000
	2.205,0
	81.585.000

	2
	 Lợi nhuận
	đồng
	 
	 
	50.685.000

	3
	 Thu nhập
	"
	 
	 
	61.787.000

	4
	 Giá thành SP
	đồng/kg
	 
	 
	835


	Phụ lục 27:
	
	
	
	
	
	

	PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - KINH TẾ MÔ HÌNH TRỒNG BẮP SINH KHỐI

	TÂY NINH

	
	
	
	
	
	
	
	

	* Nguồn : Điều tra nông hộ tháng 03/2021
	
	
	
	

	Số TT
	HẠNG MỤC
	Đơn vị tính
	Bắp sinh khối 1 vụ  2021
	Bắp sinh khối cả năm 2021

	
	
	
	Số lượng 
	Đơn giá 
(đồng)
	Thành tiền 
(đồng)
	Số lượng 
	Thành tiền 
(đồng)

	A
	CHI PHÍ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	39.942.400
	 
	159.769.600

	I
	 Chi phí vật chất
	 
	 
	 
	10.942.400
	 
	43.769.600

	1
	 Giống
	Kg
	30
	50.000
	1.500.000
	120
	6.000.000

	2
	 Phân bón
	Kg
	 
	 
	8.620.000
	 
	34.480.000

	 
	 - Phân hữu cơ, phân vi sinh
	Kg
	 
	5.000,0
	 
	 
	 

	 
	 - Urea
	"
	200
	9.400,0
	1.880.000
	800
	7.520.000

	 
	 - NPK (20-20-15)
	"
	300
	13.400,0
	4.020.000
	1.200
	16.080.000

	 
	 - DAP
	"
	200
	13.600,0
	2.720.000
	800
	10.880.000

	 
	 - Lân (VĐ)
	"
	 
	3.500,0
	 
	 
	 

	 
	 - Ka ly (Rus)
	"
	 
	8.500,0
	 
	 
	 

	 
	 - Vôi
	"
	 
	2.000,0
	 
	 
	 

	3
	 Thuốc bảo vệ thực vật
	ha
	1,0
	2.400
	2.400
	4
	9.600

	4
	 Chi phí tưới
	KWh
	60
	2.000
	120.000
	240
	480.000

	5
	 Vật tư khác
	1000đ
	1,0
	700.000
	700.000
	4
	2.800.000

	II
	 Lao động (gia đình)
	Công
	100
	 
	20.000.000
	400
	80.000.000

	1
	 Gieo trồng
	"
	20
	200.000
	4.000.000
	80
	16.000.000

	2
	 Chăm sóc  
	"
	50
	200.000
	10.000.000
	200
	40.000.000

	3
	 Công đoạn khác 
	"
	30
	200.000
	6.000.000
	120
	24.000.000

	III
	 Chi phí thuê mướn và chi phí khác
	 
	 
	 
	4.000.000
	 
	16.000.000

	1
	 Chi phí thuê làm đất ( máy cày, xới)
	ha
	1,0
	4.000.000
	4.000.000
	4
	16.000.000

	2
	 Chi thuê thu hoạch (máy gặt đập LH)
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 Chi thuê mướn khác
	"
	1,0
	 
	 
	4
	 

	IV
	 Chi phí khác
	 
	 
	 
	5.000.000
	 
	20.000.000

	1
	 Chi phí phân bổ, khấu hao TSCĐ
	ha
	1,0
	2.000.000
	2.000.000
	4
	8.000.000

	2
	 Chi phí lãi ngân hàng
	"
	1,0
	3.000.000
	3.000.000
	4
	12.000.000

	3
	 Chi phí khác
	"
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Sản phẩm và GTSP
	kg
	40.000
	2.025,0
	81.000.000
	160.000
	324.000.000

	2
	 Lợi nhuận
	đồng
	 
	 
	41.057.600
	 
	164.230.400

	3
	 Thu nhập
	"
	 
	 
	61.057.600
	 
	244.230.400

	4
	 Giá thành SP
	đồng/kg
	 
	 
	999
	 
	999


	Phụ lục 28:
	
	
	
	

	PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - KINH TẾ MÔ HÌNH CỎ TRỒNG

	Tây Ninh

	
	
	
	
	
	

	* Nguồn : Điều tra nông hộ tháng 03/2021
	
	Đơn vị tính : 1000đồng
	

	Số TT
	HẠNG MỤC
	Đơn vị tính
	Cỏ trồng

	
	
	
	Số lượng 
	Đ.giá (1000đ)
	T. Tiền (1000đ)

	A
	CHI PHÍ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	88740

	I
	 Chi phí vật chất
	 
	 
	 
	55040

	1
	 Chi phí làm đất (thuê cày, xới)
	1000đ
	 
	 
	 

	2
	 Giống
	Kg
	8000
	0,02
	160

	3
	 Chi phí phân bổ (Dàn + màng phủ)
	1000đ
	1
	 
	 

	4
	 Phân bón
	 
	 
	 
	30180

	 
	 - Phân hữu cơ, phân vi sinh
	Kg
	 
	5,0
	 

	 
	 - Urea
	"
	1500
	9,4
	14100

	 
	 - NPK
	"
	1200
	13,4
	16080

	 
	 - DAP
	"
	 
	13,6
	 

	 
	 - Lân
	"
	 
	3,5
	 

	 
	 - Ka ly
	"
	 
	8,5
	 

	 
	 - Vôi
	"
	 
	2,0
	 

	5
	 Thuốc bảo vệ thực vật
	"
	1
	 
	 

	6
	 Chi phí tưới, tiêu
	Lít
	1
	 
	22700

	7
	 Vật tư khác
	1000đ
	1
	 
	2000

	II
	 Lao động
	Công
	360
	 
	31700

	 
	 - Gieo trồng (lên líp + trồng)
	"
	 
	 
	 

	 
	 - Chăm sóc  
	"
	150
	200
	30000

	 
	 - Thu hoạch
	"
	210
	200
	1700

	III
	 Chi phí khác
	1000đ
	 
	 
	2000

	 
	 - Khấu hao TSCĐ
	"
	1
	 
	 

	 
	 - Lãi suất ngân hàng
	"
	1
	 
	1500

	 
	 - Chi phí khác
	 
	1
	 
	500

	B
	HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	 

	1
	 Sản phẩm-GTSP
	Kg
	272
	700,0
	190400

	2
	 Lợi nhuận
	1000đ
	 
	 
	101660

	3
	 Thu nhập
	"
	 
	 
	120680

	4
	 Giá thành SP
	1000 
đ/kg
	 
	 
	326,25


	Phụ lục 29:
	
	
	
	

	PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - KINH TẾ MH TRỒNG NẤM BÀO NGƯ XÁM

	TÂY NINH

	
	
	
	
	
	

	* Nguồn : Điều tra nông hộ tháng 03/2021
	
	
	
	

	Số TT
	HẠNG MỤC
	Đơn vị tính
	Nấm (1ha mặt bằng)
	

	
	
	
	Số lượng 
	Đ.giá (1000đ)
	T. Tiền (1000đ)
	

	A
	CHI PHÍ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	4.339.500
	

	I
	 Xây dựng cơ bản, giống, vật tư
	 
	 
	 
	2.821.500
	

	1
	 Nhà sản xuất (chi phí phân bổ)
	m2
	6.600
	800
	264.000
	

	2
	 Giống (meo)
	bịch phôi
	550.000
	4,5
	2.502.500
	

	3
	 Chi phí khác
	Tháng
	55
	1.000
	55.000
	

	4
	 Vật tư
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 - Bịch nylông chịu nhiệt
	kg
	 
	50
	 
	

	 
	 - Củi sấy
	ster
	 
	200
	 
	

	 
	 - NPK
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 - DAP
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 - Lân
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 - Ka ly
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 - Vôi
	 
	 
	 
	 
	

	5
	 Thuốc bảo vệ thực vật
	 
	 
	 
	 
	

	6
	 Chi phí tưới
	 
	 
	 
	 
	

	7
	 Màng phủ
	 
	 
	 
	 
	

	II
	 Lao động
	Công
	6.600
	 
	1.320.000
	

	 
	 - Gieo trồng
	"
	 
	 
	 
	

	 
	 - Chăm sóc  
	Công
	6.600
	200
	1.320.000
	

	 
	 - Thu hoạch
	"
	 
	 
	 
	

	III
	 Chi phí khác
	1000đ
	 
	 
	198.000
	

	 
	 - Khấu hao TSCĐ
	"
	 
	 
	 
	

	 
	 - Lãi suất ngân hàng
	"
	330
	800
	132.000
	

	 
	 - Chi phí khác
	 
	330
	200
	66.000
	

	B
	HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	 
	

	1
	 Sản phẩm-GTSP
	kg
	247.500
	28
	7.004.250
	

	2
	 Lợi nhuận
	1000đ
	 
	 
	2.664.750
	

	3
	 Thu nhập
	"
	 
	 
	3.984.750
	


	Phụ lục 30:
	
	
	
	

	PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - KINH TẾ MÔ HÌNH TRỒNG HOA NỀN CÚC LAI

	TÂY NINH

	
	
	
	
	
	

	* Nguồn : Điều tra nông hộ tháng 03/2021
	
	
	

	Số TT
	HẠNG MỤC
	Đơn vị tính
	Cúc chậu(1 lứa tết)

	
	
	
	Số lượng 
	Đ.giá (1000đ)
	T. Tiền (1000đ)

	A
	CHI PHÍ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	739.500

	I
	 Chi phí vật chất
	 
	 
	 
	461.500

	1
	 Chi phí làm đất đất
	Ha
	1
	6.000
	6.000

	2
	 Giống
	ha
	1
	75.000
	75.000

	3
	 Chi phí phân bổ, chậu
	chậu
	25.000
	10
	250.000

	4
	 Phân bón, giá thể
	Ha
	1
	110.000
	110.000

	 
	 - Phân hữu cơ, sơ dừa, tro trấu
	Xe
	 
	 
	5.400

	 
	 - Urea
	"
	 
	 
	 

	 
	 - NPK
	"
	 
	 
	 

	 
	 - DAP
	"
	 
	 
	 

	 
	 - Lân
	"
	 
	 
	 

	 
	 - Ka ly
	"
	 
	 
	 

	 
	 - Vôi
	"
	 
	 
	 

	5
	 Thuốc bảo vệ thực vật
	ha
	1
	12.000
	12.000

	6
	 Chi phí tưới
	ha
	1
	2.500
	2.500

	7
	 Chi phí vật tư khác
	ha
	1
	6.000
	6.000

	II
	 Lao động
	Công
	1.110
	 
	222.000

	 
	 - Gieo trồng
	"
	120
	200
	24.000

	 
	 - Chăm sóc  
	"
	900
	200
	180.000

	 
	 - Thu hoạch
	"
	90
	200
	18.000

	III
	 Chi phí khác
	1000đ
	 
	 
	56.000

	 
	 - Khấu hao TSCĐ
	ha
	1
	10.000
	10.000

	 
	 - Lãi suất ngân hàng
	ha
	1
	40.000
	40.000

	 
	 - Chi phí khác
	ha
	1
	6.000
	6.000

	B
	HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	 

	1
	 Sản phẩm-GTSP
	chậu
	25.000
	60
	1.500.000

	2
	 Lợi nhuận
	1000đ
	 
	 
	760.500

	3
	 Thu nhập
	"
	 
	 
	942.540

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ghi chú: Tính 1 lứa hoa tết 150 ngày
	
	
	


	Phụ lục 31:
	
	
	
	

	PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - KINH TẾ MÔ HÌNH TRỒNG LAN CẮT CÀNH

	TÂY NINH

	
	
	
	
	
	

	* Nguồn : Điều tra nông hộ tháng 03/2021
	
	Tính cho 1 ha

	Số TT
	HẠNG MỤC
	Đơn vị tính
	Lan Monkara (1 năm)

	
	
	
	Số lượng 
	Đ.giá (1000đ)
	T. Tiền (1000đ)

	A
	CHI PHÍ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	3.619.960

	I
	 Xây dựng cơ bản, giống, vật tư
	 
	 
	 
	1.902.000

	1
	 Cọc bê tông + lưới + HT tưới
	m2
	10.000
	375
	750.000

	2
	 Giống + giá thể (vỏ ĐP, sơ dừa)
	cây
	80.000
	45
	720.000

	3
	 Chi phí vật tư
	tháng
	12
	36.000
	432.000

	4
	 Phân bón
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Phân hữu cơ, phân vi sinh
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Urea
	 
	 
	 
	 

	 
	 - NPK
	 
	 
	 
	 

	 
	 - DAP
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Lân
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Ka ly
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Vôi
	 
	 
	 
	 

	5
	 Thuốc bảo vệ thực vật
	 
	 
	 
	 

	6
	 Chi phí tưới
	 
	 
	 
	 

	7
	 Màng phủ
	 
	 
	 
	 

	II
	 Lao động
	Công
	5.000
	 
	1.000.000

	 
	 - Gieo trồng
	"
	 
	 
	 

	 
	 - Chăm sóc  
	công
	5.000
	200
	1.000.000

	 
	 - Thu hoạch
	"
	 
	 
	 

	III
	 Chi phí khác
	1000đ
	 
	 
	717.960

	 
	 - Khấu hao TSCĐ
	"
	 
	 
	 

	 
	 - Lãi suất ngân hàng
	"
	12
	50.000
	600.000

	 
	 - Chi phí khác
	 
	12
	9.830
	117.960

	B
	HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	 

	1
	 Sản phẩm-GTSP
	 
	 
	 
	6.010.540

	 
	 Cắt cành
	cành
	642.000
	6,9
	4.410.540

	 
	 Bán cành giống
	-
	80.000
	20,0
	1.600.000

	2
	 Lợi nhuận
	1000đ
	 
	 
	2.390.580

	3
	 Thu nhập
	"
	 
	 
	2.590.580


	Phụ lục 32:
	
	
	
	
	

	PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - KINH TẾ MÔ HÌNH TRỒNG CAO SU

	TÂY NINH

	
	
	
	
	
	
	

	Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/2021
	
	
	
	

	Số TT
	HẠNG MỤC
	Đơn vị 
tính
	Đơn giá
(1000đ)
	Năm kinh doanh

	
	
	
	
	Số lượng
	Đơn giá 
(1.000 đồng)
	Thành tiền
(1.000đ)

	A
	 TỔNG CHI PHÍ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	 
	28.200,5

	I 
	 CHI PHÍ VẬT CHẤT
	 
	 
	 
	 
	7.455,0

	1
	 Phân bón 
	 
	 
	 
	 
	2.548,0

	1.1
	 Phân hữu cơ vi sinh
	Tấn/ha
	5.000,0
	 
	5.000,0
	 

	1.2
	 Phân vô cơ
	 
	 
	 
	 
	2.548,0

	 
	 - Urea
	Kg
	9,4
	100
	9,4
	940,0

	 
	 - NPK
	Kg
	13,4
	120
	13,4
	1.608,0

	 
	 - Kali (KCl)
	Kg
	13,6
	 
	13,6
	 

	 
	 - Lân
	Kg
	3,5
	 
	3,5
	 

	1.3
	 Phân khác (Phân bón lá, vôi bột,…)
	 
	2,0
	 
	2,0
	 

	2
	 Thuốc bảo vệ thực vật
	ha
	 
	1,0
	2.000,0
	2.000,0

	3
	 Chi khác (dây, v.v…)
	ha
	 
	1,0
	2.907,0
	2.907,0

	II
	 CÔNG LAO ĐỘNG
	công
	200,0
	100
	200,0
	20.000,0

	III
	 CHI KHÁC
	 
	 
	 
	 
	745,5

	1
	 Khấu hao vườn cây TM + KTCB
	1000đ
	 
	 
	 
	 

	2
	 Lãi vay vốn ngân hàng
	1000đ
	 
	 
	 
	745,5

	B
	 HIỆU QUẢ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng thu
	Kg/ha
	29750
	         2.000 
	29750
	         59.500,0 

	2
	Giá thành
	Ngàn/kg
	 
	 
	 
	                14,1 

	4
	Lãi
	 
	 
	 
	 
	31.299,5

	5
	Thu nhập (lãi + công gia đình)
	 
	 
	 
	 
	39.299,5


	Phụ lục 33:
	
	
	
	

	PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - KINH TẾ MÔ HÌNH TRỒNG ĐIỀU

	TÂY NINH

	
	
	
	
	
	

	Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/2021
	
	
	
	

	Số TT
	HẠNG MỤC
	Đơn vị tính
	Năm kinh doanh

	
	
	
	Số lượng 
	Đơn giá 
(đồng)
	Thành tiền 
(đồng)

	A
	CHI PHÍ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	12.140.000

	I
	 Chi phí vật chất
	 
	 
	 
	1.140.000

	1
	 Giống
	cây
	 
	 
	 

	2
	 Phân bón
	Kg
	 
	 
	1.140.000

	 
	 - Phân hữu cơ, phân vi sinh
	Kg
	 
	 
	 

	 
	 - Urea
	"
	50
	9.400,0
	470.000

	 
	 - NPK (20-20-15)
	"
	50
	13.400,0
	670.000

	 
	 - DAP
	"
	 
	13.600,0
	 

	 
	 - Lân (VĐ)
	"
	 
	3.500,0
	 

	 
	 - Ka ly (Rus)
	"
	 
	8.500,0
	 

	 
	 - Vôi
	"
	 
	2.000,0
	 

	3
	 Thuốc bảo vệ thực vật
	ha
	1,0
	 
	 

	4
	 Chi phí tưới
	KWh
	 
	2.000
	 

	5
	 Vật tư khác
	1000đ
	1,0
	 
	 

	II
	 Lao động (gia đình)
	Công
	30
	 
	6.000.000

	1
	 Trồng
	"
	 
	 
	 

	2
	 Chăm sóc, BVTV  
	"
	20
	200.000
	4.000.000

	3
	 Công đoạn khác (thu hoạch, vận chuyển, bảo quản, học tập kinh nghiệm)
	"
	10
	200.000
	2.000.000

	III
	 Chi phí thuê mướn và chi phí khác
	 
	 
	 
	 

	2
	 Chi thuê thu hoạch  
	"
	1,0
	 
	 

	4
	 Chi thuê mướn khác 
	"
	1,0
	 
	 

	IV
	 Chi phí khác
	 
	 
	 
	5.000.000

	1
	 Chi phí phân bổ, khấu hao TSCĐ 
	ha
	1,0
	 
	3.000.000

	2
	 Chi phí lãi ngân hàng
	"
	1,0
	 
	2.000.000

	3
	 Chi phí khác
	"
	 
	 
	 

	B
	HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	 

	1
	 Sản phẩm và GTSP (1 chu kỳ)
	kg
	1.400
	31.220,0
	43.708.000

	2
	 Lợi nhuận tính 1 năm (1 chu kỳ 4 năm)
	đồng
	 
	 
	31.568.000

	3
	 Thu nhập 1 năm (1 chu kỳ 4 năm)
	"
	 
	 
	37.568.000

	4
	 Giá thành SP
	đồng/kg
	 
	 
	8.671


	Phụ lục 34:
	
	
	
	

	PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - KINH TẾ MÔ HÌNH TRỒNG ĐIỀU HỮU CƠ

	TÂY NINH

	
	
	
	
	
	

	Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/2021
	
	
	
	

	Số TT
	HẠNG MỤC
	Đơn vị tính
	Năm kinh doanh

	
	
	
	Số lượng 
	Đơn giá 
(đồng)
	Thành tiền 
(đồng)

	A
	CHI PHÍ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	15.600.000

	I
	 Chi phí vật chất
	 
	 
	 
	7.500.000

	1
	 Giống
	cây
	 
	 
	 

	2
	 Phân bón
	Kg
	 
	 
	7.500.000

	 
	 - Phân hữu cơ, phân vi sinh
	Kg
	1.500
	5.000,0
	7.500.000

	 
	 - Urea
	"
	 
	9.400,0
	 

	 
	 - NPK (20-20-15)
	"
	 
	13.400,0
	 

	 
	 - DAP
	"
	 
	13.600,0
	 

	 
	 - Lân (VĐ)
	"
	 
	3.500,0
	 

	 
	 - Ka ly (Rus)
	"
	 
	8.500,0
	 

	 
	 - Vôi
	"
	 
	2.000,0
	 

	3
	 Thuốc bảo vệ thực vật
	ha
	1,0
	 
	 

	4
	 Chi phí tưới
	KWh
	 
	2.000
	 

	5
	 Vật tư khác
	1000đ
	1,0
	 
	 

	II
	 Lao động (gia đình)
	Công
	30
	 
	6.000.000

	1
	 Trồng
	"
	 
	 
	 

	2
	 Chăm sóc, BVTV  
	"
	20
	200.000
	4.000.000

	3
	 Công đoạn khác (thu hoạch, vận chuyển, bảo quản, học tập kinh nghiệm)
	"
	10
	200.000
	2.000.000

	III
	 Chi phí thuê mướn và chi phí khác
	 
	 
	 
	 

	2
	 Chi thuê thu hoạch  
	"
	1,0
	 
	 

	4
	 Chi thuê mướn khác 
	"
	1,0
	 
	 

	IV
	 Chi phí khác
	 
	 
	 
	2.100.000

	1
	 Chi phí phân bổ, khấu hao TSCĐ 
	ha
	1,0
	 
	2.000.000

	2
	 Chi phí lãi ngân hàng
	"
	1,0
	 
	100.000

	3
	 Chi phí khác
	"
	 
	 
	 

	B
	HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	 

	1
	 Sản phẩm và GTSP (1 chu kỳ)
	kg
	1.750
	34.500,0
	60.375.000

	2
	 Lợi nhuận tính 1 năm (1 chu kỳ 4 năm)
	đồng
	 
	 
	44.775.000

	3
	 Thu nhập 1 năm (1 chu kỳ 4 năm)
	"
	 
	 
	50.775.000

	4
	 Giá thành SP
	đồng/kg
	 
	 
	8.914


	Phụ lục 35:
	
	
	
	

	PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - KINH TẾ MÔ HÌNH TRỒNG XOÀI CÁT

	TÂY NINH

	
	
	
	
	
	

	Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/2021
	
	
	
	

	Số TT
	HẠNG MỤC
	Đơn 
vị tính
	Năm kinh doanh

	
	
	
	Số lượng 
	Đơn giá 
(đồng)
	Thành tiền 
(đồng)

	A
	CHI PHÍ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	91.000.000

	I
	 Chi phí vật chất
	 
	 
	 
	38.164.633

	1
	 Giống
	cây
	 
	 
	 

	2
	 Phân bón
	Kg
	 
	 
	32.055.000

	 
	 - Phân hữu cơ, phân vi sinh
	Kg
	2.500
	5.000,0
	12.500.000

	 
	 - Urea
	"
	300
	9.400,0
	2.820.000

	 
	 - NPK (20-20-15)
	"
	900
	13.400,0
	12.060.000

	 
	 - DAP
	"
	 
	13.600,0
	 

	 
	 - Lân (VĐ)
	"
	400
	3.500,0
	1.400.000

	 
	 - Ka ly (Rus)
	"
	150
	8.500,0
	1.275.000

	 
	 - Vôi
	"
	1.000
	2.000,0
	2.000.000

	3
	 Thuốc bảo vệ thực vật
	ha
	1,0
	3.600.000
	3.600.000

	4
	 Chi phí tưới
	KWh
	470
	2.000
	940.000

	5
	 Vật tư khác
	1000đ
	1,0
	1.569.633
	1.569.633

	II
	 Lao động (gia đình)
	Công
	145
	 
	29.000.000

	1
	 Trồng
	"
	 
	 
	 

	2
	 Chăm sóc, BVTV  
	"
	121
	200.000
	24.200.000

	3
	 Công đoạn khác (thu hoạch, vận chuyển, bảo quản, học tập kinh nghiệm)
	"
	24
	200.000
	4.800.000

	III
	 Chi phí thuê mướn và chi phí khác
	 
	 
	 
	8.100.000

	2
	 Chi thuê thu hoạch  
	"
	1,0
	3.400.000
	3.400.000

	4
	 Chi thuê mướn khác 
	"
	1,0
	2.500.000
	2.500.000

	IV
	 Chi phí khác
	 
	 
	 
	15.735.367

	1
	 Chi phí phân bổ, khấu hao TSCĐ 
	ha
	1,0
	12.235.367
	12.235.367

	2
	 Chi phí lãi ngân hàng
	"
	1,0
	3.500.000
	3.500.000

	3
	 Chi phí khác
	"
	 
	 
	 

	B
	HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	 

	1
	 Sản phẩm và GTSP
	trái
	10.600,0
	21.550,0
	228.430.000

	2
	 Lợi nhuận
	đồng
	 
	 
	137.430.000

	3
	 Thu nhập
	"
	 
	 
	176.430.000

	4
	 Giá thành SP
	đồng/kg
	 
	 
	8.585


	Phụ lục 36:
	
	
	
	

	PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - KINH TẾ MÔ HÌNH TRỒNG XOÀI 3 MÙA

	TÂY NINH

	
	
	
	
	
	

	Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/2021
	
	
	
	

	Số TT
	HẠNG MỤC
	Đơn 
vị tính
	Năm kinh doanh

	
	
	
	Số lượng 
	Đơn giá 
(đồng)
	Thành tiền 
(đồng)

	A
	CHI PHÍ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	59.000.000

	I
	 Chi phí vật chất
	 
	 
	 
	18.400.000

	1
	 Giống
	cây
	 
	 
	 

	2
	 Phân bón
	Kg
	 
	 
	15.155.000

	 
	 - Phân hữu cơ, phân vi sinh
	Kg
	1.000
	5.000,0
	5.000.000

	 
	 - Urea
	"
	300
	9.400,0
	2.820.000

	 
	 - NPK (20-20-15)
	"
	400
	13.400,0
	5.360.000

	 
	 - DAP
	"
	 
	13.600,0
	 

	 
	 - Lân (VĐ)
	"
	200
	3.500,0
	700.000

	 
	 - Ka ly (Rus)
	"
	150
	8.500,0
	1.275.000

	 
	 - Vôi
	"
	 
	2.000,0
	 

	3
	 Thuốc bảo vệ thực vật
	ha
	1,0
	1.800.000
	1.800.000

	4
	 Chi phí tưới
	KWh
	170
	2.000
	340.000

	5
	 Vật tư khác
	1000đ
	1,0
	1.105.000
	1.105.000

	II
	 Lao động (gia đình)
	Công
	110
	 
	22.000.000

	1
	 Trồng
	"
	 
	 
	 

	2
	 Chăm sóc, BVTV  
	"
	90
	200.000
	18.000.000

	3
	 Công đoạn khác (thu hoạch, vận chuyển, bảo quản, học tập kinh nghiệm)
	"
	20
	200.000
	4.000.000

	III
	 Chi phí thuê mướn và chi phí khác
	 
	 
	 
	8.100.000

	2
	 Chi thuê thu hoạch  
	"
	1,0
	3.400.000
	3.400.000

	4
	 Chi thuê mướn khác 
	"
	1,0
	2.500.000
	2.500.000

	IV
	 Chi phí khác
	 
	 
	 
	10.500.000

	1
	 Chi phí phân bổ, khấu hao TSCĐ 
	ha
	1,0
	8.000.000
	8.000.000

	2
	 Chi phí lãi ngân hàng
	"
	1,0
	2.500.000
	2.500.000

	3
	 Chi phí khác
	"
	 
	 
	 

	B
	HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	 

	1
	 Sản phẩm và GTSP
	trái
	19.000,0
	9.000,0
	171.000.000

	2
	 Lợi nhuận
	đồng
	 
	 
	112.000.000

	3
	 Thu nhập
	"
	 
	 
	134.010.000

	4
	 Giá thành SP
	đồng/kg
	 
	 
	3.105


	Phụ lục 37:
	
	
	
	

	PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - KINH TẾ MÔ HÌNH TRỒNG XOÀI KEO

	TÂY NINH

	
	
	
	
	
	

	Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/2021
	
	
	
	

	Số TT
	HẠNG MỤC
	Đơn 
vị tính
	Năm kinh doanh

	
	
	
	Số lượng 
	Đơn giá 
(đồng)
	Thành tiền 
(đồng)

	A
	CHI PHÍ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	69.010.367

	I
	 Chi phí vật chất
	 
	 
	 
	21.175.000

	1
	 Giống
	cây
	 
	 
	 

	2
	 Phân bón
	Kg
	 
	 
	17.835.000

	 
	 - Phân hữu cơ, phân vi sinh
	Kg
	1.000
	5.000,0
	5.000.000

	 
	 - Urea
	"
	300
	9.400,0
	2.820.000

	 
	 - NPK (20-20-15)
	"
	600
	13.400,0
	8.040.000

	 
	 - DAP
	"
	 
	13.600,0
	 

	 
	 - Lân (VĐ)
	"
	200
	3.500,0
	700.000

	 
	 - Ka ly (Rus)
	"
	150
	8.500,0
	1.275.000

	 
	 - Vôi
	"
	 
	2.000,0
	 

	3
	 Thuốc bảo vệ thực vật
	ha
	1,0
	1.800.000
	1.800.000

	4
	 Chi phí tưới
	KWh
	170
	2.000
	340.000

	5
	 Vật tư khác
	1000đ
	1,0
	1.200.000
	1.200.000

	II
	 Lao động (gia đình)
	Công
	120
	 
	24.000.000

	1
	 Trồng
	"
	 
	 
	 

	2
	 Chăm sóc, BVTV  
	"
	100
	200.000
	20.000.000

	3
	 Công đoạn khác (thu hoạch, vận chuyển, bảo quản, học tập kinh nghiệm)
	"
	20
	200.000
	4.000.000

	III
	 Chi phí thuê mướn và chi phí khác
	 
	 
	 
	8.100.000

	2
	 Chi thuê thu hoạch  
	"
	1,0
	3.400.000
	3.400.000

	4
	 Chi thuê mướn khác 
	"
	1,0
	2.500.000
	2.500.000

	IV
	 Chi phí khác
	 
	 
	 
	15.735.367

	1
	 Chi phí phân bổ, khấu hao TSCĐ 
	ha
	1,0
	12.235.367
	12.235.367

	2
	 Chi phí lãi ngân hàng
	"
	1,0
	3.500.000
	3.500.000

	3
	 Chi phí khác
	"
	 
	 
	 

	B
	HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	 

	1
	 Sản phẩm và GTSP
	trái
	22.000,0
	10.000,0
	220.000.000

	2
	 Lợi nhuận
	đồng
	 
	 
	150.989.633

	3
	 Thu nhập
	"
	 
	 
	174.989.633

	4
	 Giá thành SP
	đồng/kg
	 
	 
	3.137


	Phụ lục 38:
	
	
	
	

	PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - KINH TẾ MÔ HÌNH TRỒNG XOÀI LAI

	TÂY NINH

	
	
	
	
	
	

	Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/2021
	
	
	
	

	Số TT
	HẠNG MỤC
	Đơn 
vị tính
	Năm kinh doanh

	
	
	
	Số lượng 
	Đơn giá 
(đồng)
	Thành tiền 
(đồng)

	A
	CHI PHÍ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	102.000.367

	I
	 Chi phí vật chất
	 
	 
	 
	47.565.000

	1
	 Giống
	cây
	 
	 
	 

	2
	 Phân bón
	Kg
	 
	 
	41.365.000

	 
	 - Phân hữu cơ, phân vi sinh
	Kg
	4.000
	5.000,0
	20.000.000

	 
	 - Urea
	"
	350
	9.400,0
	3.290.000

	 
	 - NPK (20-20-15)
	"
	1.000
	13.400,0
	13.400.000

	 
	 - DAP
	"
	 
	13.600,0
	 

	 
	 - Lân (VĐ)
	"
	400
	3.500,0
	1.400.000

	 
	 - Ka ly (Rus)
	"
	150
	8.500,0
	1.275.000

	 
	 - Vôi
	"
	1.000
	2.000,0
	2.000.000

	3
	 Thuốc bảo vệ thực vật
	ha
	1,0
	3.600.000
	3.600.000

	4
	 Chi phí tưới
	KWh
	470
	2.000
	940.000

	5
	 Vật tư khác
	1000đ
	1,0
	1.660.000
	1.660.000

	II
	 Lao động (gia đình)
	Công
	153
	 
	30.600.000

	1
	 Trồng
	"
	 
	 
	 

	2
	 Chăm sóc, BVTV  
	"
	125
	200.000
	25.000.000

	3
	 Công đoạn khác (thu hoạch, vận chuyển, bảo quản, học tập kinh nghiệm)
	"
	28
	200.000
	5.600.000

	III
	 Chi phí thuê mướn và chi phí khác
	 
	 
	 
	8.100.000

	2
	 Chi thuê thu hoạch  
	"
	1,0
	3.400.000
	3.400.000

	4
	 Chi thuê mướn khác 
	"
	1,0
	2.500.000
	2.500.000

	IV
	 Chi phí khác
	 
	 
	 
	15.735.367

	1
	 Chi phí phân bổ, khấu hao TSCĐ 
	ha
	1,0
	12.235.367
	12.235.367

	2
	 Chi phí lãi ngân hàng
	"
	1,0
	3.500.000
	3.500.000

	3
	 Chi phí khác
	"
	 
	 
	 

	B
	HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	 

	1
	 Sản phẩm và GTSP
	trái
	14.000,0
	18.860,0
	264.040.000

	2
	 Lợi nhuận
	đồng
	 
	 
	162.039.633

	3
	 Thu nhập
	"
	 
	 
	192.639.633

	4
	 Giá thành SP
	đồng/kg
	 
	 
	7.286


	Phụ lục 39:
	
	
	
	

	PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - KINH TẾ MÔ HÌNH TRỒNG MÍT LAI

	TÂY NINH

	
	
	
	
	
	

	Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/2021
	
	
	
	

	Số TT
	HẠNG MỤC
	Đơn 
vị tính
	Năm kinh doanh

	
	
	
	Số lượng 
	Đơn giá 
(đồng)
	Thành tiền 
(đồng)

	A
	CHI PHÍ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	94.000.000

	I
	 Chi phí vật chất
	 
	 
	 
	42.400.000

	1
	 Giống
	cây
	 
	 
	 

	2
	 Phân bón
	Kg
	 
	 
	36.365.000

	 
	 - Phân hữu cơ, phân vi sinh
	Kg
	3.000
	5.000,0
	15.000.000

	 
	 - Urea
	"
	350
	9.400,0
	3.290.000

	 
	 - NPK (20-20-15)
	"
	1.000
	13.400,0
	13.400.000

	 
	 - DAP
	"
	 
	13.600,0
	 

	 
	 - Lân (VĐ)
	"
	400
	3.500,0
	1.400.000

	 
	 - Ka ly (Rus)
	"
	150
	8.500,0
	1.275.000

	 
	 - Vôi
	"
	1.000
	2.000,0
	2.000.000

	3
	 Thuốc bảo vệ thực vật
	ha
	1,0
	3.600.000
	3.600.000

	4
	 Chi phí tưới
	KWh
	470
	2.000
	940.000

	5
	 Vật tư khác
	1000đ
	1,0
	1.495.000
	1.495.000

	II
	 Lao động (gia đình)
	Công
	155
	 
	31.000.000

	1
	 Trồng
	"
	 
	 
	 

	2
	 Chăm sóc, BVTV  
	"
	130
	200.000
	26.000.000

	3
	 Công đoạn khác (thu hoạch, vận chuyển, bảo quản, học tập kinh nghiệm)
	"
	25
	200.000
	5.000.000

	III
	 Chi phí thuê mướn và chi phí khác
	 
	 
	 
	8.100.000

	2
	 Chi thuê thu hoạch  
	"
	1,0
	3.400.000
	3.400.000

	4
	 Chi thuê mướn khác 
	"
	1,0
	2.500.000
	2.500.000

	IV
	 Chi phí khác
	 
	 
	 
	12.500.000

	1
	 Chi phí phân bổ, khấu hao TSCĐ 
	ha
	1,0
	9.000.000
	9.000.000

	2
	 Chi phí lãi ngân hàng
	"
	1,0
	3.500.000
	3.500.000

	3
	 Chi phí khác
	"
	 
	 
	 

	B
	HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	 

	1
	 Sản phẩm và GTSP
	trái
	17.000,0
	11.120,0
	189.040.000

	2
	 Lợi nhuận
	đồng
	 
	 
	95.040.000

	3
	 Thu nhập
	"
	 
	 
	115.190.000

	4
	 Giá thành SP
	đồng/kg
	 
	 
	5.529


	Phụ lục 40:
	
	
	
	

	PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - KINH TẾ MÔ HÌNH TRỒNG CHUỐI CẤY MÔ

	TÂY NINH

	
	
	
	
	
	

	Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/2021
	
	
	
	

	Số TT
	HẠNG MỤC
	Đơn 
vị tính
	Năm kinh doanh

	
	
	
	Số lượng 
	Đơn giá 
(đồng)
	Thành tiền 
(đồng)

	A
	CHI PHÍ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	89.006.667

	I
	 Chi phí vật chất
	 
	 
	 
	47.256.667

	1
	 Giống
	cây
	2.000
	16.000
	10.666.667

	2
	 Phân bón
	Kg
	 
	 
	31.320.000

	 
	 - Phân hữu cơ, phân vi sinh
	Kg
	4.000
	5.000,0
	20.000.000

	 
	 - Urea
	"
	200
	9.400,0
	1.880.000

	 
	 - NPK (20-20-15)
	"
	350
	13.400,0
	4.690.000

	 
	 - DAP
	"
	 
	13.600,0
	 

	 
	 - Lân (VĐ)
	"
	300
	3.500,0
	1.050.000

	 
	 - Ka ly (Rus)
	"
	200
	8.500,0
	1.700.000

	 
	 - Vôi
	"
	1.000
	2.000,0
	2.000.000

	3
	 Thuốc BVTV, thuốc điều hòa sinh trưởng
	ha
	1,0
	2.500.000
	2.500.000

	4
	 Chi phí tưới
	KWh
	520
	2.000
	1.040.000

	5
	 Vật tư khác
	1000đ
	1,0
	1.730.000
	1.730.000

	II
	 Lao động (gia đình)
	Công
	152
	 
	30.400.000

	1
	 Trồng
	"
	5
	200.000
	1.000.000

	2
	 Chăm sóc, BVTV  
	"
	140
	200.000
	28.000.000

	3
	 Công đoạn khác (thu hoạch, vận chuyển, bảo quản, học tập kinh nghiệm)
	"
	7
	200.000
	1.400.000

	III
	 Chi phí thuê mướn và chi phí khác
	 
	 
	 
	8.250.000

	2
	 Chi thuê thu hoạch
	"
	 
	 
	 

	4
	 Chi thuê mướn khác 
	"
	1,0
	2.000.000
	2.000.000

	IV
	 Chi phí khác
	 
	 
	 
	3.100.000

	1
	 Chi phí phân bổ, khấu hao TSCĐ 
	ha
	 
	 
	 

	2
	 Chi phí lãi ngân hàng
	"
	1,0
	1.700.000
	1.700.000

	3
	 Chi phí khác
	"
	1,0
	1.400.000
	1.400.000

	B
	HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	 

	1
	 Sản phẩm và GTSP
	kg
	32.000
	5.650,0
	180.800.000

	2
	 Lợi nhuận
	đồng
	 
	 
	91.793.333

	3
	 Thu nhập
	"
	 
	 
	113.073.333

	4
	 Giá thành SP
	đồng/kg
	 
	 
	2.781


	Phụ lục 41:
	
	
	
	

	PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - KINH TẾ MÔ HÌNH TRỒNG NHÃN

	TÂY NINH

	
	
	
	
	
	

	Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/2021
	
	
	
	

	Số TT
	HẠNG MỤC
	Đơn vị tính
	Năm kinh doanh

	
	
	
	Số lượng 
	Đơn giá 
(đồng)
	Thành tiền 
(đồng)

	A
	CHI PHÍ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	77.000.000

	I
	 Chi phí vật chất
	 
	 
	 
	32.805.000

	1
	 Giống
	cây
	 
	 
	 

	2
	 Phân bón
	Kg
	 
	 
	26.865.000

	 
	 - Phân hữu cơ, phân vi sinh
	Kg
	2.000
	5.000,0
	10.000.000

	 
	 - Urea
	"
	200
	9.400,0
	1.880.000

	 
	 - NPK (20-20-15)
	"
	900
	13.400,0
	12.060.000

	 
	 - DAP
	"
	 
	13.600,0
	 

	 
	 - Lân (VĐ)
	"
	300
	3.500,0
	1.050.000

	 
	 - Ka ly (Rus)
	"
	150
	8.500,0
	1.275.000

	 
	 - Vôi
	"
	300
	2.000,0
	600.000

	3
	 Thuốc bảo vệ thực vật
	ha
	1,0
	3.600.000
	3.600.000

	4
	 Chi phí tưới
	KWh
	320
	2.000
	640.000

	5
	 Vật tư khác
	1000đ
	1,0
	1.700.000
	1.700.000

	II
	 Lao động (gia đình)
	Công
	140
	 
	28.000.000

	1
	 Trồng
	"
	 
	 
	 

	2
	 Chăm sóc, BVTV  
	"
	120
	200.000
	24.000.000

	3
	 Công đoạn khác (thu hoạch, vận chuyển, bảo quản, học tập kinh nghiệm)
	"
	20
	200.000
	4.000.000

	III
	 Chi phí thuê mướn và chi phí khác
	 
	 
	 
	6.800.000

	2
	 Chi thuê thu hoạch  
	"
	1,0
	2.500.000
	2.500.000

	4
	 Chi thuê mướn khác 
	"
	1,0
	2.000.000
	2.000.000

	IV
	 Chi phí khác
	 
	 
	 
	9.395.000

	1
	 Chi phí phân bổ, khấu hao TSCĐ 
	ha
	1,0
	7.000.000
	7.000.000

	2
	 Chi phí lãi ngân hàng
	"
	1,0
	2.395.000
	2.395.000

	3
	 Chi phí khác
	"
	 
	 
	 

	B
	HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	 

	1
	 Sản phẩm và GTSP
	trái
	10.000
	16.500,0
	165.000.000

	2
	 Lợi nhuận
	đồng
	 
	 
	88.000.000

	3
	 Thu nhập
	"
	 
	 
	108.160.000

	4
	 Giá thành SP
	đồng/kg
	 
	 
	7.700


	Phụ lục 42:
	
	
	
	

	PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - KINH TẾ MÔ HÌNH TRỒNG MÃNG CẦU TA

	TÂY NINH

	
	
	
	
	
	

	Nguồn: Điều tra nông hộ tháng 03/2021
	
	
	
	

	Số TT
	HẠNG MỤC
	Đơn vị tính
	Năm kinh doanh

	
	
	
	Số lượng 
	Đơn giá 
(đồng)
	Thành tiền 
(đồng)

	A
	CHI PHÍ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	96.000.000

	I
	 Chi phí vật chất
	 
	 
	 
	47.860.000

	1
	 Giống
	cây
	 
	 
	 

	2
	 Phân bón
	Kg
	 
	 
	41.920.000

	 
	 - Phân hữu cơ, phân vi sinh
	Kg
	4.000
	5.000,0
	20.000.000

	 
	 - Urea
	"
	350
	9.400,0
	3.290.000

	 
	 - NPK (20-20-15)
	"
	1.100
	13.400,0
	14.740.000

	 
	 - DAP
	"
	 
	13.600,0
	 

	 
	 - Lân (VĐ)
	"
	340
	3.500,0
	1.190.000

	 
	 - Ka ly (Rus)
	"
	200
	8.500,0
	1.700.000

	 
	 - Vôi
	"
	500
	2.000,0
	1.000.000

	3
	 Thuốc bảo vệ thực vật
	ha
	1,0
	3.600.000
	3.600.000

	4
	 Chi phí tưới
	KWh
	320
	2.000
	640.000

	5
	 Vật tư khác
	1000đ
	1,0
	1.700.000
	1.700.000

	II
	 Lao động (gia đình)
	Công
	160
	 
	32.000.000

	1
	 Trồng
	"
	 
	 
	 

	2
	 Chăm sóc, BVTV  
	"
	140
	200.000
	28.000.000

	3
	 Công đoạn khác (thu hoạch, vận chuyển, bảo quản, học tập kinh nghiệm)
	"
	20
	200.000
	4.000.000

	III
	 Chi phí thuê mướn và chi phí khác
	 
	 
	 
	6.800.000

	2
	 Chi thuê thu hoạch  
	"
	1,0
	2.500.000
	2.500.000

	4
	 Chi thuê mướn khác 
	"
	1,0
	2.000.000
	2.000.000

	IV
	 Chi phí khác
	 
	 
	 
	9.340.000

	1
	 Chi phí phân bổ, khấu hao TSCĐ 
	ha
	1,0
	7.000.000
	7.000.000

	2
	 Chi phí lãi ngân hàng
	"
	1,0
	2.340.000
	2.340.000

	3
	 Chi phí khác
	"
	 
	 
	 

	B
	HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	 

	1
	 Sản phẩm và GTSP
	trái
	14.000
	18.000,0
	252.000.000

	2
	 Lợi nhuận
	đồng
	 
	 
	156.000.000

	3
	 Thu nhập
	"
	 
	 
	180.000.000

	4
	 Giá thành SP
	đồng/kg
	 
	 
	6.857


	Phụ lục 43:
	
	
	
	

	HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NUÔI BÒ THỊT VỖ BÉO QUY MÔ 20 CON

	
	
	
	
	
	

	Số  TT
	HẠNG  MỤC
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền lứa (đồng)

	I
	TỔNG CHI PHÍ
	 
	 
	 
	    242.300.000 

	1
	 Chuồng trại
	 
	 
	 
	         2.500.000 

	 
	 - Khấu hao chuồng trại/lứa
	con
	           20 
	          125.000 
	           2.500.000 

	2
	 Bò giống 
	 
	 
	 
	    180.000.000 

	 
	 - Bò giống
	Con
	            20 
	       9.000.000 
	       180.000.000 

	3
	 Thức ăn
	 
	   51.000 
	 
	       45.500.000 

	 
	 - Thức ăn xanh
	Kg
	     50.000 
	                 700 
	         35.000.000 

	 
	 - Thức ăn tinh
	Kg
	       1.000 
	            10.500 
	         10.500.000 

	4
	 Thú - y
	 
	 
	 
	         1.800.000 

	 
	 - Tiêm phòng
	con
	            20 
	            90.000 
	           1.800.000 

	 
	 - Thuốc phòng bệnh
	 
	 
	 
	 

	5
	 Dụng cụ chăn nuôi
	 
	 
	 
	         1.000.000 

	 
	 - Máng ăn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Máng uống
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Vật rẻ tiền mau hỏng
	con
	            20 
	            50.000 
	           1.000.000 

	6
	 Lao động trực tiếp nuôi
	lứa
	              1 
	  10.000.000 
	       10.000.000 

	7
	 Chi khác
	 
	 
	 
	         1.500.000 

	 
	 - Nước
	con
	 
	 
	                        -   

	 
	 - Điện, nước
	lứa
	              1 
	       1.500.000 
	           1.500.000 

	II
	 TỔNG THU
	 
	 
	 
	    361.200.000 

	1
	 Bán bò thịt
	Kg
	       5.600 
	            64.500 
	       361.200.000 

	III
	 HIỆU QUẢ KINH TẾ
	 
	 
	 
	 

	1
	 Giá thành 1 Kg thịt gà hơi
	Đồng/kg
	 
	 
	                43.268 

	2
	 Tiêu tốn TĂ/kg tăng trọng
	Kg
	 
	 
	                    9,11 

	3
	 Lợi nhuận
	Đồng
	 
	 
	118.900.000

	 
	 - Lợi nhuận/đầu con
	Đồng
	 
	 
	5.945.000

	4
	 Thu nhập
	Đồng
	 
	 
	128.900.000

	5
	 Tỷ suất lợi nhuận (B/C)
	%
	 
	 
	49,07


	Phụ lục 44:
	
	
	
	

	HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NUÔI BÒ THỊT SỮA QUY MÔ 20 CON VẮT SỮA

	
	
	
	
	
	

	Số  TT
	HẠNG  MỤC
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền trong 1 năm (đồng)

	I
	TỔNG CHI PHÍ
	 
	 
	 
	             917.500.000 

	1
	 Chuồng trại
	 
	 
	 
	               11.000.000 

	 
	 - Khấu hao chuồng trại/lứa
	con
	             20 
	           550.000 
	                  11.000.000 

	2
	 Bò giống 
	 
	 
	 
	             467.200.000 

	 
	 - Bò giống (khấu hao)
	Con
	              20 
	      23.360.000 
	                467.200.000 

	3
	 Thức ăn
	 
	             20 
	 
	             309.600.000 

	 
	 - Thức ăn xanh + tinh
	con
	              20 
	      15.480.000 
	                309.600.000 

	 
	 
	 
	 
	 
	                                -   

	4
	 Thú - y
	 
	 
	 
	               24.000.000 

	 
	 - Tiêm phòng, thuốc thú y
	con
	              20 
	        1.200.000 
	                  24.000.000 

	 
	 - Thuốc phòng bệnh
	 
	 
	 
	 

	5
	 Dụng cụ chăn nuôi
	 
	 
	 
	                 3.000.000 

	 
	 - Máng ăn
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Máng uống
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Vật rẻ tiền mau hỏng
	con
	              20 
	           150.000 
	                    3.000.000 

	6
	 Lao động trực tiếp nuôi
	con
	             20 
	      5.100.000 
	             102.000.000 

	7
	 Chi khác
	 
	 
	 
	                     700.000 

	 
	 - Nước
	con
	 
	 
	                                -   

	 
	 - Điện, nước
	lứa
	                1 
	           700.000 
	                       700.000 

	II
	 TỔNG THU
	 
	 
	 
	         1.320.300.000 

	1
	Sản lượng sữa
	Kg
	       90.000 
	             14.670 
	             1.320.300.000 

	III
	 HIỆU QUẢ KINH TẾ
	 
	 
	 
	 

	1
	 Giá thành 1 Kg thịt gà hơi
	Đồng/kg
	 
	 
	                         10.194 

	2
	 Tiêu tốn TĂ/kg tăng trọng
	Kg
	 
	 
	                             0,00 

	3
	 Lợi nhuận
	Đồng
	 
	 
	402.800.000

	 
	 - Lợi nhuận/đầu con
	Đồng
	 
	 
	20.140.000

	4
	 Thu nhập
	Đồng
	 
	 
	504.800.000

	5
	 Tỷ suất lợi nhuận (B/C)
	%
	 
	 
	43,90


	Phụ lục 45:
	
	
	
	
	

	HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NUÔI GÀ THỊT QUY MÔ 10.000 (Gà công nghiệp) 

	
	
	
	
	
	
	

	Số  TT
	HẠNG  MỤC
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền lứa (đồng)
	1 năm 6 lứa/năm
(đồng)

	I
	TỔNG CHI PHÍ
	 
	 
	 
	     909.000.000 
	      5.454.000.000 

	1
	 Chuồng trại
	 
	 
	 
	        20.000.000 
	         120.000.000 

	 
	 - Khấu hao chuồng trại/lứa
	con
	   10.000 
	              2.000 
	          20.000.000 
	            120.000.000 

	2
	 Giống gà
	 
	 
	 
	     150.000.000 
	         900.000.000 

	 
	 - Gà giống
	Con
	     10.000 
	            15.000 
	        150.000.000 
	            900.000.000 

	3
	 Thức ăn
	 
	   56.000 
	 
	     700.000.000 
	      4.200.000.000 

	 
	 - Cám nuôi gà con
	Kg
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Cám nuôi gà choai
	Kg
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Cám nuôi gà vỗ béo (5,6 kg cho 1 đời gà)
	Kg
	     56.000 
	            12.500 
	        700.000.000 
	         4.200.000.000 

	4
	 Thú – y
	 
	 
	 
	        16.000.000 
	           96.000.000 

	 
	 - Tiêm phòng
	 
	     10.000 
	              1.600 
	          16.000.000 
	              96.000.000 

	 
	 - Thuốc phòng bệnh
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 Dụng cụ chăn nuôi
	 
	 
	 
	                         -   
	                             -   

	6
	 Lao động trực tiếp nuôi
	lứa
	              1 
	  14.000.000 
	        14.000.000 
	           84.000.000 

	7
	 Chi khác
	 
	 
	 
	          9.000.000 
	           54.000.000 

	 
	 - Nước
	con
	 
	 
	                         -   
	                             -   

	 
	 - Điện, nước
	lứa
	              1 
	       9.000.000 
	            9.000.000 
	              54.000.000 

	II
	 TỔNG THU
	 
	 
	 
	  1.074.925.000 
	      6.449.550.000 

	1
	 Bán gà thịt
	Kg
	     29.450 
	            36.500 
	     1.074.925.000 
	         6.449.550.000 

	III
	 HIỆU QUẢ KINH TẾ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Giá thành 1 Kg thịt gà hơi
	Đồng/kg
	 
	 
	                 30.866 
	                     30.866 

	2
	 Tiêu tốn TĂ/kg tăng trọng
	Kg
	 
	 
	                     1,90 
	                             -   

	3
	 Lợi nhuận
	Đồng
	 
	 
	165.925.000
	995.550.000

	 
	 - Lợi nhuận/đầu gà
	Đồng
	 
	 
	16.593
	16.593

	4
	 Thu nhập
	Đồng
	 
	 
	179.925.000
	1.079.550.000

	5
	 Tỷ suất lợi nhuận (B/C)
	%
	 
	 
	18,25
	18,25


